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T TIIỦN( CANH TÂN ĐẮT Nút 
DƯỚI TRIÊU NGUYÊN 


NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA 


LỜI NHÀ XUẤT BÁN 


Nguyên Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Đặng Huy 
Tr, Phạm Phú Thu, Bùi Viện... là những nhà canh 
tán lớn của Việt Nam dưới triêu Nguyễn. Đã có nhiều 
cuốn sách xuất bản, nhiều cuộc hội thảo khoa học 
dành cho mỗi một nhân vât lịch sử nói trên, nhưng 
xây dựng thành một hệ tư tưởng yêu nước thuộc trào 
lu Canh tân, đổi mới đất nước đưới triều Nguyễn 
(cuối thể kỳ XIX) và vai trò trách nhiệm của triều 
Nguyễn đối uới dòng chảy yêu nước mới mẻ và khát 
khao của dân tộc này, cho đến nay uẫn chưa có một 
công trình khoa học, một cuốn sách nào dë cập đến. 
Trước yêu cầu chính dáng của công oiệc nhìn nhận 
lại quá trình canh tân, đổi mới trong lịch sử dân tộc 
để phục vu cho sự nghiệp đổi mới hiện nay, PTS Sử 
học Đỗ Bang, tác giả của nhiễu công trình nghiên cứu 
vê triêu Nguyễn đã có sáng hiến xây dung chủ dë "Tư 
tưởng canh tân dät nước dưỡi tiểu Nguyễn` và đã tập 
hợp bài uiết của các tác giỏ trên cá ba miễn đốt nước 
uới các nội dung sau: 


1. Tư tưởng canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. 
PGS - PTS NGUYỄN TRONG VĂN - DHSP Vinh 
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2. Y thúc dán tóc trong hë thóng tu tuóng Nguyën 
Trường Tô. 
PTS HOÀNG VĂN LẦN - ĐHSP Vinh 
3. Nguyễn Trường Tộ, một tài năng lớn, một nhà 
yêu nước nhiệt thành. 
TRẤN BACH ĐẰNG - Hội đồng KHXH TP Hồ Chí Minh 
4. Nguyễn Lộ Trạch, nhà yêu nước canh tân ưu tú 
của Việt Nam thế kỷ XIX. 
PTS ĐỖ BANG - ĐHKH Huế 
5. Những đề xuất thiết thực trong tư tưởng canh tân 
ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX. 
LUU ANH RÔ - Ban Nghiên cứu Lịch sử Đẳng Tp Đà Nẵng. 


6. Triều đình Huế với trào lưu canh tân đất nước nửa 
sau thế kỷ XIX. 
NGUYỄN QUANG TRUNG TIẾN - ĐHKH Huế 
7. Trách nhiệm triều Nguyễn trong sự thất bại của 
xu hướng đổi mới ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX. 
GS ĐINH XUÂN LÂM - ĐHKHXH & NV - ĐHQG Hà Nội 


Để bảo đảm tính logich uà chặt chẽ của nội dung 
từng bài uiết, chúng tôi xin được giữ nguyên những 
đoạn trùng lặp uë tiểu sử tác giả cũng như những trích 
đoạn dẫn chứng. 


Nhà xuất bản Thuận Hóa xin trân trọng giới thiệu 
đến bạn đọc và chân thành cảm ơn PTS Đỗ Bang cùng 
các tác giả đã cộng tác nhiệt thành cho cuốn sách được 
ra đời. 


NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA 


TƯ TƯỞNG CANH TÂN ĐẤT NƯỚC 
CỦA NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 
e PGS-PTS Nguyễn Trọng Văn 


I - CANH TÂN, MỘT YÊU CÂU CẤP THIẾT 
CỦA VIỆT NAM Ở NỬA SAU THẾ KỶ XIX 


Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam khi 
mà chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình 
trạng khủng hoảng trầm trọng và bế tắc. Chính 
sách sai lắm của triểu Nguyễn đã làm cho nên 
kinh tế ngày càng kiệt quệ và khó khăn hơn: nông 
nghiệp sa sút, đặc biệt là khi Nam kỳ rơi vào tay 
Pháp kéo theo sự sa sút của các nghề thủ công 
truyền thống. Còn "công thương nghiệp thì qui 
định ngặt nghèo như cái chế độ công tượng mang 
tính chất cưỡng bức lao động, đánh thuế sản vât 
rất nặng mang tính chất nô dịch v.v... cũng ngày 
càng lui tàn" ©. Ngành kinh tế thương nghiệp 
cũng sút kém rõ rệt. Từ cuối thời Minh Mạng, nhà 
vua nhiều lần cho chuyên chở hàng đi Hương Cảng, 


t) Cao Xuân Huy, Tư tưởng phương Đông: gợi những tầm 
nhìn tham chiếu, Nxb Văn học, Hà Nội, 1995, tr. 43. 


Singapo, Mã Lai để buôn bán và tìm hiểu tinh 
hình các nước xung quanh. Nhiều nhà buôn Việt 
Nam nhân đó đóng thuyên ra nước ngoài. Thương 
nhân Trung Quốc đến Việt Nam buôn bán ngày 
càng đông nhưng đến thời Tự Đức, vì sợ giặc, sợ 
phuong Tây, triu đình lại tiếp tục xiết chặt chủ 
trương "đóng cửa”, nội thương, ngoại thương đều 
giảm sút nghiêm trọng, "Riêng thuế cửa quan trước 
có 60 sở thu thì dén năm 1852 chỉ còn 21 sở" ”, 
Một số bến cảng trước đây buôn bán phổn thịnh 
nay trở nên vắng vẻ. Trên một cơ sở kinh tế sa sút 
như vậy thì kinh tế quốc gia cũng ngày càng 
khánh kiệt. 

Khác với các triểu đại phong kiến trước, quyển 
thống trị của nhà Nguyễn được xác lập khi phong 
trào nông dân chưa kết thúc thì tiếp đó hàng trăm 
cuộc khởi nghĩa nông dán lại diễn ra. Trong bốn 
triểu vua, từ Gia Long đến Tự Đức (1802 - 1883) 
nhà Nguyễn phải đối phó với 466 cuộc khởi nghĩa 
của nông dân. Đó là chưa kể đến các đám tàn quân 
của Thái bình Thiên quốc cướp phá trên nhiều tỉnh 
phía Bắc. Nhà Nguyễn đã phải dồn mọi lực lượng 
quân sự để đối phó với khởi nghĩa nông dân và 
"tiểu phi". Chính điều đó đã làm cho năng lực quân 
sự của triểu đình yếu dân, đồng thời cũng hủy hoại 


t Cao Xuân Huy, Sdd, tr. 44. 


khả năng kháng chiến của nhân dân, sức dë kháng 
của dân tộc suy giảm. 

Trong khi đó thì tư bản phương Tây nhòm ngó, 
gõ cửa và xâm lược nước ta. 


Khó khăn về kính tế ngày càng gay gắt, sự rối 
loạn vë chính trị và giặc ngoại xâm đã đặt ra yêu 
cầu canh tân đổi mới đất nước như một tất yếu. 


Trước tình hình đó, những người thức thời, trước 
hết là người đã được tiếp xúc với văn minh phương 
Tây, cả quan lại và những người trí thức không 
làm quan như: Phan Thanh Giản, Trần Đình Tức, 
Phạm Phú Thứ, Bùi Viện, Đặng Huy Trứ... đặc biệt 
là Nguyễn Trường Tó đã để nghị triểu đình Tự Đức 
canh tân đất nước. 

Ó đây, chúng tôi chưa có điều kiện để nghiên 
cứu toàn bộ tư tưởng canh tân ở nửa sau thế kỷ 
XIX mà chỉ đi sau tìm hiểu tư tưởng canh tân của 
Nguyễn Trường Tó qua 58 bản điều trần mà ông 
đã gửi đến nhà vua trong 8 năm, từ 1863 đến khi 
ông qua đời - năm 1871 - một chương trình canh 
tân mà theo chúng tôi là tâm huyết nhất, bao quát 
nhất, tiêu biểu nhất. 


H - CHƯƠNG TRÌNH CANH TÂN ĐẤT NƯỚC 
CỦA NGUYÊN TRƯỜNG TỘ 

Với ý thức dân tộc sâu sắc và với vốn trí thức 
khoa học uyên thâm, Nguyễn Trường Tộ đã vượt 
qua những hạn chế của Nho sĩ đương thời. Ông 
đứng trên tầm cao của lịch sử để phân tích "thời 
thế", phân tích tình hình lich sử đất nước và con 
người Việt Nam lúc bấy giờ. 


Nguyễn Trường Tộ đã kịch liệt phê phán những 
người bảo thủ, những người cứ khư khư thói cũ làm 
cho đất nước luẩn quẩn trong vòng lạc hậu và yếu 
kém. Ông viết: "Người thời nay phần nhiều không 
hiểu được sự thế xưa nay dời đổi ra sao, cứ ca tụng 
đời xưa, cho rằng thời nay không thể nào bàng được. 
Làm uiệc gì họ cũng muốn di ngược theo xưa. Bọn 
Tống Nho sở dĩ làm hại nước, làm đốt nước hèn yếu 
không phát đạt đều do tư tưởng này mà ra cả" ®, 
Nguyễn Trường Tộ đã quan niệm rất đúng là "Thời 
dai nào có chế độ ấy, con người sinh uào thời nào 


cũng đủ làm công uiệc của thời đại ấy mà thôi" °9, 


Nguyễn Trường Tộ đã nghiên cứu kỹ "vận hội 
trong thiên hạ", "sự thế xưa nay đời đổi ra sao", 
đặc biệt là sự đổi thay của các nước Á Châu, của 


@ 4! Trương Bá Cán, Nguyễn Trường Tộ: con người và 
di thảo, Nxb Tp. Hó Chí Minh, 1988, tr. 225. 
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Nhật Bản. Từ một quan điểm lịch sử đúng dán, 
Nguyễn Trường Tộ đã phân tích và khẳng định tính 
tất yếu của sự gặp gỡ, sự giao lưu giữa hai nën văn 
mình: văn minh phương Tây và văn minh phương 
Đông. Ông viết: "Xem thế thì thời thế uận hội trong 
thiên hạ đến lúc tiến dán đến thời ky tráng thịnh, 
tung hoành bốn phương. Giá nlu êó một nước nào đó 
ngày nay muốn đóng cửa không tiếp khách để hưởng 
yên vui một mình cũng không thể được. Bởi vì ta 
không đến uới người, người cũng đến uới ta" ®©. 

Canh tân đất nước trở thành một yêu cầu bức 
thiết của lịch sử dân tộc. Theo Nguyễn Trường Tộ, 
nếu không canh tân đất nước, nhất. định phải thua 
kém thiên hạ. Và "nếu uiệc làm của ta không kip 
người thì hệ trọng sẽ không nhỏ". 

Chính nhận thức tính cần thiết, tính bức xúc 
của việc canh tân đất nước mà Nguyễn Trường Tộ 
đã phê phán kịch liệt bọn hủ Nho, phê phán triểu 
đình và cho rằng chính sách của triểu đình trong 
10 năm (1858 - 1867) là một sự "lầm lạc". Sự lâm 
lạc này bắt nguôn từ một hệ tư tưởng mà ông gọi là 
"nho phong". Chính vì cái "Nho phong ấy mà triểu 
đình đã lúng túng trong việc tìm kiếm và quyết định 
duoc những biện pháp hữu hiệu để đối phó Pháp, là 
nguyên nhân dẫn đến việc để mất 6 tỉnh Nam kỳ. 


© Trương Bá Cản, Sdd, tr. 156. 
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Theo Nguyễn Trường Tộ, con đường cứu nước lúc 
này không phải lập lại như cü mà phải "tìm trong 
thiên ha" Đó là con đường đi theo người Nhật, 
phải canh tân, đổi mới đất nước. Chỉ có canh tân 
đổi mới đất nước thì mới thu hôi được 6 tỉnh Nam 
kỳ và bảo vệ được những vùng đất còn lại của đất 
nước. "Nếu không canh tân để tiến bộ thì dù có 
tạm thu hài được, uá hôm nay ngày mai lại rách, 
rốt cuộc cũng không thể không có chuyện gì xảy ra. 
Nếu nhất luột canh tán để tiếu bộ thì oiệc giữ 
không khó mà uiệc thu hôi không chóng thì chây 
cũng có thể hy uọng được" ®, 


Nguyễn Trường Tộ quan niệm rất đúng rằng, để 
đổi mới, để canh tân đất nước, cần phải tiếp thu 
những thành tựu khoa học kỹ thuật phương Tây. 
Nhưng đổi mới "không phải là výt bỏ hết cái cũ 
mò mưu cầu cái mới... phải lấy cái hay của mình 
sån có, còn phổi lấy cái hay trong thiên hạ mới 
sáng tạo ra. Như thế cái mới trong thiên hạ có, 
mình cũng có, cái mới minh sẵn có thì thiên hạ lại 
không có. Lấy hai điêu biết mà địch lgi một điều 
biết như thể ai dám khinh rễ nước minh" ®” . 

Một thực tế trong lich sử Việt Nam nửa sau thế 
kỷ XIX là, khi tiếp xúc với nên khoa học kỹ thuật 


t Trương Bá Cần, Sđd, tr. 158. 
Y Trương Bá Gần, Sdd, tr. 118. 
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thì một bộ phận Nho sĩ đã kết luận rằng: "Bá ban 
kỹ xảo të thiên địa, duy hữu tử sinh tạo hóa quyển", 
đã khiếp nhược trước kẻ thù và cho rằng ta không 
thể chống lại Pháp được. Trong khi đó thì Nguyễn 
Trường Tộ lại tìm mọi cách tiếp thu nhanh nhất 
những thành tựu của nën văn minh ấy. Ông đã ra 
sức học "cái cao siêu như thiên uăn, cái sâu nhu dia 
lý, cái phiền toái nhu nhân sự cho đến luật dịch, 
bình quyền, tạp giáo, di nghệ, các môn cách trí, thuột 
số" ®©. Và ông tin rằng, người Việt Nam, dân tộc 
Việt Nam có thể tiếp thu được văn minh nhân loại, 
văn minh phương Tây để bằng người và vượt người. 
Vì theo Nguyễn Trường Tộ ngoài những địa thế về 
đại thổ và tài nguyên, thì người Việt Nam "nhiễu 
tài trí lại khéo bắt chước hy xdo của người khác, 
không tự kiêu, tự mãn... cho nên các nhà thông 
thái các nước khi bàn vê đại thể trong thiên hạ đều 
cho rằng nước ta có đại thế tốt, lại có nhân tính 
tốt, ngày nay dt hẳn sẽ phôn vinh vô cùng. Nhưng 
chỉ tiếc là người mình còn chấp nể tập tục cũ, bị 
lối học từ chương bó buộc niên chưa thể tung hoành 
nơi bốn bể". Với những lợi thế đó, nếu người Việt 
Nam quyết tâm chỉnh đốn thói cũ, nghĩ cách làm 
lợi cho công, làm lợi cho tư thì người Việt Nam, dân 
tộc Việt Nam có thể vươn lên bằng người và vượt 
người, thế giới không có ai đám khinh rẻ mình. 


'' Trương Bá Cần, Sđd, tr. 120. 
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Quan điểm đó thể hiện tỉnh thần dân tộc chân 
chính của Nguyễn Trường Tộ và là một biểu hiện mới 
của tinh thần dân tộc Việt Nam ở nửa sau thế kỷ XIX. 

Nguyễn Trường Tó, một mặt đã phân tích đẩy 
đủ những điểm "sở trường" của người Việt Nam, 
nhưng mặt khác ông cũng phân tích đây đủ những 
điểu "sở đoản" thậm chí là thiếu sót khi đối chiếu 
với thế giới Ông đã trình bày với triểu dinh 
Huế phương pháp khắc phục những "sở đoản" 
của người Việt Nam mình là "quan sát thế giới" 
rôi sau đó "chịu khó nghiên cứu cho sâu, học 
cho biết" ròi hoạch định kế hoạch mới, phương 
pháp mới. 

Tuy không có cảm tình với hệ thống cai trị 
đương thời lại thường xuyên bị nghỉ ky, nhưng với 
mục đích phấn đấu cho một nước Việt Nam độc lập 
và hy vọng có được một xã hội mà ông hình dung 
là "cao thâp, lớn nhỏ đều được công bằng thỏa 
nguyên". Mọi người đều giúp đỡ nhau xây dựng 
sống còn, không ai thái quá, không ai bất cập, 
cũng không ai tâm địa xấu xa phân biệt chia rẽ 
lẫn nhau nữa. 

Để góp phần vào việc phấn đấu cho một mục 
đích như vậy, trong 8 năm (1863 - 1871), Nguyễn 
Trường Tó đã liên tục gửi lên triều đình Huế 58 
bản "điều trần" để nghị đổi mới toàn diện đất 
nước. Ông viết: "Nước chưa giàu, sao không đặt kế 
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hoạch để giàu? Binh chưa mạnh sao không lo uõ bị 
cho mạnh? Dán ta chưa khôn sao không đưa đạo lý 
ra giáo dục? Nhân dân đói khổ sao không lập bế 
mưa sinh để cứu? Kẻ địch bên ngoài sắp muốn nô 
dịch cướp bóc của cải của ta sao không hỏi han 
nhắc nhở nhau tìm mưu lập bế ngăn ngừa? Dân 
gian không biết luật lệ, phạm nhiều sai lầm sao 
không chỉ dạy rõ ràng để biết mà tránh? Tại sao 
không đem tâm lực ra mà lo những uiệc cần bíp 
trước mắt, lại đem dùng vào chuyện xa xôi không 
thiết thực" ®). 


Tư tưởng đổi mới của ông đã làm cho người đời 
phải kinh ngạc. 

1. Đổi mới kinh tế 

Trong những bản điều trần gửi lên triểu đình 
Huế để nghị canh tân toàn bộ đất nước, Nguyễn 
Trường Tó đã dành phần thích đáng cho vấn dè 
"Làm cho dân giàu nước mạnh". 

Theo Nguyễn Trường Tộ, "trong ngũ phúc, phú 
đứng đầu, triệu dân trước kia lo ăn" 39, Nếu bị cái 
nghèo đói thúc bách thì lo kế sống cũng chưa xong, 
còn hơi đâu mà bàn lễ nghĩa" “” . Vậy làm thế nào 


t Trương Bá Cần, Sdd, tr. 254. 
00 Trương Bá Cần, Sđd, tr. 384. 
t Trương Bá Cán, Sđd, tr. 191, 
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để đất nước được giàu mạnh? Theo Nguyễn Trường 
Tô “cách làm cho đất nước được giàu là ở chỗ tạo 
được nhiều của, của cải nhiều thì lương thực đủ, 
khí giới tính, thành trì vng, quốc phi đây, các lợi 
ích do đó mà ra, các uiệc dai hại do đó mà giảm 
bớt. Một khi có biếu cổ lớn xảy ra chỉ cần lấy của 
cải trong kho nhà nước, khỏi phải phiên lụy tới 
dân. Sự ích dó không kể xiết. Nay nước ta của 
công chỉ nhờ uào thuế, mà thuế đánh thì có han 
chứ không có cách gì làm cho của củi nhiều như 
phương Tây. Cái tôi gọi là làm cho có nhiều của 
cåi ở đây không có nghĩa là bòn rút của dân để 
làm cho nước giàu mà nhân nguôn lợi tự nhiên 
của trời đất sinh ra của. Do đó đất nước giàu mà 
dán cũng giàu" 12, 

Nguyễn Trường Tộ để nghị triểu đình chú ý 
phát triển một nền kinh tế toàn diện, bao gồm 
nông nghiệp, công thương nghiệp. Ông còn mách 
cho nhà nước cách tạo ra vốn, tài chính để phát 
triển kinh tế. 

a) Về nông nghiệp: Theo Nguyễn Trường Tộ, ở 
thời nào cũng vậy "nông nghiệp là gốc, ăn mộc và 
hàng trăm nhu cầu khác cho đời sống đều nhờ 
nông nghiệp". Thế mà dưới triêu Tự Đức nông 
nghiệp nước ta giảm sút nghiêm trọng, dự trữ thóc 


92 Trương Bá Cân, Sđủ, tr. 140 
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gạo nhà nước chẳng có bao nhiêu, đời sống nhân 
dân lại càng khó khăn. Đó là hậu quả của 
phương thức canh tác lạc hậu, cơ sở khoa học 
nông nghiệp không có gì, tổ chức sản xuất nông 
nghiệp yếu kém. Từ thực trạng đó của đất nước, 
Nguyễn Trường Tộ để xuất với triểu đình Huế 
hàng loạt các biện pháp để phát triển kinh tế 
nông nghiệp. 

Nguyễn Trường Tó cho rằng, ngành trồng trọt, 
chăn nuôi ở nước ta chỉ phó mặc cho tự nhiên, 
không có quan viên bày vẽ, giáo dục, đốc suất, 
nhất là trong nhân dân có nhiễu tập tục mê tỉn 
đị đoan cản trở việc khai hoang phục hóa, tưới 
tiêu mà không có ai dám để xướng cải cách. Bởi 
vậy, ông để nghị triểu đình phải quan tâm đào 
tạo một đội ngũ cán bộ chuyên trông coi về nông 
nghiệp mà ông gọi là "nông quan". Những người 
này phải được học trong một trường nông chính 
nào đó, có thể là gửi đi đào tạo ở một nước 
ngoài để nắm vững những kiến thức về thiên văn 
học nông nghiệp, địa lý học nông nghiệp, thực 
vật học, địa văn khí tượng học, tổ chức nông 
nghiệp trong nước. Để đáp được yêu cầu trước 
mắt, Nguyễn Trường Tộ để nghị triểu đình chọn 
những người là cử nhân, tú tài bổ dụng làm nông 
quan. Những nông quan này phải vừa làm vừa 
học, họ phải: 
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- Đọc sách chuyên môn vë nông nghiệp để bổ 
sung cho mình những kiến thức cần thiết. 

- Nám vững tình hình đất đai của địa phương 
mình trấn nhiệm, việc chăn nuôi, giếng má, ao 
đầm nên phá hay nên đào. 

- Phải biết hướng dẫn nông dân trong huyện 
mình cách chọn giống, gieo mạ cấy cày bỏ phân. 

- Phải theo đõi, nắm được tình hình sản xuất 
trong huyện. Nếu ai có cải tiến kỹ thuật, đạt năng 
suất cao thì phải đến tận nơi xem xét, phải nêu 
gương, rút kinh nghiệm cho dân học tập. 

- Nông quan phải có trình độ quản lý và chỉ đạo 
sản xuất nông nghiệp trong huyện. Nông quan phải 
biết chỉ bảo cho đân như một chủ nông, nhưng chủ 
nông chỉ lo làm cho một nhà được giàu còn vị nông 
quan phải đảm đương công việc của một huyện, 
phải chăm lo cho cả huyện được giàu, phải có những 
người chủ nông siêng năng thì mới được việc. 

Nguyễn Trường Tộ để nghị triểu đình nên mở 
trường nông chính, học tập khoa học nông nghiệp 
phương Tây, cần phải tổ chức đúc rút kinh nghiệm 
nông nghiệp nước ta. Theo ông;đó là công việc 
quan trọng mà “ngờy nay ở các nước đã lưu tâm 
thi hành gấp mấy thời xưa, chả lẽ nước minh lai 
sống một đất trời khác người ta, không chịu làm 
nông chính mà được giàu có hay sao?". 


Nông nghiệp là nën tảng của nên kinh tế nước 
ta, nhưng nước ta lại hay mất mùa vì lũ lụt. Theo 
ông, nguyên nhân dẫn đến lũ lụt là: 


Nước ta ở vùng nhiệt đới, mưa nhiều. Mưa nhiều 
ở vùng rừng núi "những nơi núi cao cây tốt thì mưa 
nhiều gấp mấy lên đông bằng như ở Nghệ An, 
vùng thượng bạn thì mưa nhiều còn vùng họ bạn 
như Nghi Lộc thì mưa ít, ruộng khô nứt në bởi ui 
vùng thượng bạn nhiều rừng rộm, còn vùng ha 
bạn đổi núi trọc trui cho nên ở vùng ha bạn có 
mưa cũng là mưa ở vùng thượng bạn lan tới hoặc 
núi Hồng Lĩnh lại". Mưa nhiều ở vùng thượng 
nguồn sẽ gây ra lũ lụt, vì: 1. Rừng đầu nguồn bị 
chặt phá, nhà nước không quản lý được, không 
ngăn được nước; 2. Sông ở nước ta có độ dốc cao; 3. 
Lòng sông lại quá hẹp. 


Biện pháp khắc phục, theo Nguyễn Trường Tộ 
phải là: 

+ Trồng rừng: Có trông rừng mới chống được 
bão lụt. Phải trồng rừng không chỉ ở vùng thượng 
lưu mà phải trông cả bãi biển, dọc đường đi. Trồng 
rừng không chỉ để ngăn lũ mà còn để bảo vệ môi 
sinh và có gỗ để xuất khẩu. Ông viết: "Trời sinh ra 
van våt đều có sự lý rất tinh vi, ở mät đất chỗ nào 
cũng có cây là cốt để dja khí được điêu hòa thích 
hợp giống vât, ích dụng thật to lớn". Phải thường 
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xuyên trồng rừng thì mới có gỗ để xuất khẩu, "gỗ 
ea ta rất quí, có thể trao đổi buôn bán uới nước 
ngoài để thu lợi cho đất nước". That là "núi rừng 
công dụng rất lớn mà ta lại khinh thường bỏ di 
nên không thu được công dụng cũng là phải" 


+ Phải quan tâm đến vấn để thủy lợi phục vụ 
nông nghiệp: Phải đào kênh, đào kênh có 3 công 
dụng: 1. Thuyển bè qua lại, đỡ tốn thì giờ và tiền 
của di lại của dân; 2. Trên các vàm sông đặt các 
trạm thu thuế các thuyển buôn qua lại; 3. Dẫn 
nước vào ruộng lúc hạn hán và tiêu nước khi lũ lụt. 
Ông dë nghị cho đào nhiều kênh rạch ở các vùng 
Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Ninh 
Bình để phân tán lượng nước, hạn chế sức nước 
chảy mạnh. Nhưng đào kênh phải gắn liền với nạo 
vét kênh. Nguyễn Trường Tộ còn để nghị xây thêm 
cống, đập giữ nước, tháo nước. Phải đào hó chứa 
nước để điều hòa lượng nước, tưới tiêu tốt hơn cho 
đất ruộng gieo trồng. Công trình thủy lợi là công 
trình có qui mô lớn. Theo ông, triểu đình nên 
khuyến khích nhà giàu bỏ tiền cho vay để làm thủy 
lợi, khen thưởng những người có sáng kiến trong 
việc đắp đê, giữ nước, chống úng, khai mương. 

Nguyễn Trường Tó dë nghị nhà nước cử người 
ra nước ngoài học về thủy lợi để sau này giúp 
vào việc thực hiện chương trinh to lớn trên. Ông 
viết: "Đây là một uấn đề quan trọng đối uới quốc 
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gia, đừng thấy cao, khó làm mà bỏ. Nước sở dĩ 
mạnh không phải chỉ cậy đất rộng, dân dông, 
mà phải biết sử dụng đất và dân. Nếu mở mang 
hết cương giới, khai thác hết địa lợi thì tiền của 
du dạt, muón làm gì cũng được, công uiệc của 
một nước gọn như công uiệc của một nhà. Nước 
ta sẽ giàu mạnh hơn nữa đâu chỉ có thế này mà 
thôi đâu". 

+ Chỉnh lại kinh giới và khai hoang: Theo 
Nguyễn Trường Tộ, triểu đình phải chỉnh lại kinh 
giới là vì nó liên quan đến việc mở rộng diện tích 
gieo trồng để tăng thu nhập hàng năm cho nhân 
dán và cho nhà nước. Triểu đình phải nắm lại diện 
tích của cả nước, biết rõ rừng núi, ruộng nương, 
kênh rạch, thôn quê, đô thị, nơi hiểm yếu; các 
danh lam thắng cảnh. Vấn dë đó có ý nghĩa như 
công tác dièu tra cơ bản toàn điện các nguồn lợi 
trên toàn lãnh thổ để từ đó có được kế hoạch đầu 
tư kinh doanh khai thác. Nguyễn Trường Tộ nhấn 
mạnh rằng: "các nước phương Tây rất coi trọng 
vân dë này, có sửa sang cương giới mới có thể củng 
cố và phát triển mọi mặt trong nước. Ta coi nhẹ nó 
nên uiệc sản xuất không có kế hoạch, do đó công 
quỹ nhà nước thiếu hụt, nhân dân sinh tệ hiện 
cáo, tranh giành ruộng đất tài sản. Muốn có một 
nên chính trị tốt, trước hết phải tìm hiểu tài 
nguyên của đất nước để khai thác, thu lợi eho quốc 
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dán. Phải có bán dó toàn quốc ghi rō vi trí, địa 
thế, điện tích tài nguyên, tài sản..." 

Khi đã vẽ được địa dó rồi thì phải trù tính "khai 
hoang mở rộng diện tích canh tác", đất đai màu 
mỡ nhưng bỏ hoang còn nhiễu, miền ven Cửu Long 
cần được đẩy mạnh khai khẩn. Ông nói: "giang sơn 
gấm uóc bên sông Cửu Long nhất định sẽ là chỗ 
dưỡng lão của ta, nó dang chờ đợi ta hiện nay và 
sau này. Trời đất đã cho ta cái phúc địa ấy, tại sao 
ta không sãn sàng thừa hưởng? Tại sao ta lại cứ 
ngẩn ngơ cầu an, cho người chủ trương khai phá 
lại còn giấu giếm nhau, bỏ bớt phán an của tạo 
hóa cho ta? Tại sao người trên cứ rào dón người 
dưới bằng lý lẽ". 

Những phần đất xa xôi không đủ nhân lực khai 
phá, Nguyễn Trường Tó dë nghị triểu đình ban bố 
chính sách "dinh điển", di dân ở những vùng đông 
dân và dùng tư nhân để khai khẩn. Những đất 
triều đình mới khai phá này, người lao động được 
uu tiên hưởng hoa lợi, không phải nộp thuế trong 
một thời gian nhất định. Những dë nghị của ông ở 
đây khác hẳn chủ trương cưỡng bức lao dịch đối với 
tư nhân trong các dôn điển nhà nước. 

Năm 1871, trước khi qua đời, Nguyễn Trường Tộ 
còn nhắc nhở triểu đình về lợi ích vấn để trên. 
Ông đã phân tích và nhấn mạnh thêm 10 điều lợi 
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của vấn để phải gấp rút phát triển nông nghiệp, 
khai hoang mở rộng điện tích gieo trông như sau: 
1. Việc khai hoang được thực hiện sẽ chấm dứt 
việc tranh chấp đất đai trong nông dân; 2. Đất đai 
được khai thác thêm thì nguồn lợi sẽ dài dào hơn; 
3. Nắm vững được tài nguyên trong nước thì quản 
lý được nên kinh tế quốc dân; 4. Đường sá sửa 
sang, giao thông thuận lợi thì các nơi hiểm trở 
cũng được bảo vệ chắc chắn; 5. Bảo vệ được ruộng 
đất thì khí hậu sẽ điều hòa và lá khô rụng xuống 
sẽ tăng phân bón cho đất; 6. Đời sống nhân dán 
không bị thiếu thốn mà thuế khóa nhà nước vẫn 
tăng; 7. Năm được mùa bù năm mất. mùa, hết hạn 
đói kém; 8. Mở "đấu xảo" thì dán sẽ chăm học điều 
thực dụng, lo tìm cách cải tiến kỹ thuật, năng suất 
cây trông sẽ tăng nhanh; 9. Quan và dân sẽ gần 
gũi nhau hơn; 10. Bính pháp và địa lý sẽ rõ rằng 
hơn trước. 

Nguyễn Trường Tộ để nghị triểu đình phải coi 
trọng việc thu thập kinh nghiệm, phát huy sáng 
kiến vë mọi mặt. Để làm được điểu đó, theo 
Nguyễn Trường Tộ, phải: 


+ Đặt khoa hải lợi để xét và khen thưởng cho 
những ai có sáng kiến mới trong nghề làm muối, 
đánh cá, ướp cá, nuôi cá. 

+ Đặt khoa sơn lợi để xét khen thưởng cho 
những ai tìm ra cách phát hiện và khai thác mỏ, 
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tìm ra phương pháp luyện kim, sàn bắt thú quí, lấy 
được gỗ quý. 

+ Đặt khoa địa lợi để khen thưởng cho những ai 
biết khai khẩn được đất hoang hóa, đầm lầy hoặc 
biết trông trọt có năng suất cao. 

+ Đặt khoa thủy lợi để xét khen thưởng cho 
những ai biết đào kênh, đấp đập, tưới tiêu, chống 
hạn, chống úng. 

Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng nền kinh 
tế nông nghiệp và vai trò của nó với đời sống nhân 
dân cũng như sự phát triển của đất nước, Nguyễn 
Trường Tộ để xuất nhiều biện pháp cụ thể, có khả 
năng thực thi để phát triển nên kinh tế đó. 

b) Công - thương nghiệp 

Nguyễn Trường Tó không bàn nhiều vë công 
nghiệp, ông chỉ nêu một số vấn để có thể làm ngay 
được. Ông để nghị triểu đình một kế hoạch rất đơn 
giản, không cần nhiều thiết bị và không đòi hỏi kỹ 
thuật cao. Đó là tổ chức khai thác và xuất khẩu 
nông, lâm, hải, khoáng sản. Vì nông lâm hải sản 
là những mặt hàng đổi đào lại dë khai thác. Ông 
để nghị nhà nước mua tàu chở các mặt hàng nông, 
lâm hải sản đến các nước buôn bán, rôi mua hàng 
hóa trong nước cần dùng đưa về. "Cái lợi bán mua 
qua lại sẽ lời gấp ba" 3, 


939) Trương Bá Cần, Sdd, tr. 141. 
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Dë sớm xuất khẩu được tài nguyên của đất nước, 
Nguyễn Trường Tộ để nghị: 

Một là, phải có sự điều tra cơ bản các nguồn lợi, 
và bắt tay ngay vào việc khai thác. Trong đó các đi 
thảo số 8, 25, 26, 29 Nguyễn Trường Tó dë nghị 
nhà nước ba phương thức: 1. Cho công ty nước 
ngoài khai thác rôi ta thu lợi một phần; 2. Ta với 
họ liên doanh; 3. Tự làm lấy. Ông để nghị triểu 
đình cử người đi Tây mua một ít khí cụ như những 
đổ đào mỏ, đúc sắt, luyện kim, đệt vải, nấu đường, 
đúc súng lớn súng nhỏ, đập dinh, đúc hỏa mai theo 
lối Tây... và các dó dùng thường ngày dễ làm và có 
thể dùng làm mẫu đem về để dùng ngay vào việc 
khai thác các nguồn lợi. Ba mặt ấy hiện nay đáng 
lẽ phải khởi hành ngay một lúc. Nếu không làm 
được thì một ngày lại một ngày, một năm lại một 
năm, người ta tiến mà mình lại lùi quyết không 
thể yên được. 


Hai là, ông. để nghị cử người sang Anh, sang 
Pháp học về cách sửa chữa thuyền máy trước khi 
mua tàu, như thế mới chủ động và đỡ tốn kém hơn 
là thuê người nước ngoài. Nếu có mua thuyền máy 
thì cũng chỉ mua một hai chiếc rồi mình tự tó chức 
đóng lấy. 


Ba là, nhà nước phải tạo điểu kiện và khuyến 
khích thương nhân buôn bán. Ông viết: "Kin cho 
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những nhà buôn trong dân gian biết góp uốn lập 
hãng buôn mà tiên uốn đến 100 van, hiện có xác 
thực thì ban thưởng cho họ. Do góp uốn hay là uốn 
riêng của một nhà mà đóng được thuyền hay mua 
được thuyền thì bất luận kiểu loại gì mà có thể đi 
sang Đại Thanh hoặc ra nước ngoài buôn bán cũng 


ban thưởng cho họ". 04 


Về ngoại thương, Nguyễn Trường Tộ đề nghị mở 
cửa cho nước ngoài vào thông thương buôn bán và 
đầu tư khai thác tiêm năng của đất nước. Việc mở 
cửa thông thương như một xu thế tất yếu. 

Nguyễn Trường Tộ phê phán tư tưởng bảo thủ, 
phê phán quan niệm "mở cửa buôn bán là mở cửa 
cho giặc vào". Ông viết: "Bọn hủ Nho sao không 
biết thời thế biến chuyển, cứ câu në vào nghĩa lý 
sách vě, nói bừa rằng: triêu đình. đón kë cướp vào? 
Sao không biết rằng khi thời thë đã đến thì không 
thể ngăn chặn được.. Cửa bể khắp các nước 
phương Đông đã khai thông cả thì tại sao một 
mình nước tœ lại có thể đóng kín được". 

Tù thực tế của Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, 
Nguyễn Trường Tô đã chua chát nói rằng: "Chỉ 
riêng một mình nước ta thi hành đường lối khác, 
cho nên thiên hạ cho ta là một nước ly kỳ bậc nhất. 


09 Trương Bá Cần, Sđd, tr. 195. 
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Triëu đình ta trong khoảng từ Gia Long đến Minh 
Mạng lợp tác uới người Tây, thường phái thuyên 
đi du hành các nước trở nên dân dán hưng thịnh. 
Nếu không có lệnh đóng cửa đuổi khách bạn ra, 
mà theo đường 16; ấy cho tới nay thì ta cũng có thể 
sánh vai dong duổi cùng thiên hạ vå người Pháp 


cũng không thể tác oai, tác quái uới ta được", 0%) 


Nguyễn Trường Tó cho rằng, ngày nay, "ta 
không đến uới người thì người cũng đến uới ta", 
nhất là người Pháp, họ đã thấy Việt Nam là một 
nước có tiểm năng, "hiên nay các hội buôn của họ 
sang nước ta, có hội thì mở đường xe lửa suốt cả 
Nam-Bắc, có hội xin khai thác mở dọc theo núi, có 
hột xin di dọc bờ biển để tiểu phi, có hội muốn 
thông đường buôn bán. Các hội này một mặt xúi 
dục các quan của họ sớm làm cho chánh chuyên, 
một mặt đánh tiếng xin dán để dò xem như thế 
nào. Vả lại uua quan của hộ cũng có thâm ý riêng. 
Từ quan đến dân, không ai là không chú muc vào 
nước ta". Nguyễn Trường Tó dë nghị triểu đình 
nên chủ động chuẩn bị các dièu kiện để khi họ xin 
thì mở cửa đón họ vào, để mình làm chủ, họ làm 
khách, chứ nếu không họ sẽ lập mưu chiếm hết, 
rôi họ làm chủ, mình làm đây tớ. Hơn nữa thuyên 
bè của họ qua lại, mình thu được thuế cho ngân 


05 Trương Bá Cần, Sđd, tr. 195, 410. 
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sách và loại trừ được giặc biển là tai nạn lớn của 
thuyền bè nước ta. 

Về nội thương thì mối bàn khoăn lớn nhất của 
nước ta là đường giao thông vận chuyển hàng hóa. 
Bởi vì nước ta là một nước có chiều dài và lúc bấy 
giờ vận chuyển từ Bắc - Trung - Nam chủ yếu bằng 
đường biển, mà vận chuyển bằng đường biển thì có 
hai mối đe dọa lớn đó là gió bão và cướp biển. Đó 
là chưa kể khi xảy ra các biến cố thì tàu giặc sẽ 
phong tỏa như Pháp đã làm năm 1862. Việc giao 
lưu hàng hóa từ Bắc vào Nam bị tác nghẽn. 
Nguyễn Trường Tộ đã thấy rất rõ điều đó. 


Trong "Tế cấp bát điêu";,Nguyễn Trường Tó nói 
rằng: "Như uiệc vån chuyển lương thực triều đình 
đã hết súc lo liệu mà vån chưa ổn. Phần nhiều một 
thạch lương thực đến được Kinh đô đã phải hao hụt 
đọc đường năm, sáu đấu. Đó là chưa nói đến nhiễu 
bu. chim ghe, bị đánh cướp, các sån vât khác cũng 
vây. Còn ghe thuyền của dân mỗi năm chìm không 
biết bao nhiêu mà kể. Dân nghèo thì nước cũng 
nghèo. Cái hại lớn đó đêu do đường biển gây ra". 

Từ thực tế đó, Nguyễn Trường Tộ để nghị đào 
một con kênh từ Hải Dương đến Huế để tránh tai 
nạn của đường biển. Ông hứa sẽ đảm nhận những 
chỗ khó đào. Ông nói: "Còn những chỗ trở ngại, 
đất dá khó đào xin cứ giao cho tôi. Vận dụng đủ 
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mọt cách thì núi cũng xuyên qua được, huống chỉ 
những noi ách tắc. Lúc trước tôi đã xem qua chỗ 
Nhà Hồ ở Quảng Trị, thấy cũng có thể xuyên qua 
được. Chỉ có chỗ Hoành Sơn là chưa xem kğ. Nếu 
quan sát hai nơi này mà thấy có thể đào được thì 
đào liên". 

Trong Di thảo số 38, Nguyễn Trường Tộ nhận 
định rằng: "Sự tổn thất của công và tư, kể có số 
van rồi, đường thương mại không thông, hóa våt 
cũng trệ, thật là một cdi họa lớn cho sinh dân, 
năm này qua năm khúc lại chẳng thiệt hại hàng 
ức triệu đó sao? Dân uen biển, những nhà buôn 
bán giàu sang là cửa họng của cư dân thượng bạn, 
hạ bạn; thể mà máy năm nay bị chúng cướp phá, 
giết chóc không biết bao nhiêu, nay đã trở thành 
nghèo túng" 9 


Để bảo đảm cho nội, ngoại thương phát triển, 
Nguyễn Trường Tô còn dë nghị nhà nước phải "tiểu 
trừ giặc biển". Giải quyết việc đó, theo ông có bốn 
giải pháp: 

1. Thương lượng với người Pháp ở Sài Gòn để họ 
cho tàu tuần tiễu giúp đẹp bọn cướp biển. 

2. Đóng tiên cho hội bảo hiểm ở Sài Gòn để họ 
tiễu trừ giặc biển. 


9® Trương Bá Cần, Sđủ, trang 310. 
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3. Mỗi tinh mua một hai thuyền máy để tự minh 
tiễu trừ giặc biển. 

4. Bất buộc các thuyển buôn của Trung Quốc 
phải có giấy thông hành để tránh nạn thuyển 
buôn, thuyên giặc lẫn lộn. 

e) Về tài chính, theo Nguyễn Trường Tô, để 
phát triển kinh tế đất nước, nhà nước cần vốn, cần 
chuyên viên, cần kỹ thuật. Vậy cách giải quyết vấn 
dë này ra sao? Nguyễn Trường Tó đã để xuất một 
số biện pháp như sau: 

1. Tận thu các nguồn thuế. Thuế đỉnh và thuế 
điển là hai nguồn thu chủ yếu của nhà nước, nhưng 
đánh thuế phải công bằng hợp lý. Hàng năm nhà 
nước phải đo đạc lại ruộng đất, phân lại ruộng đất 
cho đúng và phải tiến hành kê khai nhân khẩu. Có 
như vậy mới thu được thuế đúng, tránh được sự 
gian lận của hào lý ở nông thôn. 

Phải đánh thuế nặng trên các sòng bạc, rượu, 
thuốc, hàng xa xỉ phẩm ngoại nhập. 

Phải đánh thuế nhà giàu, vì "phàm là những 
người giàu có là người chịu ơn đất nước rất lớn... 
Cướp cũng cướp của nhà giàu, thù cũng thù người 
giàu, trộm cũng trộm của giàu, hãm: dọa cũng häm 
dọa nhà giàu... Nhà giàu sở dt giàu được một phán 
do uo vét của hàng xóm và láng giềng xung quanh, 
một phân do quốc gia bôi đắp cho họ. Họ sở di yên 
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hưởng được giàu sang là nhờ hành chính và an 
ninh của quốc gia" 9 

Do vậy nhà giàu phải nộp thuế, đó là lẽ công 
bằng. Ông để nghị chia những nhà giàu ra ba 
hạng: nhà hạng nhất mỗi năm đóng 100 quan, 
hạng nhì 50 quan, hạng ba 20 quan 19) ` 

2. Giảm bớt quan lại bằng cách tháp các đơn vị 
hành chính và tiến hành chống tham nhũng. 


3. Nhanh chóng khai thác các nguồn lợi của 
quốc gia, nguôn lợi về biển, nguồn lợi vë rừng, 
nguồn lợi về đất đai, nguồn lợi trong lòng đất. 

4. Vay tiền của dân: Trước hết là vay tiền của 
nhà giàu và trả lãi suốt cho họ 1%, cứ một vạn quan 
thì trå 100 quan. Khi nào số tiển lời được gấp đôi 
số tiền đã vay thì chấm đứt và không hoàn vốn lại. 

5. Vay tiền của nước ngoài: Nguyễn Trường Tó 
để nghị triểu đình "hãy sai người đến các thương 
gia Hương Cảng uày độ 8, 9 triệu quan, mỗi năm 
ta trå tiền lời cho họ, hoặc giao ước ta sẽ trả bằng 
hàng hóa cho họ rồi tính khấu trừ". 9 xuất các 
mặt hàng nông lâm khoáng sản rôi trừ nợ dán. Có 
như vậy ta mới có vốn lớn để giải quyết mọi việc, 
"oốn lớn thì dt sẽ lời lớn". 


“D Trương Bá Cần, Sdd, trang 247. 
“8 Sdd, tr. 358. 
9 Sdd, tr. 348. 
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6. Xêu gọi nước ngoài đầu tu: Khi phân tích vấn 
để này, Nguyễn Trường Tộ đã nêu lên 7 điều lợi 
như sau: thu thuế chia lợi nhuận, giải quyết công ăn 
việc làm, học tập ky thuật, quản lý, mua bán hàng 
hóa, dịch vụ, tận dụng các công trình giao thông, y 
tế. Ông viết: "Nếu để cho nước ngoài vào dẫu tư khai 
thác thì không những Nhà. nước thu lợi mà nhân dán 
cũng có uiệc làm, lại được học tập, làm quen khoa 
học hy thuật phương Tây, dân là dân của ta, đất 
là đất của ta, họ có đem di đâu mà lo sợ" 99), 


9. Đổi mới về quân sự 


Nguyễn Trường Tộ là một người "chủ hòa", 
nhưng tư tưởng chủ hòa của ông không phải xuất 
phát từ sự "khiếp nhược" kẻ xâm lược mà xuất 
phát từ sự phân tích so sánh lực lượng quân sự 
địch - ta, gắn liền với một ý dó chiến lược bao 
trùm, là: đưa đất nước thoát khỏi tình trạng lạc 
hậu về quân sự, kinh tế, văn hóa, cô lập về ngoại 
giao, để có thể đường hoàng đóng vai trò người 
chủ, mở cửa đất nước đón những người khách văn 
minh đưa nước nhà đi vào quy đạo của nền văn 
minh thế giới. 

Trong chiến lược canh tân đất nước của Nguyễn 
Trường Tộ, vấn để "cải tu võ bi" được đưa lên hàng 
đâu trong tám điều kiến nghị trọng yếu: "Báy giờ 


20 Trương Bá Cần, Sdd, tr. 348. 
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đây, nếu nước ta không gốp rút sửa đổi theo mới, 
để cho uó bị càng suy, nhân tâm càng yếu, thì lấy 
gì chống giặc, để bảo vê nhân dân". Ông luôn luôn 
đặt vấn để quân sự đứng vào vị trí quan trọng của 
nó". "Một khi quốc gia hữu sự, nếu không có vü lực 
trấn áp thì cả quốc gia, quan quyên, dân thú, luật 
lệ, chính sự, pháp độ đều phải giao vào tay quân 
địch". Vì vậy, Nguyễn Trường Tó đã để nghị triều 
đình phải "gấp rút sửa đổi việc võ bị". 

a) Phải gấp rút cải cách võ bị 

Dưới triểu Nguyễn, nhất là cuối triểu Minh 
Mạng đến triu Tự Đức, quan điểm Nho giáo trọng 
văn khinh võ là rất phổ biến. Ở triểu đình cũng 
như ở hương thôn, quan văn và Nho sĩ bao giờ 
cũng được coi trọng hơn quan chức võ biển. 

Nguyễn Trường Tộ là một trong những người 
đầu tiên khuyên nhà vua và triểu đình phải coi 
trọng võ bị hơn nữa"Xìn đừng trọng uăn khinh võ" 

Trong tập luận văn "Tám điều cần làm gấp", 
Nguyễn Trường Tó đã kiến nghị với triêu đình "Xin 
gấp rút sửa đổi uiệc vö bị . Trong luận văn này, ông 
đã thể hiện một tư duy sắc sảo vë quân sự. 

Theo ông, "Việc uõ thực là rất khó! Học khó, 
hành khó" ®, Ông đã nêu lên sáu điều khó trong 
học tập và bốn điều khó trong thực hành. 


‘D Trương Bá Cần, Sđd, tr. 230. 
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"Học uõ khó như thế nào?" 

1. Cái khó của môn học này là người học võ phải 
học các sách binh thư dô trận. Học trong sách rồi 
phải đem ra "chứng nghiệm". "Học cái gì đem ra 
tập luyện cái nấy". Óc phải sáng suốt, cái nhìn phải 
nhanh như thân mới nắm vững được cốt cách mau le. 

2. Học võ là học cách bắn, cách đâm như thế 
nào. Phải học đúng lễ lối mới không sai trong lúc 
đem ra ứng dụng. Nó không phải như học văn 
chương, cứ càm cui cho nhớ những lời nói chung 
chung rồi đem ra vận dụng thế nào cũng được. 


3. Học võ là học cho biết những địa thế hiểm 
yếu, quan hệ đến sự chết sống. Phải nắm cho được 
địa hình địa vật, phải lựa chọn được cái nào tốt, có 
thể lợi dụng để giết được giặc rôi tập đánh giả. Có 
thực hành, thực tập như vậy thì mới hiểu được điều 
đã học một cách rõ ràng. Kẻ học võ không giống 
kẻ học văn chỉ nghiên cứu sách vở trên mặt giấy 
mà thôi. Không thể nào xuất thần trở lại cái thế 
giới thượng cổ để khảo sát việc xưa. 

4. Học võ là học quan sát thành lũy, đồn bót, 
nghiên cứu mặt nào đánh được, giữ được, mặt nào 
ra được, vào được. Học như thế phải đến tận nơi, 
nhìn tận mắt, xem xét địa thế một cách chín chắn 
rõ ràng rồi phải ghi nhớ kỹ trong óc (Võ quan bên 
Tây làm như thế). Nó khác với điệu ngâm thơ, 
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vịnh phú của nhà văn chỉ thả tâm hôn vào thế giới 
mông lung. 

5. Học võ là học cho biết sử dụng khí giới sáng 
chế kỹ thuật (Phương Tây cho điều này là điều 
quan trọng). Học cái này phải nhọc lòng mệt sức, 
đắn đo, suy tính mới thạo được. Không như văn 
chương, một cây bút, một tờ giấy, nằm ngửa trên 
giường cũng làm được. 


6. Học võ là học tình thế xung trận, vào sinh ra 
tử. Dẫu hôm nay cuộc chiến chưa xảy ra, nhưng 
nhất định sau này sẽ đến. Cái học đó rèn luyện 
cho con người tinh thần dũng cầm, nhưng về tình 
cảm họ cũng không khỏi lo buồn. Còn kẻ theo nghiệp 
văn thi đỗ làm quan, thi hỏng thì cũng không phải 
tội, chẳng phải lo lắng gì về sự nguy hiểm cả. Đó 
là chỗ khác nhau vë tâm tình buôn vui của hai bên. 


Học đã khó, về thực hành, Nguyễn Trường Tộ 
viết: "Nói đến chuyện thực hành trong nghề võ lại 
càng khó hơn". Sự khó khăn đó được Nguyễn 
Trường Tộ khái quát thành bốn điểm: 


1. Phàm ở trong quân ngũ, khi hành quân, mỗi 
người phải mang chó để đạc công kênh, khí cụ 
nặng në. Lại phải đi tuần canh gác, ngày có việc 
ngày, đêm có việc đêm, không phút nào được rãnh. 
Người nào việc ấy rất nhọc sức mệt lòng. Không 
giống như bên văn có việc thì làm không có việc 
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thì nghĩ hoặc có việc tạm gác lại cũng được hay bỏ 
đi mà không làm cũng được. Nhà văn dùng óc và 
miệng, có nhọc chăng nữa cũng nhọc lòng mà thôi. 


2. Con nhà võ khi ra trận thì súng đạn trước 
mặt, đao kiếm sau lưng, tiến lên thì chết vào tay 
giặc, thoát lui thì luật nước không cho. Lệnh xuất 
quân đã ban thì quên nhà, trống thúc quân đã giục 
thì quên mình. Hãm trận thì phải quên cả tính 
mạng. Phải dùng sức lực và trí óc để giành sự sống 
từng khắc, tính chuyện thắng bại từng giờ. Nó 
không giống như nhà văn thong thả, ung dung 
trong công thự, đàn sáo treo trên tường, bút, giấy 
đặt trên án, giải quyết công việc cứ theo thời gian, 
ăn trưa, tối nghỉ. Việc hôm nay chưa xong thì gác 
lại hôm sau. Có việc giải quyết trong nháy mắt, có 
việc kéo dài đến vài năm. 


8. Con nhà võ thì bắc cầu, đắp đường, dựng đồn 
lập lũy. Công việc của họ làm thiên biến vạn hóa, 
tùy theo đặc tính tùy theo địa thế, biến hóa linh 
động, không có khuôn khổ, một phương thức nhất 
định nào cho nên cái kỳ diệu của nhà binh không 
thể báo trước được. Cái diệu thuật bên võ không 
phải do từ xưa truyền lại, mà do ở người thi hành 
biết nắm bắt thời cơ. Còn con nhà văn có thức thì 
thu, có việc thì xử, có lệnh vua thì thừa hành, có 
lệnh quan thì tra cứu. Phàm làm việc gì cứ theo 
luật, quyết là xong cả. 
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4. Bên vò thì tám hướng bốn bë, bất cứ hướng 
nào giặc đến dèu phải đánh phải giữ, phải tìm 
cách đấu tranh với chúng. Nếu sơ suất thì cái chết, 
đến ngay, bao nhiêu công lao đã lập được từ trước 
và cả tính mệnh nữa đều mất sạch trơn. Tính 
mạng còn không bảo toàn được thì nói gì đến gia 
quyến, đất nước. "Còn kå theo nghiệp uăn di đâu, 
đến đâu thì cũng thấy là con dán của mình, chính 
quyên của mình, thường tình thuận cảnh, nhất hô, 
bách ứng, sai bảo dễ dàng. Có ra lệnh cho cấp dưới 
thì đó cũng lò bón phận cấp dưới phải làm, mà 
làm cũng dë. Ban ngày di đâu cũng chẳng phải e 
ngai, tối ngủ yên giấc suốt đêm. Dù có vì công uiệc 
mà mốc tội phần nhiều cũng được khoan hông, 
chưa đến nỗi tan thân nát nhà" 22) như bên võ. 


Qua 10 điều so sánh trên, Nguyễn Trường Tó đã 
vẽ ra một hình ảnh chung: "Vän ví như cái áo đẹp, 
u6 như cái thức ăn để tẩm bổ khí huyết cường 
tráng. Người mà không có khí huyết thì chết. Dẫu 
có do đẹp mà không tu bổ khí huyết cũng là vô 
dụng". ®®' "Nấu không gốp rút sửa đổi quân sự 
theo lối mới, khiến uiệc giáo dục uó bị ngày càng 
suy, lòng người ngày một yếu thì lấy gì chống giặc 
bảo vê nhân dân" 9, 


22 Trương Bá Cần, S1d, tr. 232. 
8! 122 Trương Bá Cần, Sđd, tr. 232, 233. 
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b) Phải coi trọng lý thuyết quân sự 


Theo Nguyễn Trường Tệ, muốn có một quân đội 
hiện đại, trước hết phải chú ý lý thuyết quân sự, 
phải nghiên cứu lập binh thư cổ, phải nghiên cứu, 
tiếp thu cho được lý thuyết quân sự hiện đại, trên 
cơ sở đó, "soạn thành sách bình thư mới và ban bố 
cho quan quân cùng học tệp". 


Nguyễn Trường Tộ không phủ nhận các binh thư 
cổ, nhưng theo ông, lý thuyết quân sự cổ cần được 
nghiên cứu lại, xem những yếu tố nào còn phát huy 
được ở thời nay. Ông viết "Hãy đem các sách binh 
thư xưa này (tôi có am hiểu diëu này) ra xét lợi. 
Phàm sách nào, chỗ nèo nghĩa lý không xác đáng, 
khí giới lỗi thời, kỹ thuật không hiệu nghiệm, địa 
thế không cho phép, khi hậu không hợp và tất cả 
những gì thi hành không hết quả phải bỏ hết, chỉ 
tựa chọn lấy những gì phù hợp uới ngày nay, liên 
quan đến tình hình nước ta" ®® . Bởi vì "Phép 
chiến đấu xưa nay khác xa nhau lắm" 29, Theo 
ông, "chỉ có một điểm uë muu trí trong sách xưa là 
có thể đem ra biến hóa mà dùng cho ngày nay mà 
thôi" ©. Ông khuyên rằng, "ngày nay ta nên rút 
lấy cái tâm "trừ loạn" của học giả ngày xưa". Nói 
cách khác là nắm cho được các phương châm cơ 
bản trong binh pháp thời cổ. Vì vậy phải soạn lại 


@s G6 2? Trương Bá Cần, Sđd, tr. 232, 233. 
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binh thu "để khỏi rối trí người đọc". "Ngoài ra 
cũng phải mua các sách binh pháp thủy bộ của 
phương Tây dịch ra để mà tham khảo học tập" 29) _ 
Theo Nguyễn Trường Tộ, lý thuyết quân sự có 
sáu điểu cơ bản mà quan võ phải nắm và đó cũng 
là cơ sở để sát hạch ở các trường võ bị, cụ thể là: 


1. Lý thuyết công - thủ: "Giá sử địch đánh 
thành, ta giữ; hoặc địch giữ thành, ta đánh. Nếu 
địch dùng phương pháp này, ta phải dùng phương 
pháp nào để phá? Dich dùng phương pháp kia ta 
phải đối phó bằng phương pháp nào?". Có nghĩa là 
phải đặt ra nhiều tình huống và phải xác định cho 
được cách ứng phó cho mỗi tình huống đó. 


2. Vë bản đổ trận thế khi lâm trận: Muốn làm 
được điểu này, quan võ phải "liểu biết rõ địa lý 
của binh pháp”. Phải biết được một cách chính xác 
ta và địch đang ở những điểm cao thấp, xa gần, 
trước sau, tả hữu, núi đổi hoặc thung lũng, đồng 
trống hoặc sông hô ra sao và như thế phải bố trí 
tính toán như thế nào? 

3. Lý thuyết về lập thành lũy, lập đồn lương ở 
các địa hình khác nhau: Người chỉ huy phải nắm 
được chỗ nào có thể lập dôn trữ lương, dựng trại 
lính, chỗ nào có thể phục binh, chỗ nào đặt u súng, 


2% Trương Bá Cần, Sđd, tr. 233. 
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chỗ nào có thể tiến, lùi, vào? Dia hình như thế nào 
thì lập hình tròn, hình ngôi sao, hình mũi nhọn, 
hình chữ khu, dôn gài bẩy, án tạm, dôn di 
chuyển, đồn dài, dôn có góc, đồn nghiêng, đồn hai 
tầng, dôn ba mặt, đồn để phóng hỏa đốt địch... 
Phải xác định được loại dôn phù hợp nhất, tối ưu 
nhất với từng địa thế, thế trận. 

4. Khoa vẽ địa dó quân sự: Phải gấp rút phái 
người tài giỏi về địa lý binh pháp đi khắp nước để 
vẽ bản dó từng nơi một. Phải kế thừa, lựa chọn 
trong các sách đã viết về hình thế nước ta từ trước 
đến nay, trong đó miêu tả núi sông, hô biển, suối 
nguỗn, thung lũng đồng nội, những hình thế lỗi 
lõm, cao thấp, chỗ hiểm nghèo, nơi quay mặt, chỗ 
dựa lưng, đồng thời mô tả vë khí hậu... Phải vẽ và 
chú thích rõ ràng rồi căn cứ từng khoản mà khảo 
sát kỹ lưỡng. 

5. Mối quan hệ giữa địch tình và binh thế: Hai 
diu này theo Nguyễn Trường Tó biến hóa đổi thay 
luôn không nhất định và người làm tướng vận 
dụng trí lực xét đoán. 


6. Khoa vận dụng cơ xảo, máy móc vào việc 
đánh trận: Theo Nguyễn Trường Tộ, phải đem sách 
về binh mưu kỹ thuật, lựa lấy những cái thích hợp 
với bình pháp đem ra biến hóa mà áp dụng thử. 
Bởi vì tướng giỏi xưa nay không ai không tỉnh 
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thông mặt này, nên phải đem ra khảo hạch để mở 
rộng thêm mưu trí. 


Nguyễn Trường Tó không hạn chế vấn để lý 
thuyết quân sự vào những điều đã có trong sách vở 
Đông, Tây. Ông còn lưu tâm đến sự sáng tạo của 
những người cầm quân, người đánh giặc, để tổng 
kết thành lý thuyết. Ông để nghị: "Hãy mời những 
người có tên tuổi, những người có h$ xảo, biết 
quyền biến cùng nhau khảo cứu" ®® để mà chép 
thêm vào trong sách binh thư của nước ta. 

e) Phải coi trọng người lính 

Nguyễn Trường Tộ cho rằng, lý thuyết quân sự 
là: "Những điều huấn luyện quên sự lúc bình 
thường. Còn khi ra trận, binh sĩ có vui vè hăng hái 
hay không là do lúc bình thường ta có tạo được 
tình cảm gắn bó ân nghĩa uới nhau hay không. 
Nếu binh sĩ không có tinh thân chiến đấu dù có 
phương pháp hay cũng trò thành bánh vē" ®Ð, Thể 
mà lính ta thì: 1. Trang bị vũ khí kém so với Tây; 
2. Bài ngộ vật chất cũng kém; 3. Tinh thần cũng 
rất xoàng xĩnh. Ông viết: Quân lính ta "cho än 
không đủ no mà mong người ta không nề hà nguy 
hiểm, đãi lính như nô tù mà mong lính xd thân, 
coi nhe cái chết thì sao được". 


9 Trương Bá Cân, Sdd, tr. 233. 
= Sdd, tr, 235. 
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Từ thực tế ấy, Nguyễn Trường Tó đã dë nghi 
triểu đình: 

1. Lính già yếu nên giải ngũ để tăng cường gấp 
đôi cho tráng binh. Ông để nghị “chon lấy tráng 
bình tuổi từ 20 trở lên chưa có gia dinh. Ngoài ra 
phải thải bớt linh già yếu, bớt đi một nửa lính, lấy 
số lương cấp gấp đôi cho trúng binh còn lạt 90 
phải ưu đãi họ về vật chất. Ông viết: "Ở Pháp các 
tráng binh tại ngũ đều ó trong những cơ sở hiến 
trúc đẹp đề chắc chản không khác nào dinh thự 
của các đại thần trong sau bộ". "Các trúng bình 
bën Tây được ăn uống ngon lành, suốt đời hưởng 
lộc. Khi tại ngũ có lương du thừa chu cốp cho cha 
mẹ, ug con, anh em" 92 "Nếu vì nước hy sinh, uợ sẽ 
được lãnh lương suốt đời" 19%, 

2. Có thái độ đối xử đúng đắn đối với người lính. 
Theo Nguyễn Trường Tộ, coi trọng người lính 
không phải ở chỗ cho ăn no, lương thưởng đủ mà 
còn ở chỗ thái độ đối xử đối với họ. "Không nên 
bắt lính hâu hạ quan", "không được si nhục ngược 
dai binh lính". "Phàm là lính hãy để cho họ chuyên 
luyện tập mà không sai làm uiệc tạp dịch khác" 41. 


Có như vậy thì "Khi ra trận, hhi gặp khó khăn 
thì quan và lính mới cùng nhau chia sẻ vui buôn, 


Bn Gái 331 440 Trương Bá Cẩn, Sdd, tr. 233, 234, 235. 
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dua uào nhau" nhường nhịn nhau, mới cùng nhau 
động lòng, sống mái với quân thù. 

d) Phải chú $ dào tạo cán bộ chỉ huy 

Nguyễn Trường Tó cho rằng, người lính là nën 
tảng của quân đội; sĩ quan, tướng tá là rường cột 
của lực lượng vũ trang. Từ những vị trí đó mà mỗi 
bộ phận có một yêu cầu riêng: "Linh thì quý mạnh, 
nhưng tướng lợi quý muu. Tướng như tai mốt, lính 
như chân tay. Mắt mù, tai điếc mà điêu khiển 
được chân tay là chuyện chưa hê có". 


Quân đội cốt tỉnh, có kỷ luật. "Bởi vì điều cán 
yếu là bình lính phải một lòng tuyệt dối phục tùng 
mệnh lệnh, chứ không phải cán nhiều sĩ quan 
kiêm chế họ" 99 , "Quan võ cẩn người giỏi chứ 
không cán người də" 0. Bởi vì "Quan võ có tài, dù 
nhiều uiệc cũng thừa thì giờ giải quyết, còn bất tài 
thì chinh bản thân cũng không sắp xếp được nói gì 
đến quân lý điều khiển người khác. Cho nên phải 
thận trọng lựa chon quan, giỏi và thải bớt quan dở 
để lấy số lương của hạng này cấp thêm cho các 
quan giỏi như thế mới thỏa đáng" #2, Triều đình 
có chính sách đãi ngộ, lương thưởng cho sĩ quan. 
"Quan uó nếu lập công uới quốc gia thì được thăng 
cấp, hưởng mãi số lương theo cấp đó. Nếu sau này 


361,136đ Trương Bá Cần, Sdd, tr. 236, 233. 
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có làm vie gì phải tột, chỉ phat cái tội dó mà không 
được thăng cấp thôi, còn cáp bậc và lương ngày 
trước thế nào thì vån giữ nguyên như thế. Bởi vì 
công ngày trước đổi bằng sinh mạng thì vån còn". 

Theo Nguyễn Trường Tộ, quan võ là "hạng người 
có trí thuật 0ượt hơn người thường, không chỉ khảo 
hạch một lần mà phải hết sức phân biệt nghiệm 
xét mới được" 89). Phải thường xuyên yêu cầu họ 
nâng cao trình độ học vấn. Ông viết: "Ở phương 
Tây, xưa nay chưa từng có ai không thông thạo 
sách vő mà quản suất được một trăm người trở 
lên. Phương chỉ là làm lãnh bộ đô đốc". Chúng ta 
biết rằng, lãnh bộ đô đốc là chức quan võ cấp phủ, 
huyện và cấp tỉnh thời Tự Đức. Các võ quan này 
thường là người ít học. Là sĩ quan, tướng tá thì 
phải học tập: “Dai phàm bản tính người ta, nếu chỉ 
bằng vào tu chất thông minh của minh mà không 
chịu học tộp thì so uới người tám thường nhưng có 
học vån cứ phải thua họ rất xa. Phương chỉ những 
người làm tướng không học được sao†". 

Nguyễn Trường Tộ còn để nghị triểu đình mời 
chuyên gia quán sự phương Tây vào giảng dạy cho 
võ quan và binh lính của ta. Ông viết, phải "Rước 
những người phương Tóy giỏi uë quân sự (uiệc này 
khi vè sẽ trình sau) phối hợp uới võ quan ta để 


38 Trượng Bá Cần, Sđd, tr. 233. 
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luyện tập cho quân sĩ mỗi ngày... đối uới võ quan 
từ cấp ngữ trưởng (tiểu đội trưởng) trở lên phái 
biết chữ để đọc binh thu” ©” . Ông còn dë nghị 
"thường hy phải khảo hạch kiến thức các vò quan”, 


Trong quân sự, phải giáo dục cho cán bộ, phải 
làm cho tướng lĩnh, sĩ quan và binh lính gắn bó 
với nhau trong thời bình cũng như trong thời 
chiến. Ông viết: "Lính uới cai đội, cai đội uới tướng 
cũng như ngón tay uới bàn tay, bàn tay vói cánh 
tay, cánh tay uới thôn thể, có hòa hợp uới nhau thì 
mới vân động được". Trong thời chiến, quan và 
lính gắn bó với nhau nơi sinh tử đã đành, khi thái 
bình rồi quan với lính cũng phải gần gũi nhau. 
Khi ra trận, nếu lính không tuân theo mệnh lệnh 
tác chiến thì quan có thể giết, nhưng trong thời 
bình quan không lấy quyển sinh sát để chế ngự 
lính. Chưa có sự răn bảo mà vội ra uy thì lính 
không phục. Đã không thầm hiểu nhau trước mà 
lại sai khiến thì tình lý cách ly, chẳng qua chỉ vì 
quyển cnaức mà lính phải trọng chứ không phải vì 
nhân phẩm. 

Quan hệ tướng - sĩ, theo Nguyễn Trường Tộ, vấn 


dë "không phải nói nhiều là hay, chỉ cán xem ở 
chỗ thực hành mà thôi". 


8% Trương Bá Cần, Sđd, tr. 236, 233. 
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e) Phải "chỉnh đốn uy thế quốc gia” vê 
quán sự 


Năm 1867, thực dân Pháp đánh chiếm ba tỉnh 
min Tây Nam kỳ. Như vậy, lục tỉnh Nam kỳ đã 
rơi vào tay Pháp. Từ thực tế đó, Nguyễn Trường Tộ 
nhận thấy rồi đây quân Pháp còn mở rộng cuộc chiến 
tranh xâm lược nước ta. Vì vậy, Nguyễn Trường Tộ 
thấy cần phải đặt đất nước vào một trận thế chống 
giặc. Có vậy triểu đình mới giữ vững được "cái thế 
làm chủ trong cuộc hòa". Ông đề nghị: 

1. Xem xét địa hình, xây dựng hệ thống dôn bót 
phòng thủ: Theo Nguyễn Trường Tộ, quân Pháp 
khó mà dùng đường bộ đánh thẳng từ Nam kỳ ra 
Huế và Bắc kỳ được. Do vậy phải "xem xét thật kỹ 
địa hình" xây dựng đồn lũy theo kiểu mới "chú yếu 
là ở các cửa sông" "để dành dũng khí hữu sự". 
"Những đôn lũy mới cốt ngày đêm phải có lính 
canh giữ cẩn mát như là khi có giặc vây". 

Ngoài việc xây dựng hệ thống đồn lũy ở các cửa 
sông, Nguyễn Trường Tộ còn để nghị triểu đình 
"chọn nơi hiểm trở đắp thêm một thành lớn, dự bị 
cho đại thành, phòng khi rút lui", khi mà đối 
phương chiếm đóng Kinh đô Huế. 


2. Phải dự trữ vật liệu và vũ khí: Ngoài việc xây 
dựng hệ thống phòng thủ bằng đá ở các cửa sông, 
Nguyễn Trường T còn dë nghị "chát đá cho nhiễu, 
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để dành dùng cho khi hữu sự" và "phải chế tạo các 
loạt uü khí mới lạ có thể đốt phó được uới giặc, cất 
vào kho vā khí để sử dụng khi cần thiết". "Còn uë 
quân sự thông thường thì cứ diễn tâp công khai, 
đán chúng có thể được học tập để tuyển dụng sau 
này" (40) I 

3. Dự bị tác chiến trong thành phố: Nguyễn 
Trường Tộ để nghị trồng cây trong thành phố. Việc 
này có hai điều lợi: một là "cây cối hút thán khí mà 
nhà ra dưỡng khí, nhờ đó mà mói có sự điều hòa 
khiến tu khí trở thành sinh khí"; hai là "một khi có 
nạn nước lửa pháo đạn, cây cối còn che chở được, 
có tác dụng lớn vè quân sự không thể nói hết" 4), 

Nguyễn Trường Tó để nghị "nhà cửa trong 
thành thị nên xây bằng gạch cá để làm công sự 
đánh giặc khi cần". Khi có chiến sự phải "dùng nhà 
của làm thành", "nên khuyến dụ nhà giàu bỏ tiền ra 
xây nhà trong thành, uà phải xây theo một quy 
hoạch chung có lợi cho uiệc đánh giữ khi giặc tới". 

Nguyễn Trường Tô còn để nghị "ở các cửa biển 
và tình thành, hình thành chỗ nào cẩn có tường 
hào thì đêu xây hào ngay thẳng chỉnh tê". "Tốt cả 
những nơi cung vua, dinh quan, kho quân sự, cổng 
thành, đường sá và ở những chỗ quan yếu trong 


“o MD Trượng Bá Cần, Sdd tr. 237. 
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thành phố cũng nhu ngoài thành cán phải phòng 
thủ thì không kể mua gió. ngày đềm phải canh 
gác nghiên: ngặt như là đang có giặc bao vây tấn 
công uậy”. 


Ð Phải ngầm xây dựng lực lượng ngay 
trong vùng địch 


Để đánh úp Pháp giành lại những vùng đất đã 
mất, Nguyễn Trường Tộ để nghị triểu đình làm ba 
việc: Một là, "Giờ đây trong số các quan uăn 0õ có 
vi nào quê ở tỉnh Nam h$, ta phỏi đặc biệt ưu di 
họ. Cho họ thường xuyên vê quê thăm anh em họ 
hàng. Phải đối đãi uới họ thân mật nông nàn hon 
trước, khuyên bà con họ hàng của họ không nên 
đời nhà đi noi khác, dừng lánh đi xa"; hai là, phải 
"Cài người của minh vào hàng ngũ đối phương"; ba 
là, cho người sang Paris nếm bắt tình hình nước 
Pháp xem khi nào có thể đánh úp được Pháp. Theo 
ông, cơ hội để đánh úp Pháp là khi diễn ra chiến 
tranh Pháp - Phổ. 

Trong tư tưởng đổi mới của mình, Nguyễn 
Trường Tộ rất coi trọng đổi mới quân sự, chấn 
hưng quân sự là một trong tám điều phải làm gấp, 
song xét về tổng thể ông lại là người "chủ hòa”, 
chứ không phải "chủ chiến". Trong "Thiên hạ đại thế 
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luận", ông viết: "Sự thế hiện nay chỉ cố hóa. Hòa 
thế trên có thể thuận y trời, dưới có thể làm cho 
dân ít dau khô, chấm dứt được sự dòm ngó của 
gian nghịch". Tư tưởng "chủ hòa" của Nguyễn 
Trường Tộ xuất phát từ sự phân tích so sánh lực 
lượng địch - ta, song ở đây còn có những điểm chưa 
hoàn chỉnh, chưa thấy được khả năng phát động 
toàn dân chống giặc và làm hậu thuẫn cho việc 
thương thuyết. 


3. Tư tưởng ngoại giao đa phương của 
Nguyễn Trường Tộ 

Từ việc nghiên cứu "vận hội" và "sự thể" trong 
thiên hạ, Nguyễn Trường Tộ mặc dù chưa lý giải 
được nguyên nhân sâu xa của những cuộc chiến 
tranh xâm lược do các nước đế quốc phương Tây 
tiến hành, nhưng ông đã trình bày rất rõ rằng, 
nước Đại Nam bị tư bản phương Tây xâm lược là 
dièu không thể tránh khỏi và dễ hiểu. Do đó để 
bảo vệ được độc lập đân tộc, con đường không phải 
là "đóng cửa" như triểu Nguyễn đã và đang làm. 
Trong "Bàn uë các tình thể lớn trong thiên hạ", 
Nguyễn Trường Tô viết: "... Ngày nay, các nước 
phương Tây đã bao chiếm suốt từ tây nam cho đến 
đông bắc, toàn bộ lãnh thổ châu Phi... ở lục địa tất 
cả chỗ nào có xe thuyền di đến, con người di qua, 
mt trời, mặt trăng soi chiếu, sương mù thếm đọng 


49 


thì người Táy Âu đều dät chân tới". Đến khi người 
Anh chiếm Ấn Độ, ông cho rằng: "Min Điện, Xiêm 
La là thân cå chộu còn nước ta vå Nhật Bán coi 
như đô thị lớn cúa vùng biển dông, Triêu Tiên bên 
cạnh như một cái phổ nhỏ cho bọn chủng điểm 
tâm buổi sáng, Trung Quốc như một cái chợ lớn 
cho chúng đánh chén, còn nước ta và Nhật Bán là 
hai con đường lớn cúa hai đầu chợ ấy, chắc chắn 
sẽ là nơi buông gánh nghi vai. Điều dó sớm muộn 
xảy ra không sao tránh khỏi". Do đó để bảo vệ độc 
lập dân tộc, vấn dë không phải là "đóng cửa" mà 
phải luôn luôn làm cho đất nước cường tráng và 
phải có chính sách ngoại giao khôn khéo. Vừa 
khôn khéo với Pháp, vừa giao thương đối với các 
nước lớn để "búa kế liên hoành". Điều đó "Nhật 
Bản cũng đã làm và đặc biệt là Xiêm La..." nước 
ấy trước đây vốn chẳng to lớn hùng mạnh gì nhưng 
từ khi người phương Tây khuấy động khiến họ chợt 
tỉnh bèn lấy Anh, Pháp làm bạn, lấy Y Pha Nho, 
Bồ Đào Nha làm khách, mời hết các nước trên thế 
giới buôn bán, du lịch, các nước ấy nghiễm nhiên 
trở thành một ông chủ nhà lớn đàng hoàng khiến 
nước lớn thì làm khách, nước nhỏ thì làm bạn... 
chẳng cần đua đuổi đâu xa mà cùng chia quyển lợi 
với thiên hạ. Nước Trung Hoa từ triểu nhà Thanh 
"đã đặt dai sứ khắp nơi, phái sứ thần đi các nước lớn 
để mưu cải mới liên hiệp ngang dọc...". "Chỉ riêng 
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một minh nước ta thi hành đường lối khác, cho nên 
thiên hạ cho ta là một nước ly kỳ bậc nhất" 429, 

Tù sự "nghiên cứu kỹ sự thế” của thế giới và khu 
vực mà Nguyễn Trường Tộ đã để nghị triểu đình 
phải có chính sách ngoại giao khéo léo để vào kiểm 
chế Pháp, điều đình với Pháp để lấy lại 6 tỉnh đã 
mất và giữ được các vùng đất còn lại, mặt khác phải 
"âm thầm" giao thiệp "dùng thuật liên hoành uới cúc 
nước khác để cô lộp Pháp và dùng các nước để 
chống Pháp". Mặt khác, theo ông "phđi tìm nước 
bạn làm trung gian dàn xếp" mâu thuẫn Việt - 
Pháp. 

Nguyễn Trường Tộ chủ trương hòa với Pháp, bởi 
vì ông thấy nước ta chưa đủ điểu kiện và chưa đễ 
gì đuổi được Pháp ngay được. Hòa với Pháp, theo 
Nguyễn Trường Tộ là thương lượng và làm áp lực 
với Pháp để họ gom quân lại một vài địa điểm để 
làm nơi qua lại buôn bán và lợi dụng cơ hội cử 
người đi Pháp xin chuộc lại sáu tỉnh. Theo Nguyễn 
Trường Tộ hòa với Pháp là có lợi, "uí như Trung 
Hoa chiếm 113 Đông Phương, dân số 360 triệu, uy 
thế lẫy lừng, ai cũng phải thân phục cá, thể mà từ 
thời Minh vè sau, người Tây phương uượt biển 
sang Đông hai lâu đúnh nhau thây chết đây 
đường, sau không biết phải hòa bao nhiêu lần". Ta 


“2 Trương Bá Cán, Sđd, tr. 393. 
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là một nước nhỏ, cản phải hòa, phải biết "tuong kế 
tựu kế". 


Theo kế hoạch mà Nguyễn Trường Tộ gửi lên 
triểu đình Huế, muốn lấy lại sáu tỉnh thì phải 
chuẩn bị lực lượng tại chỗ, chuẩn bị lực lượng ngay 
tại các tỉnh Nam Kỳ. Ông dë nghị triểu đình Huế: 
"Giờ đây trong số cúc quan uăn quan uó, có vi nào 
quê ở lục tỉnh Nam hy, triều dinh phải đặc biệt ưu 
ái họ, cho họ thường xuyên uë thăm anh em, họ 
hàng, phải dài ngộ họ thân một, nóng nàn hơn 
trước, khuyên bà con họ hàng của họ không nên 
dời nhà di nơi khác, đừng lánh di xa...", "ở đâu 
chuẩn bị đó", "ngấm ngắm chuẩn bị lực lượng ngay 
trong địa bàn của địch, bí mật kết hợp uới người sở 
tai để đánh úp bẻ địch". 

Đồng thời với việc gây dựng lực lượng tại chỗ, 
chờ thời cơ, Nguyễn Trường Tộ còn để nghị triểu 
đình "cài người của mình vào hàng ngũ dich để 
tìm hiểu tình hinh của địch". Ông dë nghị triều 
đình bố trí cho ông một chức quan to, rồi sau đó 
cách chức ông, bỏ tù ông, ông sẽ tìm cách vượt 
ngục, rồi ngắm nhảy sang hàng ngũ của Pháp, 
Pháp sẽ tin ông vì ông là người công giáo, được 
học với Pháp lại là quan lại của triểu đình bị cách 
chức... Khi đã được Pháp tin dùng, ông sẽ lợi dụng 
tình hình đó để nắm tình hình sáu tỉnh, cháp nối 
với quan lại người Việt bị ép buộc hợp tác với Pháp 
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mà trong mình hãy còn tinh thần dân tộc, hình 
thành lực lượng tại chỗ và ngay trong lòng địch. 

Trong "kế hoạch thu hôi sáu tỉnh", Nguyễn 
Trường Tó để nghị triêu đình: "Một mớt cho người 
di phao truyền rộng rāi rằng, phàm những người 
Nam được Pháp huấn luyện làm lính tâp, mã tà, 
tuy nói là làm uiệc cho Pháp nhưng trong đó còn 
có nhiều người được quan to ngắm sai, gid đi lính 
tập cho Pháp để dò xét tình hình người Pháp, đợi 
có cơ hội làm được là làm nội ứng cho Nam triều" 
"Đông thời cho người đi Cao Miên, tìm Câm Bô lấy 
lời khôn khéo xúc sự y trên ấy nổi dậy trước, đưới 
này ta sẽ thúc lên, thì y một là còn căm thù mốt 
thà trước, hai là muốn đánh người Pháp để giành 
ngôi uua Cao Miên, nên dù chưa làm được gì to, 
nhưng cũng đủ chặn tay người Pháp" 89 . Đồng 
thời, phải cử người sang Pháp ở lâu đài bên đó tìm 
hiểu tình hình, tiếp xúc với viện thứ đân, đón thời 
cơ (thời cơ thuận lợi nhất là chiến tranh Pháp - 
Phổ) để xin chuộc lại 6 tỉnh, hoặc đánh úp Pháp 
giành lại 6 tỉnh Nam kỳ. 

Tư tưởng ngoại giao của Nguyễn Trường Tộ 
không chỉ là quan hệ khôn khéo với người Pháp để 
lấy lại 6 tỉnh, vì ông biết khó mà Pháp trả lại đất 
đai cho triểu đình, "Vì lòng dạ, mưu mô của họ 


40) Trương Bá Cần, Sđd, tr. 317. 
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chưa tóm thu được thiên hạ là chưa thôi". Do vậy 
"Vừa phái giao thiệp uới Pháp tránh được nghỉ ky 
của Pháp, vřa "üm thân” giao thiệp, dùng thuột 
"liên hoành” või nước khóc. 


Theo Nguyễn Trường Tộ sự "giao thiệp" với các 
cường quốc là một sự cần thiết đệ nhất ở cuối 
thế kỷ XIX. Có "giao thiệp với bên ngoài "mới 
biết rõ" lý thế của ta, của họ để tùy cơ ứng biến, 
chọn đường lối cứng rắn hay mêm dẻo". Một nước 
nhỏ nằm giữa sự cạnh tranh của các nước lớn 
phải khéo léo kiểm chế các thế lực bên ngoài, 
dùng các nước đó để kiểm chế Pháp và kiểm chế 
lẫn nhau. Hãy "xem Nhật Bản xưa là một lũ 
người lùn, từ Trung Diệp nhà Minh, mới bắt đầu 
giao hảo uới Hà Lan, làm bạn uới Bô Đào Nha, kč 
đến mời Hiệp Chủng Quốc giúp vào uiệc nước, mở 
mắt nhìn rộng rãi thiên hạ mới có các chí hướng 
như vây". Hãy nhìn "hiện nay nước ấy (nuoc Xiêm 
- N.T.T) nhờ ngoại giao mà được lợi ích, ngày một 
nhanh chóng trở nên giàu mạnh, nội loạn không 
sinh, bẻ địch bên ngoài không đến, thuyên buôn đi 
lại trên một biển như mắc cửi, quan chức phân bổ 
khác trước, dán dân đã lập được cái thế con rết 
trăm chán" "® . Nước đã phải mỡ cửa giao thông 
bên ngoài như Nhật, như Xiêm, phải "sơi sứ thần 


“0 Trương Bá Cần, Sdd, tr. 309. 
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giao thông vói các nước lớn để bủa vây kč liên 
hoành" 65), 

Nguyễn Trường Tộ cho rằng: không giao thông 
với thiên hạ, " ta không hiếu thấu tình thiên ha, 
không hiếu rõ thời cơ của ta, của địch hư thực như 
thế nào, thành hiến thột hiên cố, không thể phó 
được" 4%. Không mở rộng ngoại giao "không hiểu 
được thời thế thì trí thức câu chấp tâm tính hẹp 
hòi" $) không mở rộng được kiến văn. "Phải liên 
hệ với Y Pha Nho để tìm hiểu kết cục hiện thời 
của nước Ý, nước Phổ, nước Pháp thế nào", "hướng 
đi tới của nước Anh, Nga như thế nào? Phải tích 
cực liên hệ với bên ngoài để Pháp biết rằng ta 
không "còn cô lập", phải khéo quan hệ với Y Pha 
Nho, Phổ để học đường làm đối địch với Pháp và 
“họ sẽ vui mừng vì giúp đỡ ta". "Phải giao thông 
rộng rãi với các nước để cầu giúp đỡ", phải lợi 
dụng cho được mâu thuẫn giữa các nước, trước hết 
là mâu thuẫn giữa Y Pha Nho với Pháp, Phổ với 
Pháp và Anh với Pháp. 

Để tiếp xúc được với các nước trên thế giới một 
cách thường xuyên, để Pháp biết ta không còn cô 
lập, Nguyễn Trường Tó dë nghị với triểu đình chủ 
trương và cách thức lập sứ quán. Ông nói: 'các nước 


49) Trương Bá Cần, Sđd, tr. 408. 
46 471 Sad, tr. 333. 
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khác đều có công sứ của nước minh trủ ở kinh 
thành của nước khác. Điều này rốt có ích... Công 
sứ có quyên đối kháng, thương lượng uới triểu đình 
nước ấy. Một khi xảy ra điêu gì thì sẽ có nhiễu tay 
chân gỡ rối, để vic lớn hóa ra uiệc nhỏ. Bằng 
chứng như thế rất nhiều... Năm trước, lúc họ mới 
bàn hòa uới ta, cứ theo thể lệ phương Tây thì ta 
phải và họ đều phải đặt công sứ. Sau họ biết ta 
một mực từ chối, họ biết đó là hại cho ta mà lợi 
cho họ, nên họ giả bộ yêu cầu đế sinh nghỉ mà từ 
chối, do đó họ mới tha hồ làm gì thì làm. Nay nếu 
ta muốit giao thiệp uới các nước thì ta qua họ, họ 
qua ta, lâu rồi cũng phái đặt lãnh sự, công sứ ở 
nước của nhau, thế mà khoản này ta chưa làm 
được, vì ta chưa biết rõ thế tung hoành, giao kêt là 
phải như thế nào" 8). 


Nguyễn Trường Tộ cũng chỉ rõ yêu cầu, mục tiêu 
của công tác ngoại giao là: "Sứ bộ đi nước ngoài, 
điều quan trọng là làm sao biểu dương uy thế, bảo 
toàn thể diện của nước mình mà không nhục mệnh 
vua.. Nếu có uiệc gì làm không cẩn thận, báo chí sẽ 
loan tin khắp thế giới, can hệ không phải nhỏ" 5, 
Ông còn lưu ý những người làm công tác ngoại 
giao cả về lễ nghỉ, trang phục khi tiếp xúc với 
người nước ngoài: "quán áo đi đường phải chỉnh tê, 


48949 Trương Bá Cần, Sđd. 
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sạch sẽ, vì người phương Tây ghét nhất là ăn mặc 
bẩn thầu... Những thứ phái đoàn ta dùng lần trước 
như tráp dung trâu thật không được mốt tý nào... 
Tặng vât không nên chờ đi dô sành sứ, vì những 
thứ ấy của ta rất thô uụng... Về những người hầu 
hạ cũng không nên mang theo nhiều, vì từ Gia 
Định trở di, không bể ở nhà trọ hay ở trên tàu, 
đều có người Táy phục dịch... Sứ bộ chỉ dùng để 
đối đáp chớ có phải để đánh chúc gì. Lân trước các 
nước nghe sứ bộ ta đi hơn sáu chục người thì đều 
lấy làm quái lạ, không thể hiểu nổi" $9, 


Những điều chỉ vẻ trên đây, chứng tó Nguyễn 
Trường Tó có sự biểu biết sâu rộng, kỹ càng về 
cách thức ngoại giao lúc bấy giờ. 


Việc giao lưu rộng rãi với các nước tư bản là yêu 
câu bức thiết, là xu thế tất yếu, nhưng cán phải 
"Tiệp mưu khéo léo ngăn chặn họ", "tự minh phải 
hiểu rõ thế mạnh của ta, của người, nắm cho được 
cơ hội giao thiệp qua lại, từ đó để quyết định cho 
phù hợp tất cå ngay tại bàn thương nghị. Đó là uiệc 
khó nhất trong các uiệc khó" Y , Công việc khó 
nhưng cũng không có cách nào khác hơn là "cương 
quyết mà làm thôi". Mọi người phải lo công việc của 
nước như công việc của mình thì mới thắng lợi được. 


') Trương Bá Cần, Sdd. 
GD Sđd, tr. 348. 
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Nguyễn Trường Tệ củng rất đúng, rất sáng suốt 
khi nêu lên những nguyên tắc trong quan hệ ngoại 
giao với các nước trên thế giới là “cả hai bën cùng 
có lgi“, lúc cứng rắn, khi mêm dẻo nhưng phải đạt 
cho được mục đích cuối cùng là "giữ dược cái chưa 
mát" và để lấy được cái đã mất một cách nhẹ 
nhàng, có lợi nhất. 


4. Phải áp dụng một nền giáo dục mang 
tính thực dụng 

Điều đâu tiên, Nguyễn Trường Tộ nêu lên. "Học 
là gì”, theo Nguyễn Trường Tộ, là học những gì 
chưa biết mà đem ra thực hành. Và thực hành là 
gì, thực hành ở đâu? Đó là thực hành những gì 
thực tế trước mắt mà còn để lợi ích cho đời sau. 

Nguyễn Trường Tộ cho rằng, "không có một nên 
học thuật sáng suốt thì phong tục sẽ ngày một bại 
hogi, lòng người sẽ ngày một giả dối, phù phiếm 
trống rỗng" 52). Từ đó, ông nhìn lại sự học của ta 
ngày xưa, những điều thầy dạy, những cái học trò 
học, đều là những chuyện xưa. Ông viết: "Ngày nay 
chúng ta lúc nhỏ thì học uàn, từ, thơ, phú; lớn lên 
ra làm quan thì lại luật, lịch, binh, hình. Lúc nhỏ 
học nào là Sơn Đông, Sơn Tây mắt chưa từng tháy, 
lớn lên thì đến Nam kỳ, Bắc ky. Lúc nhỏ thì học 


52) Trương Bá Cầu, Sdd, tr. 248. 
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nào là thiên vän, dia lý, chính su, phong tục tận 
bên Tàu (mà nay họ đã sửa đổi hết rôi), lớn lên ra 
làm quan thì phải dùng đến địa lý, thiên uốn, 
chính sự, phong tục của nước Nam, hoàn toàn khác 
hẳn". "Xưa nay trên thế giới chưa có một nước nùo 
có nên học thuật như uậy. Quả thực lạ đời". 


Nguyễn Trường Tộ cho rằng: "người đời nay 
phần nhiều không hiểu được sự thế xưa nay đổi 
đời ra sao, cứ ca tụng thời xưa, cho rằng đời sau 
không thể nào bằng được. Làm uiệc gì họ cũng 
muốn di ngược theo xưa. Bọn Tổng Nho sở di làm 
hại đất nước, làm cho đết nước hèn yếu không 
phát đạt đều do tư tưởng này mà ra cả" ©, 
Nguyễn Trường Tộ có một tư duy triết học, một 
quan niệm rất đúng "Thòi đại nào có chế độ ấy. 
Con người sinh ra vào thời đợi nào thì cũng chỉ đủ 
làm công uiệc của thời dai ấy mà thôi. Vậy thì 
người sinh uào thời xua làm xong công việc của 
thời xưa. Rôi dán dán thời thế đổi dời, làm sao có 
thể mỗi mỗi ôm giữ phép xưa mãi được" (8, "Người 
xưa làm cung tên để đánh giặc,sử dụng giỏi có thể 
thắng. Nhưng nay đem địch uới đại pháo thì cung 
tên chỉ là trò chơi con nit mà thôi. Cho đẫu có tài 
bắn hay cũng khó tránh khỏi thua bại" 59). 


3 (84 (55 Trương Bá Cán, Sđd, tr. 225. 


59 


Nguyễn Trường Tô đã đặt ra vấn dë là: "Nước 
chưa giàu, suo không đặt kế hoạch làm giàu? Binh 
chua mạnh sao không chăm lo vò bị cho mạnh? 
Dán chưa khôn suo không đem đạo lý ra giáo dục? 
Nhân dân đói sao không lập kë mưu sinh để cứu? 
Kẻ địch bên ngoài sáp muốn nô dịch, cướp bóc của 
cải của ta, tal sao không hỏi han, nhắc nhờ nhau 
tìm muu lập bế ngăn ngừa? Dân gian không biết luật 
lệ, pham nhiều sai lắm, sao không chỉ dạy rõ ràng để 
biết mà tránh? Tại sao không đem tân: lực ra mà lo 
những uiệc cần kip trước mốt, lại đem vào chuyện 
xa xôi không thiết thực?" 59) nghĩa là phải áp dụng 
một nën giáo dục, dạy và học mang tính thực dụng. 

Muốn vậy, trong các trường quốc học, tỉnh học, 
triểu đình phải: 

a) Mở bhoa nông chính: Phải sưu tập và cho 
xuất bản bộ sách "Nóng chính toàn thư"; phải 
thành lập Bộ Canh nông như các nước phương tây để 
trông coi nông nghiệp. Bởi vì ngành trông trọt, chăn 
nuôi của ta đều phó mặc cho tự nhiên, không có quan 
viên bày vẽ, giáo dục, đốc suất, dân chúng cứ theo lễ 
thói cũ mà làm không có gì mới mẻ cả thì làm sao có 
thể hy vọng mỗi ngày một giàu thịnh để đóng góp 
thuế khóa cho Nhà nước; cân phải tìm phương pháp 
nông nghiệp cho thích hợp với đất đai, thời tiết sớm 


®8) Trương Bá Cán, Sđd, tr. 254. 
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muộn ra sao, báo cáo tất cả vë tỉnh, tỉnh báo về Bộ 
để phối hợp vào sách nông chính. Nếu thấy những 
gì có thể phát minh được thì soạn thành sách học. 

Muốn phát triển nông nghiệp, không chỉ tổng 
kết kinh nghiệm nông nghiệp ở trong nước mà 
phải học tập những thành tựu khoa học nông 
nghiệp, thủy lợi của phương Tây. Chỉ có như vậy 
thì dân mới không thiếu ăn, lễ nghĩa mới bảo đảm, 
thuế khóa với Nhà nước mới bảo đảm. 


b) Mở khoa Công nghệ: Nhiệm vụ của khoa 
này là tìm trong các sách Nho từ trước tới nay xem 
chỗ nào nói đến cơ xảo dù một vài câu cũng phải 
nhặt ra hết, thu thập sửa lại cho đúng. Ngoài ra, 
phải học trong các sách Tây viết về máy móc, về 
nguồn lợi khoáng sản... cho địch thuật, biên soạn 
rồi xuất. bản. 

Phải lập khoa Công nghệ, đặt thể lệ cho nó hẳn 
hỏi để dán thấy rõ rằng triểu đình xem việc này là 
trọng, ai học sẽ được thành danh lập nghiệp. Nếu 
không, họ vẫn đua nhau miệt mài văn tự theo lối 
học khoa cử mà thôi. 


Để hình thành và phát triển một nën kỹ nghệ 
mới, Nguyễn Trường Tộ còn để nghị triểu đình cử 
người đi học tập kỹ thuật của các nước phương 
Tây. Ông viết: "Theo tôi, phåi có những người khéo 
tay, chọn lấy khoảng ba bốn chục người 30 tuổi trở 
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lên di học chế tao, lại có những người thông mình 
chọn lấy mươi người từ hai mươi tuổi trở lên đi 
học đạt số chương vi phân cùng các môn trọng lực 
học, hóa học...". Vừa học kỹ thuật, vừa học khoa 
học cơ bản. Đó là quan điểm rất đúng trong sự 
phát triển khoa học kỹ thuật. 


e) Phải mở khoa thi Thiên văn và khoa Địa 
ký: Nguyễn Trường Tó để nghị mở khoa này để 
"gấp rút duyệt lại các sách thiên vän, địa lý từ 
trước đến nay, chọn lấy những gì hợp uới thiên 
thời, địa thế nước ta. và có điều hiện tập trung tham 
hhảo các sách thiên văn địa lý các nước phương 
Tây, để từ đó lập ra lịch nông nghiệp Việt Nam". 


Theo Nguyễn Trường Tộ, phải học gấp khoa Thiên 
văn - Địa lý "mới biết được sự thật của trời đất". 

d) Phải mở khoa Luật học: 

Một xã hội muốn phát triển phải đảm bảo sự 
ổn định. Do vậy bất luận quan hay dân đều phải 
học luật nước. Ai giỏi luật mới được làm quan. Vì 
luật bao gồm cả kỷ cương uy quyển, chính lệnh 
của quốc gia. Trong đó, từ tam cương ngũ thường 
cho đến việc hành chính của 6 bộ đều đẩy đủ. 
Quan dùng luật để mà trị, dân theo luật để mà giữ 
gìn. Bất cứ một hình phạt nào trong nước dèu 
không ngoài luật, "trái uới luật là tội, gi? đúng 
luật là đức". 
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Tù đó Nguyên Trường Tó dë nghi phải sưu tập, 
sửa chữa lại cáa bộ luật của nước ta, "chỗ nào nên 
bẻ”, "chỗ nào nên giữ, tham khảo luật của các 
nước; phải thực hiện giáo dục pháp luật cho nhân 
dân, đưa luật học vào nhà trường; phải bắt buộc 
những người dự thi trước tiên phải thi khoa Luật 
và các khoa khác thiết thực cho hiện tại. 


e) Phải chú $ đào tạo người biết tiếng nước 
ngoài: Để làm tốt công việc này, Nguyễn Trường 
Tó để nghị triểu đình: hình thành các trung tâm 
đào tạo tiếng nước ngoài, trước hết là tiếng Anh; 
cử người đi nước ngoài học tập sinh ngữ: "Học 
tiếng Anh không đâu tốt bằng Luân Đôn, học tiếng 
Pháp không đâu hơn Pari", khuyến khích tự học 
tiếng nước ngoài. Để khuyến khích việc tự học 
ngoại ngữ, Nguyễn Trường Tộ để nghị: xin không 
kể người nào, hễ biết tiếng nước ngoài như Y Pha 
Nho, Anh Cát Lợi thì xếp vào hạng 2, tiếng Trảo 
Oa, Trung Quốc thì xếp hạng 3; tiếng những nước 
gần biên giới phía Tây nước ta như tiếng Miên, 
Lào thì xếp hạng 4, biết tiếng Pháp thì xếp hạng 
nhất. Nếu qua khảo hạch được trúng thì lấy danh 
hiệu Hành nhân (người biết tiếng nước ngoài, 
phiên địch được), Tú tài mà châm chước miễn 
nhiêu dịch cho họ, hoặc vài năm hoặc trọn đời. Nếu 
ai tinh thông các sách về máy móc kỹ thuật của 
phương Tây có ích cho việc thực dụng thì dịch ra, 
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theo bán dó vë lại hoặc một bộ hoặc hai bộ, ba bộ 
hay không hạn chế. Những sách dịch ra lấy 1000 
trang làm tiêu chuẩn để nạp lên Bộ rôi cùng với 
Tây soát duyệt xét không sai thì ban cho họ là Cử 
nhân tại gia. 

Ngoài ra, để hình thành và phát triển một nën 
giáo dục phục vụ cho sự phát triển, sự đổi mới của 
đất nước, Nguyễn Trường Tộ còn để nghị phải mời 
chuyên gia phương Tây vào giảng dạy ở nước ta, 
phải mua tài liệu, mua máy móc để thực hành và 
phải dùng văn tự của nước nhà; phải khuyến khích 
và ban thưởng cho những người dự thi vào các 
khoa, các môn nhanh chóng làm sinh lợi cho dân 
cho nước. 


5. Cải cách hệ thống quan chế và các vấn 
dë xã hội khác 
a) Cải cách hệ thống quan chế 


Trước khi nêu ra những biện pháp cải cách hệ 
thống quan chế, Nguyễn Trường Tộ nêu lên thực 
trạng của hệ thống quan lại đưới triểu Tự Đức. Đó 
là một hệ thống quan liêu nặng në tới mức "10 con 
đê, 9 người chăn", "một con ngựa 9 người giữ". Hệ 
thống quan lại ấy vừa làm cho triêu đình tốn lương 
bổng, vừa làm cho tình trạng quan dân cách nhau 
muôn đặm, khiến cho trên dưới không thông, lòng 
đạ khác nhau. Quan viên phần lớn là bất tài, quan 
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văn thì miệng ba hoa nhưng soạn thảo công văn 
thì phải nhờ thư lại; quan võ như dë đốc, lãnh binh 
không đọc được bính thư, chỉ biết hai chữ "tuân 
phụng", làm cái gì cũng đặt cái "vị tư vị kỷ" lên 
trước, "không thật làm vì công ích", xu ninh tâng 
bốc trên là "chính mênh ôn hòa”, chèn ép những 
kẻ cô thế, khích bác những người trung thực thanh 
liêm, che đậy những kẻ xảo quyệt, điêu ngoa để 
thu lợi, quan tòa thì lợi dụng dân trí thấp kém, 
chữ nghĩa rắc rối, thủ tục đơn từ kiện tụng rườm 
rà để vo tròn, bóp méo sự thật và công lý. Con 
đường thăng quan tiến chức là con đường sống lâu 
lên lão làng, con đường đút lót, con đường "tập 
ấm", gặp may chứ không phải do thực tài. Do đó 
dán "kính sợ” quan là kính sợ quyển chức chứ 
không phải do nhân phẩm của quan. 

Còn quần thần trong triều đình là một đám gia 
nhân "chỉ biết làm trò hë mua vui lòng vua”, che 
đậy những việc hư hỏng trong nước, ngăn chận 
những bậc hiển tài, chia bè lập đảng khuynh loát 
lẫn nhau. Ngoài nội, ở các tỉnh quan lại tham 
nhũng, xưng hùng, xưng bá, tác phúc, tác oai, bòn 
rút mỡ dân, đục khoét tủy nước; "hē đi đâu thì tờ 
trát đi trước, bắt dân phải châu chuc nghênh đón. 
Như thế thì làm sao đi uào dán gian được? Làm 
quan có đức độ biết khéo léo giáo hóa dân chúng 
là phải tuân hành trong dân gian nhưng giản dị, 
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dë dàng cho dân... còn quan viên ta ngày nay thì 
ngôi giữa công đường, ngoài cái án thư, bàn đọc ra 
không biết cái gì khác. Những công uiệc trong hạt 
như phong tục dàn gian tốt xếu thế nào, đất đai 
phong hóa ra sao, lúa thóc phải tích trữ như thế 
nào, rừng núi, ao hỗ phái giới hạn dën đâu, tất cả 
đều phó mặc cho máy trôi, nước chảy, không cần 
biết đến" SD Ở các làng xã thì bọn hương hào, lý 
dịch bao chiếm đất công, biến ruộng công thành 
riêng làng mình dùng vào việc cúng tế, hát xướng, 
nhân đanh sửa đình, sửa miếu để bớt xén đến 
phân nửa, dua vào tài đối đáp và quỷ quyệt để 
trốn thuế, lậu thuế, man khai sổ dinh để thu của 
dân thì nhiều, nộp lên quan thì ít. 


Nguyễn Trường Tộ cho rằng, những tệ đoan trên 
đã trở thành "¿Qp quán biên cố sâu dåy khó một 
sớm một chiều mà thay đổi di được". 

Từ việc nêu lên thực trạng của chính quyền, của 
quan lại dưới triều Tự Đức, Nguyễn Trường Tô đã 
đưa ra các biện pháp để cải cách quan chế: 

1. Theo Nguyễn Trường Tộ, biện pháp hàng đầu 
quan trọng nhất là đổi mới học thuật. Vì "học xưa 
thì lòng người hướng uë xưa, muốn được như xưa; 
còn học nay thì lòng người hướng uë thời nay và 


tS) Trương Bá Cân, Sđd, tr. 240. 
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muốn thành dat một sự nghiệp gi. Học xưa, học 
nay có thể đối khác như thế. Có học thì mới hiểu rõ 
đạo lý, mới cứu được đất nước ra khỏi sự suy yếu". 


2. Phải trị nước bằng pháp luật, bất luận quan 
đân đều phải học luật nước, phải làm cho pháp 
luật được thông suốt, được thi hành đều khắp "tù 
thành thị đến rừng sáu", "dân chúng thi hành một 
cách tự nhiên nh thành thói quen". Vì có luật mới 
giành được kỷ cương, uy quyển và chính lệnh của 
quốc gia, hạn chế được sự lạm dụng quyển hành. 
Cai trị theo luật pháp thì sẽ bảo đảm được sự công 
bằng, do đó pháp luật chính là đạo đức, bởi vì theo 
ông, "có cái đức nào hơn cái đức chí công uó tu". 
Ông còn để nghị giảm các thủ tục phiển hà, dùng 
chữ quốc âm để thấu được dân tình, bọn thầy kiện 
không thể dùng mánh khóe xảo quyệt để trục lợi. 

3. Để hạn chế quyển sinh, quyển sát của ông 
vua chuyên chế, Nguyễn Trường Tộ để nghị vua 
không có quyền xét xử mã chỉ có quyển ân xá. 
Phải chăng điểm này, Nguyễn Trường Tộ dã có sự 
tiếp cận nào đó với pháp quyền tư sản. 

4. Để tạo ra được một bộ máy nhà nước trong 
sach, có hiệu lực, Nguyễn Trường Tộ để nghị phải 
thận trọng trong việc tuyển chọn quan lại, phải 
biết chọn quan giỏi, thanh êm, Siêng năng, sáng 
suốt, thải quan đở cho dù là con cháu công thần, 
con nhà tập ấm vì "bât tài thì chính bản than cũng 
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không sắp xếp được nói gì đến quản lý người 
khác". Hơn nữa còn gây ra sự bất bình vì "mù 
không khiến được tay chôn". 

5. Muốn giữ thanh liêm cho quan lại, theo 
Nguyễn Trường Tộ, một trong những biện pháp là 
phải tăng lương. Ông viết: "tôi tính lương tri huyện 
mỗi ngày không quá ba, bốn mạch (mỗi mạch bằng 
60 - 70 đồng tiền), như vy nuôi một người vån 
chưa đủ huống chỉ nuôi một gia đình nhà quan. 
Đà biết thiếu hụt mà cứ đem lời nói suông, khuyên 
người ta thanh liêm như thế là ngâm để cho người 
tham nhũng... Người Tây phương nói: "các quan 
tại nước Nam, trừ những người quá tham ô không 
nói, còn bao nhiêu những người khác, thường 
thường sau khi xong công uiệc, họ nhận của biếu 
xén, ta ơn, điều dó cũng không dáng trách. Bởi vì 
có đủ cơm ăn, áo mặc thì mới nói đến chuyện vinh 
hay nhục, mà muôn 0iệc ở đời cơ bản là sự nuôi 
nống. Nếu không đủ nuôi sống, bán thân còn 
không tón tại được, nói gì đến chuyện khác ngoài 
bản thân" 9) Phải giảm biên chế cho bộ máy gọn 
nhẹ bằng cách nhập tỉnh, huyện, giữ lại quan giỏi, 
lấy quỹ lương dư ra cấp cho quan lại tại chức. 


So với những để nghị cải cách trên các lĩnh vực 
kinh tế, quân sự, giáo dục, những biện pháp cải tổ 


68 Trương Bá Cần, Sđd, tr. 240, 241. 
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chính trị mà trong tâm là "edi cách quan chế” của 
Nguyễn Trường Tộ là khiêm tốn, không đi xa hơn, 
không vượt quá thượng tàng chính trị cũ - phong 
kiến. Tư tưởng của ông chí là làm cho bộ máy gọn 
nhẹ, làm sao cho quốc dân nhất thể”, "thượng hạ 
tinh thông". Như ông nói: "khóng sợ giặc ngang 
tùng më sợ lòng người rời rạc, lòng người rời rạc 
thì dù có thành trì bằng him loại, có ao nước sôi 
cũng phải bỏ mà chạy. Ai ở đó mà chiu chết cho". 
Phải chăng Nguyễn Trường Tó muốn ổn định 
chính trị để thực hiện cho được công cuộc đổi mới 
đất nước, "mới giữ được nước”. 


b) Tự do tín ngưỡng 

Một trong những biện pháp để giữ cho được khối 
đại đoàn kết đân tộc để đối phó với sự xâm lược 
của thực đân Pháp là phải để tự do tín ngưỡng, 
đoàn kết giáo lương, không phân biệt đối xử... 
không đàn áp giáo dân. 

Nguyễn Trường Tộ là một tín đồ Thiên Chúa 
giáo nên ông rất khổ tâm trước chủ trương "phân 
tháp" của triểu đình lúc đó đã bị các quan và sĩ 
phu lợi dụng kích động khủng bố giáo dân. Ông 
đã nêu rō tác hại của chiến tranh tôn giáo đã 
xẩy ra trên thế giới, nêu vấn để phải đoàn kết 
lương giáo và trừng trị những kẻ phản nghịch 
trong tôn giáo. 
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VÈ sự đoàn kết lương giao, ông nói: mao dán 
cũng lẻ Hgướt irong nước. déu le người cả, đều là 
dán cu, trời, sự ăn ú liên quan cới thau, vui buôn 
liên quan đến nhau. Lë nào bên này động mà bên 
kia yên được sao? Một nước ví như một thân thể, 
một chỗ bị dau thì toàn thân cũng không yên. Một 
cục thịt thừa, một ngón tay deo thật hết sức uó 
dụng thế mà cắt bỏ di thì dau, huống chỉ là tay 
chân htu dụng..". 


~ò- Phàm có van thứ không giống nhau thì gọi là 
giàu, không có cái gì không chứa dựng dược gọi là 
lớn, chóng chất thành đống nhiều lớp mà không 
chống chọi nhau gọi là khéo, nhiều thế lực khác 
nhau, nhiều tính tình khác nhau mà hợp được làm 
một để sử dụng gọi là giỏi... giáo dân cũng do tạo 
våt sinh dưỡng và đạo giáo cũng do tạo våt bảo 
dưỡng, huống chỉ giáo dân cũng là một thành 
phán của nhân dân trong nước? Trong sổ đó, nếu 
có kë bạo nghịch chẳng qua cũng chỉ một phán 
nghìn phần trăm mà thôi, tại sao không minh xét 
mà cứ đổ trút cho tất cả là nghịch... Nói tóm tại, 
bất hy trong đạo giáo nào hë ai phải nghịch loạn 
thì đều lù người đắc tội trong tôn giúo, cứ úp dụng 
hình pháp không tha để cho đạo giáo được trong 
sạch. Còn ai yên phận, tuân theo pháp luật thì để 
cho họ tự nhiên có hại gì đâu? Đông hành mà không 
nghich nhau là được, cần gì bát phải nhất tè những 
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cái mà tgo våt không phải nhất të, cũng không thiết 
phải nhất të, để làm tốn thương hòa khí" 89). 
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Để tự do tín ngưỡng, bãi bó "phân tháp" giáo 
dân, không đàn áp giáo dân, theo Nguyễn Trường 
Tộ đó cũng là biện pháp để giữ ổn định chính trị 
xã hội, đặc biệt khi mà dân tộc Việt Nam đang 
phải đối phó với sự xâm lược của tư bản Pháp. 


c) Phải giữ ổn dinh chính trị xã hội: Để có 
được điều này, theo Nguyễn Trường Tộ: 


1. Phải có sự công bằng. Công bằng là điều kiện 
đảm bảo bën vững cho an ninh xã hội. Ông viết: 
"Nếu dân biêt rõ chân tình, quan thuận theo đó 
mà điều tiết thì tự nhiên cao thấp, lớn nhỏ đều 
được công bằng, thỏa nguyện". Mọi người đều giúp 
đỡ nhau xây dựng sự sống còn, không ai thái quá, 
không ai bất cập, cũng không ai tâm địa xấu xa 
phân biệt chia rẽ nữa. Đây là một chân lý kỳ diệu, 
khẩn thiết đối với nhân loại ©, 

2. Cần phải có một hệ thống luật pháp chặt 
chẽ. Tất cả mối quan hệ, các vấn để xã hội đều 
được xem xét trên pháp luật của quốc gia. Phải 
làm cho mọi người hiểu biết luật pháp, tôn trọng 
luật pháp. 


$H Truong Bá Cần, Sdd, tr. 116. 
(6 Trương Bá Cần, Sdd, tr. 269. 
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3. Đối với bọn tù tội, ăn của nhà nước thì phải 
làm việc không nên để chúng ở không. Vì ăn ở 
không là gốc của mọi tội lỗi. Bọn chúng phải được 
cải tạo bằng lao động. 

4. Đối với những kẻ chơi biếng nhác không 
muốn làm việc, hoặc ham mê hát xướng, hoặc 
không có chuyện gì cân thiết mà cứ bôn tẩu ngược 
xuôi, cho đến bọn côn đổ đàn điếm nhau lại bài 
bạc, rượu chè rôi sinh sự điêu ngoa bày mưu kiện 
tụng, cho đến bọn bói toán xem phong thủy, bùa 
chú... phải "tầm nã rộng rãi bọn này, tập trung lại 
quản thúc gắt gao, tổ chức thành đội ngũ, cấp phát 
do cơm, rồi sung vào làm uiệc binh dịch. Phải bắt 
chúng cực khổ thể xác, khốn đốn tinh thân, chúng 
mới hối đầu tỉnh ngộ. Hoặc đòi cả gia đình chúng 
đến bìa rừng xa xôi để khai khẩn đất đai, phá mó 
đường..." P, 

Đối với những hạng người hàng xóm không ưa, 
do từ mặc cảm đó họ gây nhiều tội lỗi; lại có kẻ ăn 
cắp móc túi. Phố chợ nào cũng có kẻ này, bọn nào 
có địa phận nấy. Có bọn lại cấu kết ăn chia với 
bọn hương hào làm cho dân chợ khổ mà đân những 
chỗ buôn bán càng khổ hơn. "Những bọn người bất 
nhân này đã là giặc dā man uới dân chúng, sao 
không dep yên di, đưa hết bọn chúng ra ngoài biên 


‘6I Trương Bá Cần, Sdd, tr. 271. 
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giới cho hợp uới ý muốn của dán... tập trung, quản 
thúc bắt đi làm các dịch uụ công cộng như đào 
kênh, võ đất, trồng cây v.v... Đó là phương pháp 
hay nhất. Đối uới bản thân chúng, được lợi ích vì 
cải tạo tu tưởng hành động, dân chúng thì được yên 
ổn, quan gia thì được lợi ích không thể kể xiết" ©”, 


Làm như vậy, theo Nguyễn Trường Tộ có 20 
điều lợi: "một là dân khỏi hao tổn ám hai; hai là 
khỏi nạn trộm cắp; ba là khỏi bè đảng làm tội ác 
giữa bọn này bọn kia; bốn là bhỏi bị cướp giật giữa 
đường, giữa chợ; năm là khỏi tụ tập chuyện nhỏ 
làm chuyện to; sáu là khỏi lây xấu sang người 
khác; bảy là tránh cho dân khỏi tội chúng vì tức 
giận, chùi rủa chúng; tám là tránh cho dán khỏi bị 
chúng vu oan giáng họa, chín là bọn nhà giàu dc 
độc không còn bọn này để muớn bọn chúng đi 
hành hung con nợ để đòi nợ như quan nha quyền 
thế; mười là bọn giặc không còn đâu để giả dạng 
thông tin tức cho nhau; mười một lờ giúp chúng có 
cách làm ăn sinh sống; mười hai là có thể tàm cho 
chúng tuyệt đường gian ác; mười ba là có thể qua thử 
thách đó mà tỉnh ngộ hối lỗi trở uë nëo lành; mười 
bốn là bị bắt buộc làm uiệc mỗi ngày sẽ bỏ được tật 
lười biếng; mười lăm là do bị bắt buộc làm uiệc mãi 
mà quen nghề; mười sáu đã có bọn này tạp dịch khỏi 


‘62 Trương Bá Cản, Sdd, tr. 271. 
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cân bắt dán; mười bảy là từ kinh đô đến tỉnh đã có 
bọn này quét đường, trông cây tưới nước, đổ rác, 
đường sá sạch sẽ, không khí trong lành dân ít bệnh; 
mười tám là cỏ rác, gach ngói xà bán đã có bọn này 
dem đi lấp các chỗ sinh lây biến thành ruộng tốt; 
mười chín là có khai mó thì đã có bọn này 
khuân vác, chuyên chở khỏi mướn nhân công; hai 
mươi là những nơi hoang uu đã có bọn này khai phá 
dán dán trở thành khang trang. Vài mươi điều kể 
trên đem lại lợi ích lớn cho quốc dân và cå cho 
chúng nữa" 463). 

Theo Nguyễn Trường Tộ, "phạt chúng là lẽ công 
bằng. Nay tách riêng chúng ra là phải. Như thế 
tuy nói là phạt mà thực ra là để giáo dục chúng" t, 

e) Láp uiện Dục anh và trại Tế bán để cứu 
vót giúp đỡ những người khó khăn cơ nhố:. 
Lập viện Dục anh và trại Tế bàn là một việc làm 
nhân đạo. Làm được việc đó xã hội trở nên lành 
mạnh và văn minh hơn. 

Lập viện Dục anh và trại Tế bản là việc rất 
đáng làm, vì nó làm cho người "sắp chết được cứu 
sống lại". Vì thế, theo Nguyễn Trường Tộ thì: 

+ Nhà nước phải xuất công quỹ, lập trại Tế bản 
để nuôi người nghèo khổ. 


(63), (8 Trương Bá Cán, Sdd, tr. 272. 
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+ Khuyën khích viëc nuói trë më cói và giúp dó 
người nghèo khổ. 

+ Nhà nước lập các trường dạy trẻ miễn 
phí, nhà trọ, nhà dưỡng lão, nơi phục hôi nhân 
phẩm cho gái mãi dâm, nhà thương, nhà nuôi trẻ 
mô côi. 


+ Ở các nhà thờ, trường học tư, nhà chung đều 
phải đặt hòm cứu tế. Ai muốn giúp đỡ bao nhiêu cứ 
bỏ vào hòm. Mỗi ngày mở hòm chia cho các noi. 
Hội thánh thâu hết người về nuôi, chữa bệnh. 
Người nào khỏe mạnh thì dạy cho làm ruộng và 
các việc vặt. Người tàn tật thì có công việc tàn tật, 
không ai ở không. Ngoài ra còn dạy họ làm nghề 
thủ công để bán lấy tiền phụ thêm vào việc chi phí 
sửa sang trong viện. Nếu còn dư thì mua ruộng 
vườn chăn nuôi sinh lợi thêm nữa. 


+ Nhà nước phải cấm không cho kẻ ăn xin. Nếu 
ai vô có đi ăn xin dọc đường, đó rõ ràng là kẻ trá 
hình, bất cứ ở đâu hë gặp là bắt ngay về tra xét và 
đưa vào công dịch. Làm được như thế thì người 
nghèo có được nơi nương tựa mà bọn côn đồ bất 
lương khó đường trốn tránh. 


Những vấn dë xà hội mà Nguyễn Trường Tó nêu 
ra và đưa ra cách giải quyết ở thời Tự Đức cho đến 
bây giờ vẫn còn giá trị. 
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HI - NGUYÊN NHÂN THẤT BAI CỦA TU 
TƯỞNG CANH TÂN CUỐI THẾ KỶ XIX NÓI 
CHUNG, CỦA TƯ TƯỞNG ĐỔI MỚI NGUYÊN 
TRƯỜNG TÓ NÓI RIÊNG 


Do tính chất phức tạp của tình hình kinh tế, xã 
hội, chính trị Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX, sự 
không nhất quán của triểu đình đứng đầu là vua 
Tự Đức trong việc điều hành đất nước mà đánh giá 
về triểu Nguyễn nói chung và nguyên nhân thất 
bại của tư tưởng canh tân nói riêng vẫn chưa thống 
nhất. Cho đến nay, việc lý giải nguyên nhân thất 
bại của phong trào canh tân cuối thế kỷ XIX còn 
có nhiễu ý kiến khác nhau 


1. Giáo sư Nguyễn Văn Hồng, trong bài "Nguyễn 
Trường Tô: một câu hỏi lớn, một lời dự báo" t6% 
cho rằng, tư tưởng canh tân ở Việt Nam cuối thế 
kỷ XIX như là "tiếng gà gáy sớm" nên nó thất bại 
là lẽ đương nhiên. Ở đây, tác giả muốn nói, ở Việt 
Nam cuối thế kỷ XIX, chưa có một giai cấp tư sản 
làm chỗ dựa, làm cơ sở cho những tư tưởng đó trở 
thành hiện thực. 


2. Có ý kiến cho rằng: "nếu những bản điều 
trần của Nguyễn Trường Tộ được đưa trước năm 
1861 khoảng hai mugi năm, tức là trong thời gian 


t69) Tap chí Lịch sử Quân sự, số 1 - 2/1992. 
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lich sử im ống (ngoại trừ tiếng súng đại bác của 
Pháp bắn vào bờ biển Dà Nẵng năm 1847) khi 
quan hệ Pháp - Việt chưa đến nỗi quá xấu thì có lē 
cùng uới tiếng súng dai bác của Pháp, những bản 
điều trần của Nguyễn Trường Tó có thể phán nào 
được triêu đình chú ý và đem ra thực hiện chăng? 
Trong thực tế, khoảng thời gian mà Nguyễn Trường 
Tô uiết các bản điều trần (1868 - 1871) cũng là thời 
gian diễn ra nhiều biến cố lịch sử trọng đại, triều 
đình đang bối rối trước cuộc chiến tranh xâm lược 
của thực dân Pháp nên không có đủ các điều hiện 
cần thiết để nghiên cứu các bản điều trần chứ đừng 
nói đến uiệc áp dụng các bản điều trần đó" (88, 

3.Có những ý kiến cho rằng, những để nghị cải 
cach cuối thế kỷ XIX không có gì là quá cao xa, đòi 
hỏi những điều kiện quá mức mà tất cả điểu đó có 
thể đem ra thực hiện được, phán nhiều với những 
phương tiện trong tâm tay của chúng ta thời đó. 

4. Cũng có ý kiến cho rằng, "chương trình cải 
cách cuối thế kỷ XIX "thiếu tính giai cấp", nghĩa là 
không đặt những uấn đề như chia ruộng đất cho 
nông dân, giảm tô cho tá điền, miễn thuế cho 
người nghèo... nên không được nhân dân ủng hộ". 


68 Viên Khoa học Xã hội - Sở Văn hóa Thông tin Tp. 
Hë Chí Minh, Nguyễn Trường Tó uới uấn đề canh tân đất 
nước. Trung tâm Nghiên cứu Hán - Nôm, trang 304. 
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5. Theo giáo sư Binh Xuân Lâm, nguyên nhân 
thất bại của phong trào duy tân trên là do các để 
nghị cải cách đó, kë cả của Nguyễn Trường Tó "đều 
nặng uë ảnh hưởng bên ngoài më thiếu cơ sở vât 
chất tiếp nhận bên trong. Mặt khác, nội dung của 
các điều trần trên không hê đả động đến yêu cầu 
cơ bản của lịch sử Việt Nam thời đó là giỏi quyết 
hai máu thuận của xã hội Việt Nam: giữa toàn thể 
dán tộc Việt Nam uới tu bản Pháp xâm lược và 
gila nhân dán lao động mà chủ yếu là giai cấp 
nông dân uới giai cấp phong kiến hú bại, nhưng 
chính là do thái độ bảo thù phản động của vua 
quan triều dinh, nhất là thiếu sự tham gia của 
quán chúng" ©”. 


Nhìn chung, khi đi tìm nguyên nhân thất bại 
của phong trào canh tân cuối thế kỷ XIX, các tác 
giả có dë cập đến 3 vấn đề: 

+ Việt Nam lúc bấy giờ nặng về ảnh hưởng bên 
ngoài còn thiếu cơ sở bên trong, thiếu một giai cấp 
hậu thuẫn cho quá trình cải cách đó, thiếu cơ sở 
kinh tế TBCN. 

+ Vua Tự Đức và triểu đình bảo thủ, phản động. 


+ Thiếu sự tham gia của đông đảo quần chúng. 


'®? Định Xuân Lâm, Lịch sử cận đại Việt Nam: Một số 
vän dë nghiên cứu, Nxb Thế Giới, Hà Nội, 1998, tr. 51. 
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Do đó, phong trào canh tân thất bại là tất yếu. 
Theo chúng tôi, cần phải làm cho sáng tỏ hơn, cần 
phải xem xét mối liên hệ giữa các yếu tố, các 
nguyên nhân đó. 

Đến những năm 40 - 50 của thế kỷ XIX, các đế 
quốc Anh, Pháp đổ xô sang Đông Á để tìm kiếm 
thị trường, chiếm thuộc địa. Philippin đã thuộc Tây 
Ban Nha, Mã Lai vào tay Anh, Inđônêxia vào tay 
Hà Lan. Chỉ còn bốn nước phải đương đầu với 
tham vọng của đế quốc là Việt Nam, Trung Quốc, 
Nhật Bản, Xiêm. Tâm vóc và hoàn cảnh mỗi nước 
khác nhau nhưng họ cùng đứng trước một bài toán 
là làm gì để giữ được nước và đất nước thoát khỏi 
tình trạng lạc hậu. 

Ở Nhật, năm 1867, Minh Trị lên ngôi, lúc đó 
ông mới 15 tuổi. Ngay năm đó, ông tuyên bố bỏ 
chế độ Shogu (tướng quân và các lãnh chúa). Năm 
sau, ngày 6-4-1868, ông cùng triểu đình long trọng 
tuyên thệ đưa nước Nhật đi theo con đường duy 
tân; thủ tiêu chế độ phong kiến, thiết lập chế độ 
đại nghị kiểu phương Tây, tuyên bố quyển bình 
đẳng của đân, mở rộng ngoại giao với nước ngoài, 
công nghiệp hóa đất nước. Mục tiêu của Minh Trị 
là độc lập quốc gia và từng bước tiến lên bình đẳng 
với các nước phương Tây (8). 


'°? Vĩnh Sinh, Nhật Bản thời cận đại, Nxb Tp. Hỗ Chí 
Minh, 1991, tr. 108. 
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Những năm tiếp theo, chính phủ Nhật thi hành 
hàng loạt các biện pháp: thừa nhận quyền tư hữu 
đất đai, quyển tự do bán đất, tự do nội thương, 
ngoại thương (đầu những năm 70). Các phong trào 
chống duy tân nổi lên đều bị dẹp. Từ năm 1885 bỏ 
Hội đồng Hoàng gia và lập nội các theo kiểu đại 
nghị. Ngày 11-2-1869, công bố hiến pháp, quy định 
việc thành lập hai viện lập pháp: hạ viện và 
thượng viện (do Nhật hoàng chỉ định). Tính đến 
đó, quá trình duy tân trải qua 21 năm. 


Cuộc vận động duy tân ở Nhật thành công là 
nhờ cố một đội ngũ trí thức Tây học (có hàng 
nghìn người) làm tham mưu và bậu thuẫn cho 
Thiên hoàng, nhất là khi vua nước Nhật mới lên 
ngôi; có một ông vua sáng suốt, eó kiến thức, hiểu 
thời thế và kiên quyết thực hiện chủ trương duy 
tân, lúc đó nước Nhật chưa có giai cấp tư sản, mặc 
đù đã có một cơ sở vật chất khiêm tốn. Nhưng cơ 
sở vật chất chưa phải đã đủ để dẫn đến sự kiện 
Minh Trị tuyên bó đưa nước Nhật đi theo con 
đường Tư bản chủ nghĩa năm 1868, mà ta thường 
gọi là cách mạng tư sản 1868. 

Vương quốc Xiêm thời bấy giờ quy mô như nước ta, 
quân sự, kinh tế đều yếu. Xiêm cũng bị thực dân Anh 
dom ngó. Anh đòi Xiêm më cửa để buôn bán, truyền 
đạo và lập lãnh sự. Pháp, sau khi chiếm 3 tỉnh miền 
Đông Nam kỳ, đặt chế độ bảo hộ ở Cămpuchia 
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năm 1863 và mưu toan đánh Xiêm. Xiëm nằm 
trong gọng kìm của hai tên đế quốc Anh - Pháp. 
Nước Xiêm lúc đó đưới quyển của vua Mongkut, 
một vị anh quân có học thức, biết tiếng Anh và 
chữ La-tinh, am hiểu văn hóa và lịch sử phương 
Tây, có tám nhìn rộng. Vua Mongkut nhận thấy 
không thể chống lại được Anh, Pháp nên đã chấp 
nhận mở cửa cho Anh và các nước khác vào buôn 
bán, truyền giáo (mặc dù đạo Phật là quốc giáo của 
Xiêm) và thỏa mãn các yêu sách khác của Anh - 
Pháp. Nhờ vậy mà vua Mongkut đã giữ được độc 
lập dân tộc, đưa đất nước vào con đường canh tân. 


Năm 1868, vua Chalalongkorn lên nối ngôi cha, 
lúc đó ông mới 15 tuổi. Vua Chalalongkorn chịu 
ảnh hưởng sâu sắc của phương Tây, có kiến thức 
rộng, lại chịu đi tham quan nhiều nước ở châu Âu, 
các nước láng giềng để học tập kinh nghiệm. Ông 
tích cực thực hiện chính sách của vua cha, cho các 
thành viên của Hoàng gia đi học ở châu Âu, mời 
các chuyên gia phương Tây vào làm cố vấn để xây 
dựng ha tàng cơ sở, giáo dục và ngoại giao. Trước 
sự tham lam của Anh - Pháp, vua Chalalongkorn 
đã chịu bó quyển lợi của Xiêm ở Lào, Cămpuchia 
và Bắc Mã Lai để lấy độc lập cho đất nước. 


Sự nghiệp canh tân đất nước của Xiêm thắng 
lợi, rõ ràng là do những người lãnh đạo cao nhất 
có học thức, nhìn xa thấy rộng, nắm bắt được xu 
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thế của thời đại, biết mình biết người, biết hy sinh 
cái nhỏ để giữ cái lớn, kiên quyết mở cửa và cải cách. 


Trung Quốc là một quốc gia lớn, nhưng dưới nhà 
Thanh vẫn là một nước lạc hậu về kinh tế, quân sự 
và thi hành chính sách bế quan tỏa cảng. Vào 
những năm 40, các nước tư bản Âu Mỹ ráo riết 
biến Trung Quốc thành thị trường tiêu thụ hàng 
hóa của họ. Trong điều kiện đó, những mầm mống 
tư bản chủ nghĩa ở Trung Quốc có điểu kiện để 
phát triển. Tư tưởng duy tân của Lâm Tắc Từ và 
học trò của ông ngày càng tỏa rộng và đã lôi cuốn 
nhiều trí thức yêu nước. Ngay một số đại thần nhà 
Thanh như Tăng Quốc Phiên, Lý Hồng Chương 
cũng chủ trương học tập phương Tây. 


Vào nửa sau thế kỷ XIX, các nước tư bản ép 
Mãn Thanh ký tiếp các hiệp ước bất bình đẳng. 
Độc lập của nước Trung Quốc bị uy hiếp nghiêm 
trọng. Trước tình hình đó các nhân sĩ yêu nước ra 
sức mở rộng phong trào duy tân, đòi bảo đảm độc 
lập, đòi học khoa học kỹ thuật phương Tây, phát 
triển tư bản chủ nghĩa. Sau khi nhà Thanh ký hiệp 
ước Mã Quan (Shimônoseki) 1895, cắt đất cho Nhật 
Bản, Khang Hữu Vi và nhiều người khác cùng với 
1000 cử nhân đệ thư lên vua Quang Tự. Tháng 6- 
1898 vua Quang Tự mời Khang Hữu Vi làm cố vấn 
thực hiện một loạt cải cách. Cuộc cải cách này kéo 
dài 103 ngày (11-6 đến 21-9-1898), kết cục phong 
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trào này thất bại, vì Từ Hy Thái Hậu - người nám 
mọi quyển hành - chống lại chủ trương đó. 

Tù thực tế Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc, 
chúng ta có thể rút ra mấy điểm sau đây: 


1. Cuộc cách mạng ở Nhật Bản, những cải cách 
ở Xiêm và Trung Quốc đều không do sức mạnh của 
quân chúng, không phải là áp lực từ bên dưới, mà 
là những hành động của giới chóp bu, với đội tiên 
phong là tầng lớp trí thức đã được thức tỉnh trước 
tình hình mới. 


2. Cuộc cách mạng ở Nhật, những cải cách ở 
Thái Lan, Trung Quốc đều không phải do xuất hiện 
một giai cấp mới - giai cấp tư sản. 

3. Từ sụp đổ của chính quyền Tokugawa, sự cải 
cách của vua Thái Lan - Chalalongkorn và vua 
Trung Quốc - Quang Tự là do khoảng cách về kinh 
tế, khoảng cách về tiểm lực giữa kẻ đi xâm lược và 
người chống xâm lược và vì nền độc lập của đất 
nước mình. 

Từ thực tế của một nước trong khu vực, chúng ta 
có thể dë nhìn thấy nguyên nhân thất bại của 
phong trào canh tân ở Việt Nam vào nửa sau thế 
kỷ XIX. 

Khi tìm hiểu vấn để này, chúng tôi đã nhớ lại 
nhận xét của giáo sư Trần Văn Giàu trong lời giới 
thiệu tác phẩm "Nước Đại Nam đối diện uới Pháp 
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và Trung Hoa" của giáo sư người Nhật Yoshuharu 
Tshuboi, là: "dâu thế ký XIX, Việt Nam, Nhật Bản 
hình như chưa cách biệt nhau là mấy. Đến Tự Đức 
thì thời kỳ này ở Việt Nam dai để cùng là thế kỷ 
của Minh Trị ở Nhật Bản, hai nước đều đối diện 
ưới một loạt uấn đề. Thế mà trước bão táp Âu - 
Mỹ, nước Nhật giữ uững độc lập và nhanh chóng 
trở thành cường quốc ngang hàng uới các nước 
mạnh Âu Mỹ, còn nước Việt Nam thì suy đốn 
không thể cứu vän nổi, bị Pháp lőn áp, gặm dần, 
nuốt trồng, rốt cuộc trở thành thuộc địa, xiêng 
chân gông cổ cho đến nỗi cái tên Việt Nam cũng 
biến mất khỏi bản đô thế giới. Vì sao? Nguyên 
nhân sâu xa nào, tất yếu chăng?". 

+ Chúng ta biết rằng, khi thực dân Pháp nổ 
súng tấn công Đà Nẵng 1858, chúng chỉ đưa ra hai 
yêu cầu: một là triểu đình Huế mở một số cửa biển 
để chúng vào buôn bán, hai là tự do đường truyền 
đạo Thiên Chúa giáo ở Việt Nam. Hai yêu cầu này 
cũng như hai yêu cầu mà thực dân Anh đưa ra cho 
vua Chalalongkorn của Thái Lan. Hai yêu cầu đó 
Pháp đưa ra sau chiến tranh nha phiến, sau khi 
Trung Quốc phải mở 5 cửa biển và buộc cho Anh 
thuê Hương Cảng. 


+ Từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước 
ta đến khi chúng tấn công vào kinh đô Huế, buộc 
nhà nước phong kiến phải ký điều ước Ácmang 
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(1883) là 25 năm. Theo chúng tôi, 25 năm ấy đủ để 
nhà nước phong kiến thực hiện được công cuộc 
canh tân đất nước. 


+ Các chương trình canh tân đất nước gửi lên 
triu đình Huế đều nhằm mục đích là làm cho đất 
nước phú cường, bảo vệ được những vùng đất còn 
lại và giành lại những vùng đất đã mất. Điều đặc 
biệt chú ý là, các chương trình canh tân đất nước 
ấy đều không đề cập đến vấn dë thay đổi thể chế 
chính trị. Nguyễn Trường Tộ, Đặng Huy Trứ chỉ 
nêu lên tư cách của người làm quan và những biện 
pháp để. chống tham nhũng trong hệ thống quan 
lại mà thôi. 


Những điều trần canh tân đất nước gửi lên triểu 
đình đều được các bộ gửi lên cho Tự Đức, được Tự 
Đức đọc và nhận xét, có những lúc vua Tự Đức phải 
thừa nhận là "thye sự đã khám ra sự tình" của đất 
nước, có lúc ông cử người đi Luân Đôn mua tàu 
thủy, cử người đi Pháp thuê chuyên gia và mua 
sắm máy móc để thành lập trường bách nghệ ở 
Huế, cử người đi học tiếng Pháp, tiếng Anh... 
nhưng những việc làm đó chưa có quyết tâm cao hay 
đúng hơn là nửa vời, mang tính chắp vá, lẻ tê, miễn 
cưỡng, vội vàng. Các điểu sửa chữa đó chưa kịp 
phát huy tác dụng thì đã bị đình chỉ. Do vậy nó chưa 
có kết quả cụ thể. Rút cục các điều trần canh tân 
đất nước chỉ được các bộ "sưu tập, giữ gìn cẩn thận". 
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Tự Đức không phải là không nhận thấy thuc 
trạng đất nước, bởi có lúc ông đã nói: "Nguyễn 
Trường Tô quá tin vào những điều hẳn đề nghị. 
Nấu cần phải canh tân thì ta cứ làm từ từ. Tại sao 
cứ thúc giục nhiễu đến thế khi mà những phương 
pháp cũ của ta cũng rất đây đủ để điều khiển quốc 
gia rôi" ©, Ông đã thấy được sự cân thiết của sự 
canh tân, đổi mới đất nước nhưng ông lại thiếu 
quyết tâm, nửa vời, thiếu tính quyết đoán của một 
người chỉ huy tối cao, nói đúng hơn là vẫn bdo thù, 
đốt lập uới đổi mới. Đây là nguyên nhân cơ bản 
nhất. khiến cho các tư tưởng canh tân, phong trào 
để nghị canh tân đất nước không trở thành hiện 
thực, mặt khác chúng ta cũng không thể không dë 
cập tới tầng lớp trí thức Nho học Việt Nam lúc bấy 
giờ. Nhìn chung, tầng lớp trí thức Nho học Việt 
Nam cuối thế kỷ XIX là bảo thủ. Từ sự căm ghét 
thực dân Pháp, họ đã di đến thái độ không thừa 
nhận những thành lựu của nền văn minh tư bản 
chủ nghĩa; và trước quá trình nhà nước phong 
kiến, đứng đầu là vua Tự Đức, đã từng bước 
nhượng bộ kẻ xâm lược, cắt đất cho kẻ xâm lược 
thì trong tầng lớp này diễn ra một quá trình phân 
hóa, đa số đang xa lánh dẫn triểu đình phong kiến, 


69 Tan chí Indochine, số 19 (10-1994). Dẫn theo Nguyễn 
Khắc Dam. Nguyễn Tri Phương đánh Pháp, Hội Khoa học 
Lịch sử Việt Nam, Hà Nội, 1998, trang 115. 
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xa lánh nhà vua, một bộ phận nhỏ trong táng lớp 
trí thức có tư tưởng canh tân thì không được nhà 
nước trọng dụng thậm chí nghỉ ky. 

Rõ ràng, tång lớp trí thức có tư tưởng canh tân 
ở Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX chưa gây được áp 
lực với triều đình, với nhà vua để buộc nhà vua và 
triu đình thực hiện canh tân đất nước, song theo 
chúng tôi, nguyên nhân cơ bản nhất làm cho tư 
tưởng canh tân không được thực hiện vẫn là ở chỗ 
ông vua - người có một quyển hành tối cao - bảo 
thủ, thiếu một bản tính quyết đoán, thiếu quyết 
tâm và thiếu tầm nhìn xa trông rộng. 
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Y THÚC DÂN TỘC TRONG HỆ THỐNG 
TƯ TƯỞNG NGUYÊN TRƯỜNG TÓ 
e PTS Hoàng Văn Lân 


1 


Ngày 1 tháng 9 năm 1858, liên quân Pháp và Y 
Pha Nho tấn công Đà Nẵng, chính thức mở màn 
cuộc xâm lược vương quốc Đại Nam. Đây không 
phải là lần đầu tiên đất nước cổ kính khao khát 
thanh bình này buộc phải tiến hành một cuộc 
chiến tranh chống xâm lược. Nhưng, cuộc chiến 
tranh chống xâm lược lần này đã khác hẳn với tất 
cả các cuộc chiến tranh chống xâm lược đã từng 
điễn ra trong lịch sử vương quốc Đại Nam ở điểm 
cơ bản sau đây: Giữa nước Đại Nam và nước Pháp 
(cùng Y Pha Nho) có cả khoảng cách lớn của một 
giai đoạn phát triển kinh tế và xã hội. Các quốc 
gia Tây Âu (chủ yếu là Anh và Pháp) đã chính 
thức bước vào thời cận đại, bước vào giai đoạn phát 
triển tư bản chủ nghĩa từ giữa thế kỷ XVII và đang 
thời kỳ phát triển của cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật lần thứ nhất. Trong khi đó thì vương quốc 
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Bai Nam vẫn dang im lim trong đêm trường phong 
kiến chuyên chế phương Đông, từ vua quan đến 
dân chúng, tất cả đều sống trì trệ và khắc khoải 
với giấc mơ thịnh trị thời Nghiêu Thuấn xa xăm 
nào. Từ kết cấu kinh tế đến tổ chức xã hội, từ 
quân sự đến chính trị, từ văn hóa tư tưởng đến 
phong tục tập quán và đến cả văn tự nữa, tất cả 
đều thấp hơn địch thủ cả một giai đoạn phát triển. 


Bên cạnh khoảng cách trên đây, còn có một yếu 
tố quan trọng khác, ấy là sự khác biệt giữa Nho 
giáo vốn tổn tại lâu đời ở vương quốc Đại Nam với 
Thiên Chúa giáo mới du nhập từ thế kỷ 16, và lúc 
chiến tranh Pháp - Nam bùng nổ thì chủ yếu là do 
các giáo sĩ. của Hội truyền giáo đối ngoại Paris 
(M.E.P) đảm đương việc truyền bá. 

Khoảng cách lớn về giai đoạn phát triển kinh tế 
xã hội và sự khác biệt về tôn giáo trên đây đã làm 
cho triều đình Huế hết sức bối rối khi phải đối phó 
với ham đội của Rigadlt de Genouilly cùng với yêu 
sách gồm 2 điểm tối thiểu là mở cửa cho công dân 
Pháp tự do thông thương buôn bán và các giáo sĩ 
Pháp được tự do giảng đạo Thiên Chúa. Ít lâu sau 
khi tấn công Đà Nẵng (1-9-1858), liên quân Pháp - 
Y tấn công rồi san phẳng thành Gia Định (2-1859), 
công phá Đại Dón Chí Hòa (2-1861) và lân lượt 
chiếm ba tỉnh thành miễn đông Nam Bộ. 
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Thế là cả vương quốc Đại Nam náo động, nhất 
là trong giới sĩ phu. ` 


Bởi vì đối với một kẻ xâm lược hoàn toàn mới 
như vừa trình bày trên, người Việt Nam lúc bấy 
giờ chưa thể tìm ra được phương sách đối phó. 
Triểu đình Huế thì sau khi Đà Nẵng bị tấn công 
đã hạ lệnh phân tháp tín đổ Thiên Chúa giáo, và 
rồi cứ luẩn quán không biết nên "hòa" hay nên 
"chiến". Rồi sau khi ký điểu ước Nhâm Tuất (5-6- 
1862) lại chỉ biết tìm cách "xin chuộc" lại ba tỉnh 
miễn Đông đã ký nhượng cho Pháp. 


Và chính trong tình thế lịch sử luẩn quẩn và bế 
tắc như vậy, trong giới sĩ phu của vương quốc Đại 
Nam lúc bấy giờ đã xuất hiện một phong trào đòi 
hỏi canh tân đất nước mà một số nhà sử học 
thường gọi là phong trào Duy Tân. 


Trong phong trào Duy Tân diễn ra ở nửa sau thế 
kỷ 19 ấy, đã "xuất hiện một nhân vât đợc biệt 
tuyệt uời" là Nguyễn Trường Tộ (1830 - 1871) với 
"một học uấn lớn, biến thức lớn, tư tưởng lớn, nghị 
luận lớn" ™. Tất cả đã lập thành một hệ tư tưởng 
gắn liên với lịch sử tư tưởng và lịch sử văn hóa 
Việt Nam thời cận đại. 


9) Lè Thước - "Nguyễn Trường Tó tiên sinh tiểu sử" 
phần Hán văn của Tạp chí Nam Phong số 102, 1-1926. 


90 


TI 


Năm 1840, Anh tấn công Quảng Châu, mở đầu 
cuộc "qua phân" Trung Quốc. Chỉ 4 năm sau, Pháp 
vội vã thành lập hạm đội Viễn Đông (1844) để 
tham gia vào cuộc cạnh tranh thuộc địa ở châu Á 
và 4 năm sau nữa, một phần hạm đội của hạm đội 
Viễn Đông đã kéo tới bắn phá Đà Nẵng (1848). 

Sự kiện đó báo hiệu cho một cuộc xâm lược đại 
quy mô rồi đây sẽ xẩy ra đối với các quốc gia trên 
bán đảo Đông Dương mà trước hết là đối với Vương 
quốc Đại Nam. Và năm sau, 1849, lúc bấy giờ mới 
19 tuổi nhưng Nguyễn Trường Tộ đã ý thức được 
phận sự làm người của mình trong trách nhiệm đối 
với dân tộc, điều mà tháng 6 năm 1864, ông đã tự 
thuật lại như sau: "Từ 15 näm nay tôi đã biết rõ tất 
phải có mốt lo như ngày nay, nên tôi đã ra sức tìm 
tòi học hỏi trí khôn của mọi người để thêm sự hiểu 
biết cho mình, chứ không phải chỉ mới một ngày". 

Ý thức dân tộc ở Nguyễn Trường Tộ đã sớm 
xuất hiện như thế và trở thành điểm xuất phát 
trong hệ thống tú tưởng của ông. Nhưng ý thức dân 
tộc ấy đã phải phát triển trong những điểu kiện 
hết sức éo le của bản thân Nguyễn Trường Tộ cũng 
như của dán tộc Việt Nam. 


Ó vấn để này, dièu quan trọng cần được chú ý 
trước tiên là, tuy sinh ra trong một gia đình Ki-tô 
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giáo từ nhiêu đời, nhưng Nguyễn Trường Tó đã 
trưởng thành với tư thế một sì phu uyên bác hiếm 
có và ông đã tìm đường phụng sự dân tộc bằng sự 
tự cải giáo từ Nho giáo sang hẳn Ki-tô giáo để có 
điều kiện mở mang kiến thức và tiếp cận với văn 
minh phương Tây do thụ giáo ở các thừa sai (linh 
mục hay giám mục) được Hội Truyền giáo Đối 
ngoại Paris cử đến truyển giáo ở Vương quốc Đại 
Nam. Sở cầu của Nguyễn Trường Tộ là trước hãy 
thông thạo ngôn ngữ Tây Âu để rồi do đấy mà tiến 
vào các lĩnh vực văn hóa, kỹ thuật của phương Tây 
chứ không hoàn toàn vì sở nguyện tôn giáo thuần 
túy. Giữa thế kỷ 19, khi mà đại bác ở các pháo 
ham của phương Tây đã làm cho các cộng đồng 
dân tộc có truyền thống văn minh của phương 
Đông phải thức tỉnh thì trường hợp như thế không 
phải chỉ có ở Việt Nam với nhân vật tiêu biểu 
Nguyễn Trường Tộ mà cũng đã từng diễn ra với cả 
một thế hệ tín dó Cơ đốc giáo ở Nhật Bản mà tiêu 
biểu là Tha-mura Thada-Shige '? Thái độ chung 
của họ là nặng lòng với quê hương, với quê cha đất 
tổ, muốn chính tay mình giúp đỡ Tổ quốc tiến lên 
ngang bằng Âu Mỹ nên đã lấy tỉnh thần và văn 
minh Cơ đốc giáo làm chỗ dựa cho mình đủ khả 


' Tham khảo Ishi-Da Kazu-Yoshi, Nhật Bản tư tưởng sử 
(Ni-hon Shi Sôshi) tập 1I, chương 111, mục 20. 
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năng ấy. Phần lớn họ lại đều là những phần tử bi 
khép chặt lâu đời trong trật tự nghiêm ngặt và 
nhân cách minh trực của Nho giáo mà vốn họ thừa 
hưởng được du phong ấy, và họ đã tìm thấy ở Cơ 
đốc giáo những tín điều giúp họ củng cố thêm được 
bản chất thanh liêm và cao thượng của tư cách con 
người yêu nước. Thế cho nên, tuy không có cảm 
tình với hệ thống cai trị đương thời từ vua đến 
quan, nhưng thủy chung, Nguyễn Trường Tộ vẫn 
tranh đấu cho quốc thể, cho chủ quyển đất nước và 
"tình nguyện giúp đỡ mọi việc" ©’, tự nguyện làm 
bất cứ việc gì để vừa bảo vệ chủ quyển dân tộc, vừa 
canh tân đất nước, nhằm đưa đất nước hòa nhập 
vào giai đoạn tiến hóa và văn minh của thế giới 
cận đại. 


II 


Xuất phát từ ý thúc dân tộc như trên đây, 
Nguyễn Trường Tộ đã tổng kết quá trình phát 
triển 500 năm qua của thế giới để xác định ra "vận 
hội trong thiên hạ" và "sự thế xưa nay đời đổi ra 
sao” - theo cách diễn đạt ngày ngay thì đó là lịch 


® Văn bản viết ngày 15 tháng 3 năm 1868, trong đó 
Nguyễn Trường Tộ phúc đáp lời châu phê của vua Tự Đức ghi 
trong văn bản ông gửi lên triều đình ngày 14 tháng 3-1868. 
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sử tiến hóa và nội dung tiến hóa từ thời Trung cổ 
sang thời Cận đại. Chẳng những đốc trí lực vào 
việc "thâu tóm trí khôn của thiêu hạ 500 năm nay", 
Nguyễn Trường Tộ còn lưu tâm nghiên cứu lịch sử 
Việt Nam (ông gọi là "quốc sử") "để nhờ đó ông nói 
uới Phan Thanh Giản tháng 2 năm 1865 - më có 
được nhiêu giải thuyết nhằm chống lại những phù 
thuyết của giặc". Ở đây, không thể không lưu ý 
rằng, Nguyễn Trường Tộ là người đầu tiên đã khảo 
sát lịch sử đân tộc Việt Nam với tư cách một bộ 
phận của tổng thể lịch sử nhân loại, nghĩa là xem 
xét quá trình phát triển của cộng đổng quốc gia, 
dân tộc Việt Nam trong toàn bộ quá trình lịch sử 
tiến hóa của loài người. Với phương pháp tư duy 
như vậy, Nguyễn Trường Tó muốn từ đó mà "hu 
thập những tình thế biến thiên xưa nay, đem những 
điêu đã đọc trong sách nghiệm ra vic đời" nhằm 
tầm ra được kế sách "lo toan mọi uiệc chẳng những 
ở đời minh mà còn cho con cháu đời sau nữa". 


Trước sự xâm lược của một kẻ địch hoàn toàn 
khác trước như đã phân tích ở phần I, đặc biệt từ 
sau điều ước Nhâm Tuất (5-6-1862), tư tưởng của 
giới sĩ phu Đại Nam từ trong triểu ra ngoài nội, 
thật không thuần nhất. Ban đầu thì căn cứ theo tu 
tưởng cổ truyền "nội Hạ ngoại Di", "quý đạo vương 
khi đạo bá" cũng như quan niệm chủng tộc và màu 
da, để không chấp nhận bất cứ những gì từ phương 
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Tây, từ Âu châu tới, từ Thiên Chúa giáo đến cả 
văn minh và học thuật mới thời cận đại, thậm chí 
cho là quái đị. Nhưng sau thì khiếp nhược vì cho 
rằng "người Tây Dương" có "trí xảo đoạt cả tạo hóa" 
(xảo đoạt tạo hóa") và "kỹ xảo ngang hàng với 
trời đất, chỉ riêng việc sống chết của con người là 
họ còn dành cho tạo hóa nữa thôi" và do đó không 
còn dám làm gì để đối phó với thảm họa mất nước 
ngoài việc "đem thành tín ra đối xử chứ không 
chống lại" 0. Ấy là chưa kể trường hợp bên ngoài 
thì sợ, bên trong thì coi khinh hoặc nghỉ ngại nên 
không tìm ra được cách ứng xử nào phù hợp với 
thực tế lúc bấy giờ. Thường trong dân gian, hễ 
thấy người Pháp dù không phải binh lính, thì hoặc 
là sợ hãi bỏ chạy, hoặc là đi theo dòm ngó như 
quan sát một hiện tượng lạ lùng. 

Với ý thức đân tộc sâu sắc làm điểm xuất phát 
cho một tầm nhận thức lịch sử vượt xa người đương 
thời, Nguyễn Trường Tộ đã vượt qua tất cả những 
giới hạn tư tưởng vừa nêu trên. Hơn thế nữa, ông 
đã có thế đứng trên tám cao của lịch sử để phân 
tích tình thế của nước Đại Nam lúc bấy giờ, để ra 
giải pháp đối với hai vấn để không thể không đặt 
ra trong ý thức của những người đương thời có suy 


® Văn thư của Bạc thần gửi Nguyễn Trường Tộ và Giám 
mục Hậu ngày 17 tháng 3 năm 1867, lúc bấy giờ đang công 
cán cho triều đình ở Pháp. 
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nghĩ và biết suy nghi vë vận mệnh của đất nước 
mình: 

1. Trên địa cầu này và trong thế tung hoành đã 
và đang diễn ra, thì vị trí địa lý của vương quốc 
Đại Nam - tức nước Việt Nam thời Nguyễn Trường 
Tộ - là thế nào? 

2. Người Việt - cư dân của vương quốc Đại Nam - 
bản tính là thế nào và đang đứng ở đâu trong xu 
thế phát triển của tình hình thế giới lúc bấy giờ 
mà Nguyễn Trường Tộ gọi là "đại thế thiên hạ"? 

Từ đó, ông khẳng định "đen nước ta so uới thế 
giới mà xem mới thấy minh có nhiêu thiếu sót" và 
với lòng tự trọng đân tộc, ông nói rõ với triểu đình 
Huế: "Nước minh trước hết không biết giữ thể diện - 
quốc thể - thì người ta mới khinh mình" 

Vậy thì giải quyết thực trạng "nhiều thiếu sót" ấy 
như thế nào? Nguyễn Trường Tó chủ trương "quan sát 
thế giới rôi chịu nghiên cứu cho sâu, học cho hết; sau 
đó nhìn lại nước minh" thì mới hoạch định "kế sách 
mớt" và "phương pháp mới" cho đất nước được. 


IV 


Sự sáng suốt và trầm tĩnh tới mức như vừa nêu 
ở trên của Nguyễn Trường Tộ trong tình thế bế tắc 
của đất nước từ sau điều ước Nhâm Tuất, một mặt 
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đã chúng tổ trí tuệ phi thường của ông, nhưng mặt 
khác, còn chứng tỏ ý thức dân tộc cao độ của ông. 
Niễm tin vào dán tộc, lòng tự hào dân tộc của ông 
thật đúng dán, vì thế mà cũng rất lớn, rất cao đẹp 
và cho tới nay, vẫn còn giữ được bản sắc giá trị. 
Nói đúng đắn, là bởi vì một mặt, với tình cảm đân 
tộc sâu sắc, ông nhận thức đây đủ về "những điều 
sở trường của nước mình" nhưng mặt khác, không 
vì thế mà không thấy được "những điều sở đoản"” 
thậm chí là "nhiều thiếu sót" nếu đối chiếu với thế 
giới. Điều đáng chú ý là, trách nhiệm của con 
người đối với cộng đồng dân tộc đã được ông xác 
định chính từ đó. Chẳng hạn, trong một văn bản 
gửi triều đình tháng 7 năm 1864, Nguyễn Trường 
Tộ đã nói về vị trí địa lý, bản tính người Việt Nam 
và điểu kiện để tiến kịp người, "tung hoành nơi 
bốn biển" là như sau: "Nước ta một bë giáp biển, 
một bê tựa vào núi, giữa là một dải đông bằng, lai 
có nhiều sông chảy ngang qua; từ bờ biển đến tán 
cũng núi rừng chỉ mốt năm sáu ngày di bộ mà 
thôi, chứ không nhu các nước khúc xa biển xa núi, 
hoặc biển ít, núi nhiều, hoặc núi nhiêu sông ít, 
hoặc nhiều côn cát sa mạc, hoặc nhiều đất khô 
càn, thật là một nơi địa thế tốt nhốt trên quả địa 
câu. Người các nước đã từng ngợi khen, chính cũng 
vì núi sông gần nhau, cân đối nhau, mối lợi của nó 
rất lớn. Hơn nữa, người nước ta tám vóc uừa phải, 
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đã nhiêu tài trí, lại khéo bắt chước tài ký xảo của 
người khác. Người nước ta có cái tính biết học tập 
cái hay, cái tốt của người khác, không tự kiêu tự 
mãn như người... cho nên các nhà thông thái các 
nước khí bàn uë dại thể trong thiên hạ đều cho rằng 
nước ta. đã có địa thế tốt lại có nhân tính tốt, ngày 
sau dt sẽ phôn vinh vô cùng. Nhưng chỉ tiếc là người 
mình còn chếp nệ tập tục cũ, bị lối học từ chương bó 
buộc, nên chưa thể tung hoành nơi bốn biển. 


Ngày nay nếu ta biết dán dán chỉnh đốn những 
thói cũ, nghĩ cách làm lợi cho công, làm lợi cho tư 
để ta có được phương pháp hay của minh lại có 
được cd những phương pháp hay trên thế giới mới 
sáng tạo ra nữa, hai cát cùng thực hành song song 
uới nhau không trái ngược nhau. Như thế thì 
những cái thiên hạ mới có, ta cũng đông thời có. 
Còn những cái ta uốn có thì thiên hạ không có, 
như thế thì ai còn dám khinh nước ta nữa?" 

Trong một văn bản khác gửi triều đình ngày 15- 
11-1867 lúc đang công cán ở Pháp, Nguyễn Trường 
Tọ đã nhận định rằng "xước ta là một nước có tên 
tuổi vào hạng nhì của phương Đông" và từ kinh dô 
nước Pháp, ông đã mô tả nước ta đồng thời nêu lên 
bổn phận con người đối với đất nước như sau: 
"Nước ta trên cũng có trời che, tức thiên vän, dưới 
cũng có đất chở, tức địa lý. Trong khoảng trời đất, 
nước ta cũng là một dối nước tốt lành hẳn hoi, đâu 
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phải một miën phụ dung của Tàu. Trong đó cũng 
có uiệc của con người, luân thường đạo lý của con 
người, tức là những gì ta phải xây dựng cho hiën 
tại cũng như cho con cháu ta mai sau. Nước ta 
cũng có tổ tiên. Các uua quan đời trước, các sự tích 
lưu truyền, có thể cho tìm hiểu nguyên nhán của 
sự được mất, khảo sát lý do củo sự trị loạn. Đó là 
những gốc gác lai lịch ta cần phai biết. 


Liệt tổ Hoàng triều ta từ sáng nghiệp đến nay 
đã có công đức phủ dụ trị dân như thế nào, đó là 
cái mà quan và dân ta phải biết rõ để cảm đội và 
ra sức giữ gìn. Những núi sông bờ cõi hình thế 
biển hô đồn thành cùng đất dai trong nước ta thay 
đổi như thế nào, đó là cái mà ta phải biết rõ để 
khi ra làm uiệc tránh khỏi nhậm lẫn. Luột nước, lệ 
làng, cho đến những ưu điểm, nhược điểm, những 
lề lối dạy dỗ, những tục hay, tục då trong nhân 
dán nước ta, là những cái ta cần phải học hỏi tìm 
tòi để hiểu rõ, để sửa đổi uà bổ cứu, nếu không 
thực hiên được trong một tình, một phủ thì cũng 
phải thí nghiệm được trong một làng. Như thế mới 
là cái học trị nước giúp đời. Nước ta dưới đất có 
những mỏ kim logi, đá quý - ngũ kim bát thạch - 
ngoài ra còn có những loại thú nuôi, cây trồng, là 
những cái ta cẩn phải phân biệt khai thác phát 
triển để trợ cấp tự túc. Nước ta hiện nay bốn bê bị 
ép, người ngoài (Pháp) sắp chiếm làm hang 6, đó là 
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cát mà chúng ta phải hiën dâng trí tuệ và sức lực ra 
chống giữ đế bảo vê nước nhà. Nước ta có những vi 
danh thản trong các triểu vua trước còn để lại 
danh thơm tiếng tốt, cũng như các danh thân và 
các quan chức trong triều đình hiện nay mà uiệc 
làm của họ có thể làm khuôn phép cho dời..." 
Nguyễn Trường Tó cho rằng "trung uới nước là 
trung uới chính bản thân minh" và ông coi ý thức 
trách nhiệm đối với đất nước đối với đân tộc chính 
là một thước đo giá trị làm người. Cho nên ông 
khẳng định dứt khoát: "Đã được sinh làm người 
đứng trong trời đất, ở trong xã hội có pháp luật có 
tổ chức mà không hè dính dự gì uào đó, không 
mày may giúp ích gì cho uiệc nước cũng nhu uiệc 
làng thì làm người thế nào được?". Đối với bản 
thân, Nguyễn Trường Tộ đã tự ví mình với Khổng 
Minh như sau: "Xưa Khổng Minh lo tính kë hoạch 
đánh Nguy suốt ngày ln đêm ngay cå trong giấc 
ngủ mơ màng... Tôi tuy tài kém nhưng lòng da có 
thừa, không có phận nhưng có chí, cho nên mắt 
thấy, tai nghe được gì, lo nghĩ suy tính được gì, thì 
cứ tưởng như là mình có thể làm được uiệc lớn 
vây. Tôi quyết không vì thời thế mà thay đổi chí 
hướng hay dám để cho lòng nguội lạnh". Ngay sau 
khi triểu đình Huế ký dièu ước Nhâm Tuất (ð-6- 
1862), Nguyễn Trường Tộ đã hoạch định cả một 
chương trình canh tân hiện đại hóa đất nước (ông 
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gọi là Të cấp luận) nhằm tự cường dàn tộc để vừa 
bảo vệ chủ quyển dân tộc, vừa nâng địa vị dân tộc 
lên ngang tầm thế giới lúc bấy giờ. Trong văn bản 
gửi triểu đình đầu năm 1863 ấy, Nguyễn Trường 
Tộ đã để nghị 8 chính sách lớn (ông gọi là 8 điều) 
và tha thiết yêu cầu triều đình thực hiện gấp. Gần 
5 năm sau, trong một văn bản gửi triểu đình (5-11- 
1867), ông đã khẳng định lại với triều đình rằng: 
"Tám điều ấy tên tuy cũ nhưng các vic đều mới, 
phát sinh từ tình thế nước ta hiện nay. Nếu bhông 
làm, nhất định phải thua kém thiên hạ. Trước kia 
ta làm các uiệc trị nước đều có tính cách làm qua 
loa cho xong chuyện. Giờ đây mới là lúc những 
uiệc làm của ta không những chỉ nhằm thi hành 
trong nước mà còn phải đối phó uới thiên hg. Tình 
thế nay dā khác xưa lắm rồi. Nếu uiệc làm của ta 
không theo kịp người, chắc chắn sự hệ trọng sẽ 
không nhỏ". Cho đến những ngày cuối đời dà ở 
trong tình thế hết sức éo le, Nguyễn Trường Tộ 
vẫn thiết tha với số phận đất nước, với vận mệnh 
dân tộc. Và 2 tháng trước khi mất, trong một văn 
bản gửi Viện Cơ mật tháng 9 năm 1871, Nguyễn 
Trường Tộ còn giục giã triểu đình thực thi ngay 
chương trình canh tân hiện đại hóa đất nước mà 
ông đã để xuất đầu năm 1863, và theo ông, "nếu 
đem ra thực hành trăm năm cũng chưa hết". "Thể 
mà bảy tám năm: nay chưa thấy thực hành tí nào, 
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chả lẽ đợt đến trăm năm sau mới thực hành được 
sao. Nay có thể làm được rồi, thời đã đến, thể đã 
có, mở rộng của thông thương để đem của cải thiên 
hạ đến, chấn hưng phương pháp mới để làm hưng 
thịnh nguồn lợi trong nước. Tiến hành cả hai thì 
mọi cái hỗ trợ cho nhau, lợi ích sẽ ùn ùn đưa đến. 
Tôi tính toán cát thời hạn 20 năm chỉ một ngày có 
thể hy uong được". Ó đây có thể lưu ý rằng thời 
điểm mà Nguyễn Trường Tộ cho rằng chương 
trình tế cấp của ông "có thể làm được rồi, thời 
đã đến, thế đã có" đã được ông xác định căn cứ 
vào thế cạnh tranh giữa các nước phương Tây lúc 
bấy giờ đang chuyển sang giai đoạn mới, cạnh tranh 
lại càng kịch liệt hơn trước. Riêng nước Pháp thì 
bị thất bại nặng nể trong chiến tranh Pháp - 
Phổ và nội tình nước Pháp thì đã diễn ra công 
xã Paris Tất cả những sự kiện thời sự ấy, 
Nguyễn Trường Tộ chăm chú theo đối và phân 
tích rất kỹ cho nên ông lại càng hết sức lo lắng 
cho tương lai của dân tộc. Và trong văn bản gửi 
triểu đình một tháng trước khi mất, Nguyễn 
Trường Tộ lại tiếp tục giục giã triểu đình khẩn 
thiết hơn trước. Ông nói: "Hiện nay hết sức khẩn 
cấp. Hãy đứng dáy nhảy xổ ra bốt tay thực hiện 
ngay. Thời đã đến rồi. Thời khó được mà dã mất. 
Chớ nên nói hãy để sang năm". 
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Phương pháp tư duy và nội dung tu duy mang 
nặng ý thức dân tộc của Nguyễn Trường Tộ vừa 
trình bày ở các phần trên, đã hình thành nên ở 
ông một hệ thống tư tưởng, từ phương diện triết 
học đến các phương diện xã hội và nhân sinh, 
trong đó có những quan niệm, những luận điểm mà 
đem so với người đương thời thì thật đáng kinh 
ngạc, hơn nữa, phải chờ bốn thập kỷ sau, giới sĩ 
phu Việt Nam đâu thế kỷ XX mới vươn tới được. 
Mặt khác, theo chúng tôi hệ thống tư tưởng của 
Nguyễn Trường Tộ đến nay không phải là không 
cồn giá trị ít nhất ở 2 phương diện tư tưởng và văn 
hóa. Vấn để này liên quan tới lịch sử tư tưởng và 
lịch sử văn hóa Việt Nam mà điều kiện nghiên cứu 
hiện nay chưa cho phép đi sâu hơn. Trong hệ tư 
tưởng của Nguyễn Trường Tộ thì lịch sử quan của 
ông là một điểm sáng, tỏa rộng sang các phương 
điện khác. Nhưng do phạm vi vấn dë đã xác định ở 
đây, chúng tôi chỉ xin phép dë cập tới lịch sử quan 
của Nguyễn Trường Tộ trong mối liên hệ với ý 
thức dân tộc của ông. 


Nguyễn Trường Tộ quan niệm lịch sử loài người 
cũng như lịch sử dân tộc là một quá trình có tiến 
hóa và tiến hóa theo đường thẳng, trên đó có 
những bậc thang nhất định mà ông so sánh với các 
chặng đường phát triển thẳng tắp của một đời 
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người. Căn cú theo lịch sử quan đó, ông đã đưa ra 
quan niệm của ông về các giai đoạn phát triển của 
lịch sử nước ta là như sau: "Nước ta từ triều tiền Lê 
trở uễ trước cùng như con người ở tuổi đồng niên 
vây. Từ nhà Trần trở vê trước thì như tuổi thiếu 
niên uậy. Đến nay mới là tuổi cường tráng, sức lực 
đôi dào, có cơ hội làm được nhiều uiệc. Thời đại 
nào có chế độ ấy. Con người sinh uào thời đại nào 
cũng chỉ đủ làn: công uiệc của thời đợi ấy mà thôi. 
Vậy thì sinh uào thời xưa làm xong công uiệc của 
thời xưa, rồi dán dán thời thế đổi dời, làm sao có 
thể cứ nhất nhất ôm giữ phép xưa mãi được?". 
Tổng kết lịch sử 500 năm phát triển của châu Âu 
và Bắc Mỹ, Nguyễn Trường Tộ cho rằng sự phát 
triển ấy đã đưa tất cả các quốc gia trên địa câu - 
trong đó có vương quốc Đại Nam - vào một "lý và 
thế tung hoành" - tức cạnh tranh để tôn tại: "Xem 
thế thì thời thế uận hội trong thiên hạ đã đến lúc 
tiến dẫn đến thời tráng thịnh, tung hoành bốn 
phương. Giả sử có một nước nào ngày nay muốn 
đóng cửa không tiếp khách để hưởng yên vui một 
mình cũng không thể được. Bởi vì ta không đến 
người, người cũng sẽ đến uới ta. Nếu ta không thể 
chận bước người tiến tới thì chính ta cũng phải cất 
bước tiếp lên để làm cân bằng cái lề qua lại uới 
nhau...". Thế rồi, với một nhân quan lịch sử rất 
minh mẫn, một lập trường dân tộc kiên định và 
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một ý thức dân tộc sâu sắc, Nguyễn Trường Tó đã 
mô tả một cách tài tình cuộc tiến công phương 
Đông của các nước phương Tây, nêu rõ những thay 
đổi trong nội tình các quốc gia phương Đông có 
truyền thống văn minh từ Ân Độ, Trung Quốc đến 
Nhật Bản, và đặc biệt, đối với nước Mỹ thì Nguyễn 
Trường Tộ đã lột tả rõ nét như sau: "Mới đây, Hợp 
Chủng Quốc lại thử đường xe lửa qua phía tây Kim 
Sơn (San Francisco), thuyên bè của họ phần nhiễu 
tụ tâp vè đây. Họ còn tính dào một con kênh tai eo 
đất nước Më Tây Cơ (Me-hi-cô) để thông ra Thái 
Bình Dương. Vì nước này giàu có nhất thiên hạ mà 
trong 80 năm trở lại đây các nước Nga (Hoàng), 
Anh, Pháp không dám xem thường, sức manh của 
nước này chưa nước nào hơn được. Nay người Nga 
lgi bán cho họ một phần đốt phía bắc, Mễ Tây Cơ 
lại phụ họa theo ở phía nam thì nghiễm nhiên họ 
đã trở thành một địch thủ to lớn. Hợp Chủng Quốc 
xa nay đốt uới thế giới có tiếng là "ông già hòa 
bình" nhưng nay họ đã bỏ đường lối ấy. Họ lại 
thấy Nga uà Pháp sắp rửa áo giáp ở Thái Bình 
Dương thì lý nào họ lại ngôi yên để xem nưếng 
môi ấy lọt vào tay ai. Chắc chẩn họ cũng sẽ huo 
gươm, vác súng đi vào cúi chợ lớn Trung Quốc mà 
đánh chén uới các nước phương Tây. Còn nước ta 
và Nhật Bản như là hai con đường lớn của hai đầu 
chỗ ấy, chắc chắn sẽ là nơi bọn chúng buông gánh 
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nghi vai. Điều đó sớm muộn sẽ xảy ra không sao 
tránh khỏi". Đối với nước ta, Nguyễn Trường Tô đã 
đặt vấn để rõ ràng với triểu đình Huế rằng: "Hãy 
thử xem trong vòng 6 năm, chân đứng chưa ving 
mà Pháp đã lấy được 6 tỉnh mau le như vây, thì 
sau 10 năm dồn lại sẽ như thế nào?". Từ đó, 
Nguyễn Trường Tộ đã coi đối sách của triểu đình 
trong 10 năm qua (1858 - 1867) là "lâm lạc", bát 
nguồn từ một hệ thống tư tưởng mà ông gọi là 
"Nho phong" và hỏi thẳng triểu đình rằng: "Còn 
nói đến Nho phong ngày nay đã gây ra tệ hại lớn 
cho Trung Quốc cũng như cho nước ta nhu thế nào, 
chỉ rõ ra thì phải đến mấy trăm khoản cũng chưa 
hết. Nhưng mà nếu nói ra, thì tôi không dám vè 
nước. Triều đình có muốn nghe không?" Đồng 
thời, Nguyễn Trường Tộ đã đứng trên tâm cao của 
lịch sử dân tộc để khuyên triều đình sửa chữa "lầm 
lạc" nói trên như sau: "Phàm kë có trí trong thiên 
hạ là người không phải không có lầm lạc ban đầu, 
mà là người biết thay đổi hành động, không phải 
không có sai lạc, nhưng biết sửa điều sai thành 
đúng dán, không xấu hổ vì phải sửa đổi cái cũ, mà 
xếu hổ vì không làm được điều gì mới, không nhìn 
lui vè dĩ uãng mà chuyên mưu vic tương lai, 
không nghĩ đến bảo toàn tên tuổi riêng mình, mà 
lo ích lợi chung cho đết nước. Thế mới gọt là trí. 
Nếu sợ rằng trước kia chủ trương sai lâm mà nay 
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phải sửa đổi công uiệc thi sẽ bị người chê cười nên 
xấu hổ không làm, thế là không biết. Chính uì 
không chịu thay đổi chủ trương mới phải cam chịu 
sai lâm. Như vây có phải dáng hổ then hơn 
không?" Nhưng triu đình cần sửa chữa những 
"lầm lạc" trên như thế nào? Dường như là nhằm 
giúp triêu đình trong việc sửa chữa những "lầm 
lạc" ấy, Nguyễn Trường Tó đã dë ra với triểu đình 
cả một chương trình canh tân hiện đại hóa đất 
nước mà phần IV trên kia đã để cập tới. Đặc biệt 
là sau khi bùng nổ chiến tranh Pháp - Phổ và công 
xã Paris (3-1871), Nguyễn Trường Tộ lại tiếp tục 
theo dõi và phân tích tình thế biến chuyển mới của 
các nước phương Tây trong cuộc xâm lược thuộc 
địa: "Hiện nay thiên hạ bón tẩu như điên chì gấp 
rút tranh thế manh yếu và lợi nhuận, đường lối 
xưa vinh vin không còn thấy lại nữa. Khắp thể 
giới chỗ nào sinh sống được, chỗ nào canh tác được 
thì người Tây đã tìm kiếm hết rôi... đã chia nhau 
hết rồi. Vậy thì nước Đại Nam phải làm gì để tự 
cửu? Nguyễn Trường Tộ nói tiếp: "Nếu người ta đã 
mưu dô trước sau thì ta cũng khó lật lại được. Cho 
nên người Pháp, người Ý đều chuyên tâm nhắm 
vào ta mà thôi. Bởi chúng cho rằng ta chua thể 
canh tán, chưa thể giao thiệp rộng rồi thì chúng dễ 
gây sự mà uó lấy. Đó là cái lý cái thế chắc chắn 
phải xẩy đến như vây. 
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Mà đã như uậy thì nay uiệc khẩn cấp nhất của 
ta là trước hết phải giữ cho được cái gì chưa mốt 
còn uiệc muu thu hồi 6 tỉnh là vic sau. Muốn giữ 
cái chưa mốt thì phải gấp rút mở rộng quan hệ 
ngoại giao, muốn mưu thu hồi 6 tinh thì phải gấp 
rút thừa cơ mà canh tân chính là căn bản để mưu 
thu hôi (6 tỉnh đã mất) và gìn giữ (các tỉnh còn 
lai). Nếu không canh tân để tiến bộ thì dù có tạm 
thu hôi được, vå hôm nay ngày mai lại rách, rốt 
cuộc cũng không thể không có chuyện xảy ra. Nếu 
nhất luật canh tân để tiến bộ thì vic giữ không 
khó mà uiệc mưu thu hôi không chóng thì chây 
cũng có thể hy uọng được". Và sau khi nêu lên sự 
đổi mới của một số nước phương Đông khác cùng 
thời với ta, Nguyễn Trường Tộ càng khẩn thiết với 
chương trình canh tân đất. nước ông để ra từ 1863. 
Ông nói: "Họ là người gì? Ta là người gì?... ngày 
lại ngày qua, năm này sang năm khác, ta ngôi một 
chỗ còn người thì tiến nhanh, mọi người đêu canh 
tân chỉ ta thủ cựu thì biết làm sao? Từ năm Tự 
Đúc thứ 19 (1866) đến nay tôi tưởng đã một lần 
canh tân chứ không còn thủ cựu... Đất có đấy, dân 
có đấy mà y nhiên xưa sao nay uáy..." 

Trong tư tưởng Nguyễn Trường Tộ, lịch sử quan 
và ý thức dân tộc không phải là những điểu trừu 
tượng đã đưa ông tới một hệ thống quan điểm rất 
cụ thể sau đây: Xu thế phát triển của lịch sử từ 
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500 năm qua đã đưa tất cả các quốc gia văn minh 
trên thế giới vào "lý thế tung hoành bốn biển", tức 
cạnh tranh để tổn tại và phát triển. Là một quốc 
gia văn minh ở phương Đông, nước Đại Nam không 
thể đứng ngoài cuộc cạnh tranh để tổn tại và phát 
triển ấy (bởi vì "ta không đến người, người cũng sẽ 
đến ta"). Muốn thế thì phải có thế và lực, nghĩa là 
phải tự cường dân tộc. Mà muốn tự cường dân tộc 
thì phải canh tân đổi mới đất nước. Như vậy, trong 
tư tưởng Nguyễn Trường Tộ, canh tân đổi mới đất 
nước vừa là điều kiện vừa là sự thể hiện của việc 
đưa nước Đại Nam hòa nhập vào trào lưu thế giới, 
hòa nhập vào văn minh thế giới nhanh chóng 
(Nguyễn Trường Tộ tính toán 20 năm) đưa nước ta 
tiến lên ngang tâm phát triển của thế giới cận đại 
lúc bấy giờ (nửa sau thế ký 19). Cho nên, liên tục 
trong nhiễu văn bản gửi triểu đình - kể cả văn bản 
chưa viết xong khi ông từ trần - Nguyễn Trường Tó 
đã huy động cả một khối lượng tri thức rất lớn để 
trình bày và thuyết phục triêu đình thực thi 
chương trình canh tân hiện đại hóa đất nước mà 
chính ông để ra từ đầu năm 1868. 


Bởi vì Nguyễn Trường Tó nhận thức đẩy đủ 
canh tân đổi mới đất nước và tự cường dân tộc 
cũng chính là "mưu đổ lợi ích vĩnh viễn" cho dân 
tộc với hy vọng có được một xã hội mà ông hình 
dung như sau: "Cao thãp, lớn nhỏ đều được công 
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bằng thóa nguyện. Moi người đều giúp đỡ nhau xây 
dựng sự sống còn, không ai thái quá, không ai bất 
cộp, cũng không còn tâm địa xấu xa phân biệt chia 
rẽ lẫn nhau nữa. (Đây là chuyện chắc chắn có thể 
làm và tất phải có trong dạo làm người chứ không 
phải như thuyết Tè vât hoang đường). Đây là một 
chân lý rất vi diệu, khẩn thiết đối uới nhân loại". 


Dĩ nhiên đó chỉ là một mong muốn, một ước mơ. 


Lịch sử quan minh mẫn, chủ nghĩa nhân đạo cao 
cả và ý thức dân tộc sâu sắc đã chắp cánh cho ước 
mơ ấy của Nguyễn Trường Tộ. Xét từ trí tuệ lịch sử 
cũng như từ tình cảnh lịch sử thì ước mơ vẫn chỉ là 
ước mơ. Nhưng cũng chính do ước mơ một xã hội 
được hình dung như thế mà Nguyễn Trường Tộ 
càng ngày càng trở nên gân gũi với các thế hệ 
người Việt Nam hiện đại, dân chủ và văn minh. 
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NGUYỄN TRƯỜNG TÓ, MỘT TÀI NĂNG 
LỚN MỘT NHÀ YÊU NƯỚC NHIỆT THÀNH 
e Trần Bạch Đằng 


Tìm hiểu nhân vật trong lịch sử quả là một việc 
rất khó khăn. Khó vì phải dùng phương pháp gián 
tiếp, thông qua bút tích hoặc lời phát biểu được ghi 
chép lại. Do đó cũng dễ hiểu vì sao có những cuộc 
tranh cãi triển miên để tìm hiểu một câu nói nào 
đó của nhân vật lịch sử. 

Tìm hiểu Nguyễn Trường Tộ lại càng khó khăn 
hơn vì cho đến nay chưa tập hợp được hết các 
bán di thảo của ông. Cách đây 3 năm, nhà sử 
học Trương Bá Cần đã tốn rất nhiều công phu để 
xuất bản cuốn: "Nguyễn Trường Tó - con người vă 
di thảo"? Cổ 58 bên di thảo đã được sưu tầm 
đài trên 300 trang khổ lớn, nhưng riêng việc 
thiếu bài "Tế cấp luân", một văn bản đài và công 
phú nhất của ông mang tính cương lĩnh canh tân 
đất nước gửi cho triểu đình Huế chưa tìm thấy, 


D Trương Bá Cần. ˆNguyễn Trường Tó: con người vå đi 
thảo", Nxb Tp. Hó Chí Minh, 1988. 
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đã tạo một khoảng trống đáng kë trong viëc tìm 
hiểu ông. 

Nguyễn Trường Tộ (1830 - 1871) sống một cuộc 
đời ngắn ngủi trong bối cảnh lịch sử đẩy sóng gió 
trong đất nước và trên thế giới. Tuy vậy, ở ông, 
xuất hiện một tài năng trẻ, có những quan điểm về 
thời cuộc rất mới, khác với những quan điểm chính 
thống đương thời. 


Xuất thân từ một gia đình công giáo ở nông 
thôn Nghệ An mà thân phụ làm nghề thầy thuốc, 
Nguyễn Trường Tộ đã nổi tiếng thông minh từ 
thuở bé. Chăm chỉ học Nho rất giỏi được các thầy 
khen ngợi hết lời, nhưng lại rất chán ghét lối học 
từ chương trích cú, luôn luôn có đầu óc thực tiễn, 
suy gẫm và ghi chép những điều bổ ích có thể ứng 
đụng được. 

Đang tuổi thành niên, hăm hở tìm tòi kiến thức 
mới, Nguyễn Trường Tộ lại được linh mục Gauthier 
(Ngô Gia Hậu) phát hiện vun trông, dạy cho tiếng 
Pháp và những môn khoa học thường thức của 
phương Tây. Càng may mắn hơn những người 
đương thời, chàng thanh niên này đã có nhiều dịp 
ra nước ngoài; sang một só nước Đông Nam Á và 
đến tận châu Âu tư bán chủ nghĩa. Được sống và 
tìm hiểu trực tiếp một xã hội hơn hẳn nước ta lúc 
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đó về phương thức sản xuất, anh thanh niên 18 
tuổi này đã mở rộng tầm nhìn và hăng hái tiếp 
thu nhiều kiến thức mới. 

Vốn sẵn trí thông minh và lòng yêu nước, kiến 
thức đã có được cập nhật thêm kiến thức mới, phải 
nói rằng ở nhân vật này thể hiện một sự kết hợp 
nhất định sự hiểu biết về Đông, Tây, kim, cổ thời 
bấy giờ. Cái trí tuệ hiếm có và đặc sắc đó lại ngày 
đêm suy nghĩ để đưa ra những để nghị canh tân 
trên đất nước một cách thiết thực mà khi đọc lại 
các đi thảo, ta có thể đi từ ngạc nhiên này đến 
ngạc nhiên khác. 

Trong các bản tấu của ông gửi cho triểu đình 
Huế, có nhiều vấn để mang tâm chiến lược như: 
đối phó với thực dân Pháp, canh tân đất nước; lại 
có những vấn để cải cách phong tục, dùng quốc âm, 
nuôi trè mổ côi, giảng giải về thiên văn, địa lý 

v.. Ông tự nhận kiến thức không sâu, nhưng 
phải thấy rõ sự uyên bác và tính tổng hợp của ông. 

Để tìm hiểu các bản di thảo của ông, đã có 
nhiều công trình nghiên cứu nhằm khai thác 
những khía cạnh bổ ích mà theo thống kê chưa 
dáy đủ có gần 80 bài rồi. Ở đây chỉ xin nêu vài suy 
gẫm sau khi đọc lại các bản đi thảo của ông. 

Khoảng giữa thế kỷ 19, hoàn cảnh lịch sử trên 
thế giới và trong nước ta thật là sôi động và phức 
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tap. Chủ nghĩa Tư bản phương Tây ó at. tung lực 
lượng hùng mạnh ra khấp toàn câu để tìm kiếm 
thị trường, khai thác tài nguyên, tranh giành thuộc 
địa. Đại công nghiệp cơ khí của Chủ nghĩa Tư bản 
đang dùng những "đoàn tàu hỏa" để đè bẹp những 
"xe cút kít" 2) ở các nước lạc hậu vë kinh tế. Thời 
đó, sau khi thâm nhập nước ta bằng nhiều cách, 
thực dân Pháp đã đưa yêu sách đòi Triểu đình Huế 
cho "mở bến tàu, lập phố xá, thông cửa bể để buôn 
bán, lập nhà thờ để giảng đạo" ™. Sau đó, họ tiến tới, 
chiếm đóng Sài Gòn vào tháng 2 năm 1859 và lần 
lượt chiếm hết 6 tỉnh Nam kỳ vào tháng 6 năm 1867. 


Theo nhận xét của Nguyễn Trường Tộ, tình hình 
trong nước lúc đó đang rối loạn: “Trời thì sanh tai 
biến để cảnh cáo, đất thì hạn hán tai ương, tiên 
của, sức lực của dân đã hiệt quệ, uiệc cung ứng cho 
quân bình đã mệt môi, trong triëu đình quán thần 
chỉ làm trò hê cho vui lòng vua, che đậy những 
vic hư hòng trong nước, ngăn chặn những bậc 
hiển tài, chia đảng phái khuynh loát nhau, những 
uiệc như vây cũng đã nhiều; ngoài các tỉnh thì 
quan tham lại những xưng hùng xưng bá tác phúc, 
tác oai, áp bức tàn nhẫn bẻ thế cô, bón rút mỡ 


@ ý của Ắngghen hình dung đại công nghiệp TBCN đè 
bẹp sản xuất nhỏ lạc hậu. 
13 Trương Bá Cần. Sdd, tr. 11. 


114 


dán, đục khoét tủy nước" ®, Nguyễn Trường Tô đã 
kết luận: "Cây cối trước hết tự nó hủ mục, sau mới 
bị sâu đục; nước minh trước hết không biết tự giữ 
thể diện thì người ta mới khinh mình; dân loạn 
bën trong rôi kẻ địch mới nhân đó mà vào. Như 
vây loạn không phải chì từ bën ngoài mà ở ngay 
trong nước vây" ®. 


Vua Tự Đức - ngang tuổi Nguyễn Trường Tộ - 
tuy thông minh nhưng tâm nhìn hạn chế, lại có 
phản như nhược nên tỏ ra lúng túng trước những 
yêu sách của thực dân Pháp. Triều đình phần thì 
thủ cựu, lại chia bè cánh, không thống nhất ý kiến 
đối phó. Có phái chủ hòa, có phái chủ chiến, có 
phái lưng chừng, đến nỗi Tự Đức phải trách móc: 
"Lü bây biết chiến thủ là khó mà không biết uiệc 
hồã lại càng khó vây" ®, 


Còn quan điểm của Nguyễn Trường Tộ ra sao? 
Trong të tấu: "Bàn uë những tình thế lớn trong 
thiên ha" (Thiên hạ đại thế luận) “' và những bài 
tiếp theo về việc đối phố với thực dán Pháp, ông 
đã phân tích so sánh lực lượng, thấy rë bất lợi cho 
ta, cho nên chủ trương tạm thời thỏa hiệp. Nhưng 


“1®! Trương Bá Cần, Sdd, tr. 110. 


t Lịch sử Việt Nam, tập II, Nxb Khoa học Xã hội 1985, 
tr. 39. 
™ Trương Bá Cần, Sdd, tr..107 - 112. 
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khác với quan điểm thỏa hiệp đầu hàng, ông cho 
rằng thỏa hiệp ở mức thâp dë ngăn chặn Pháp 
viện cớ lấn tới, dë xác định rõ quan hệ chủ - 
khách, không để cho biến thành quan hệ chủ - tớ. 
Một mặt phải tìm cách "!ấy địch để đánh địch", lợi 
dụng những khó khăn trong nội bộ nước Pháp để 
ngăn chặn tham vọng của địch; mặt khác phải mở 
rộng giao lưu quốc tế, đẩy mạnh canh tân đất nước, 
củng cố và tăng cường lực lượng để đòi lại những 
cái đã mất. Chỉ riêng việc "lấy địch để dánh địch", 
Nguyễn Trường T đã nêu 6 dièu lợi lớn như sau: 
"nhờ người khác để ngăn chặn họ", "xui kè khác để 
gây sự uới họ", "nhờ người khác để ly gián họ", 
"nhờ nước khác lấy danh nghĩa mà áp chế họ", 
"nhờ các nước để đề phòng các nước", và "dùng 
người khác để đánh họ" ® . 

Có thể nói những để xuất về chủ trương lớn cần 
phải giải quyết lúc đó được tóm tắt trong di thảo 
số 27: 'Tám uiệc cần làm gấp" (Tế cấp bát điều) 9 
đài mấy chục nghìn chữ, gồm các mục sau đây: 


1. Xin gấp rút sửa đổi việc võ bị. 
2. Xin hợp tỉnh, huyện để giảm bớt số quan lại 
và khóa sinh. 


t Trương Bá Cần, sđd, tr. 145 - 149. 
t% Trương Bá Cần, Sđd, tr 225 - 281. 
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8. Xin gây tài chính bằng cách đóng thuế xa xỉ. 
4. Xin sửa đổi học thuật, chú trọng thực dụng. 
5. Điều chỉnh thuế ruộng đất. 

6. Sửa sang lại cương giới. 

7. Nắm rõ nhân số. 

8. Lập Viện Dục anh và Trại Tế bàn. 


Trong từng mục, với đầu óc thực tiễn, ông đã 
phân tích hiện trạng và đề xuất ý kiến cụ thể chứ 
không nói chung chung. 


Quan điểm của Nguyễn Trường Tộ về mối quan 
hệ giữa vấn dë canh tân và bảo vệ đất nước như sau: 


"Muốn giữ cái chưa mất thì phải gấp rút giao 
thiệp rộng, muốn mưu thu hài 6 tỉnh thì phai gấp 
rút thừa cơ mà canh tân, chính là căn bản để thu 
hồi uà gìn giữ. Nếu không canh tân để tiến bộ thì 
dù có tạm thời thu hồi được, oá hôm nay ngày mai 
lại rách, rốt cuộc cũng không thể không có chuyện 
xảy ra Nếu nhất luật canh tán để tiến bộ thì oiệc 
giữ không khó mà uiệc mưu thu hôi không chóng 
thì chåy cũng có thể hy uọng được" (9), 

Tâm suy nghĩ của Nguyễn Trường Tộ về mối 
quan hệ biện chứng giữa hai nhiệm vụ chiến lược 
xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc nếu so với 


99 Trương Bá Cần, Sdd, tr. 399. 
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những quan điểm của một số nước lớn ở châu Á 
bấy giờ như Trung Hoa và Nhật, chắc rằng không 
thể thua kém. Vào thời đó, cả Trung Hoa và Nhật 
đều bị sức ép mạnh mẽ của chủ nghĩa đế quốc 
phương Tây và cũng có quyết định phải mở cửa. 
Trung Hoa quá cứng nên khó thích nghi với bên 
ngoài, còn Nhật hoàng, tuy năm 1859 phải mở ba 
cửa khẩu cho Anh, Pháp, Hà Lan, Nga và Hoa Ky, 
nhưng lại có suy nghĩ khác. Phải giới hạn tối đa sự 
xâm nhập của ngoại bang bằng canh tân đất nước, 
nhanh chóng xóa bỏ sự cách biệt vë mọi mặt với 
phương Tây, học tập, khai thác những tỉnh túy của 
thời đại để trở thành nước Nhật Hùng cường. 
Không phải Việt Nam thua kém.Nhật mà chính vì 
vua Tự Đức kém Minh Trị Thiên hoàng mặc dù ở 
Việt Nam đã có Nguyễn Trường Tộ. Phải chăng 
đây là một bài học lịch sử? 

Tìm biểu những ý kiến thuộc chủ để canh tân 
trong các di thảo của Nguyễn Trường Tộ, đương 
nhiên có những vấn để cụ thể chỉ phù hợp với 
hoàn cảnh lịch sử cách đây hơn một thế kỷ. Nhưng 
cái quý giá nhất đối với chúng ta ngày nay là tìm 
hiểu những quan điểm đổi mới của ông xung quanh 
một số lĩnh vực chủ yếu. 

Trước hết, về phương pháp tư tưởng, ông đả kích 
mạnh mẽ vào tư tưởng thủ cựu, chỉ biết ca tụng 
thời xưa, không chịu mở mang trí tuệ để đủ bản 
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lĩnh xử lý việc đời nay cho có hiệu quả. Ông cho 
rằng: 

"Đem thế hệ ra mà bàn, chắc con cháu không 
được chê bai ông cha mà phải đem những vic làm 
của tiên nhân ra ca ngợi. Điều đó vè lý thì cũng 
đúng. Nhưng nếu bàn vê vic phải làm thức thời 
mà bảo rằng tổ tiên xưa nghèo, nay ta cũng phải 
nghèo, không được bắt chước kinh doanh làm än, tổ 
tiên xưa là thường dán, nay ta cũng phải làm người 
dân thường không được học hành để mưu cầu 
quan chức. Thế chẳng đáng buồn cười lắm sao? ... 
Thời dai nào có chế độ ấy. Con người sinh vào thời 
đại nào cũng chỉ đủ làm công uiệc của thời đại ấy 
mà thôi. Vậy thì người sinh vào thời xưa làm xong 
công uiệc của thời dại xưa. Rồi dân dân thời thế đổi 
đời, làm sao có thể mỗi mỗi ôm giữ phép xưa mãi 
được?" GOD "Bởi uì uiậệc còn, mốt, yên loạn nếu 
không trí tuệ, không thể nào biết được. Còn như 0iệc 
nggi khen người xưa thì dù ngu cũng biết thừa. 
Cho nên kè trí bàn vic đời cân phải thể hiện ở 
uiệc lầm, cân nhắc sự uiệc mà lập ra mưu trí, tùy 
thời thay đổi để cho lòng người hợp uới ý trời" 02), 

Ông cũng đả kích vào thái độ bảo thủ, không 
dũng cảm sửa chữa sai lầm. Ông ví như con người 


GD Trương Bá Cần, Sđủ, tr. 225. 
02 Truong Bá Cẩn, Sđd, tr. 138. 
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khi đã trưởng thành nhìn lại những việc làm lúc 
niên thiếu mới biết có nhiều lầm lạc, vậy sửa chữa 
nó có gì là xấu hổ, sì điện cá nhân? Quan điểm của 
ông như sau: 

"Phàm kẻ có trí trong thiên hạ là người không 
phải không có lầm lạc ban dâu, mà là người biết 
thay đổi hành động, không phải không có sai lạc, 
nhưng biết sửa điều sai thành đúng dán, không 
xếu hó vì phải sửa đổi cái cũ, mà xấu hổ vì không 
làm được điều gì mới, không nhìn lại dĩ uãng mà 
chuyên mưu việc tương lai, không nghĩ đến báo 
toàn tên tuổi riêng minh, mà lo lợi ích chung cho 
đất nước. Thế mới gọi là trí" 49, 

Về việc tìm con đường làm cho đân giàn nước 
mạnh, ông cho rằng không thể đóng cửa mà phát 
triển được. Phải biết dựa vào những thế mạnh của 
đất nước, con người Việt Nam mà mở cửa giao lưu 
rộng rãi mới đi lên được. Trong bài tấu "Tế cấp bát 
điều", ông viết: 

“Xem. thế thì thời thế uận hội trong thiên hạ đã 
đến lúc tiến dân đến thời tráng thịnh, tung hoành 
bốn phương. Giả như có một nước nào ngày nay 
muốn đóng củo, không tiếp khách để hưởng yên vui 
một mình cũng không thë được. Bởi vì ta không đến 
người, người cũng sẽ đến ta. Nếu ta không thể chân 


03) Trương Bá Cán. Sớd, tr. 230. 
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bước người tiến tới thì chính ta cũng phải cất bước 
tiến lên để làm cân bằng cái lẽ qua lại uới nhau" 01, 

Theo ông, thế mạnh của đất nước ta là những 
nguồn lợi tự nhiên và bản tính của con người Việt 
Nam. Về nguồn lựi tự nhiên ông nêu thứ tự: biển, 
rừng, đất đai và tài nguyên mỏ. Về con người, ông 
nhận xét: "... người nước ta tám vóc uừa phái, đã 
nhiều tài trí, lại khéo bắt chước tài kỹ xửo của 
người khác. Người nước ta có cái tỉnh biết học tập 
cát hay cái tốt của người khác, không tự khiêu, tự 
mãn như người Trung Quốc. Cho nên các nhờ 
thông thái các nước khi bàn vê đại thế trong thiên 
hạ đều cho rằng ta có địa thế tốt, lại có nhân tính 
tốt, ngày sau dt sẽ phôn vinh vô cùng" 09 

Ông lưu ý việc đẩy mạnh giao lưu hàng hóa, 
nhất là ngoại thương. Phải có nhiều tàu bè chở 
hàng nước. mình đi bán ở nước ngoài và mua hàng 
cần thiết cho mình. Dùng cả tàu nhà nước lẫn 
khuyến khích các nhà giàu mua tàu lớn vượt đại 
dương để buôn bán. Như vậy là "lợi gấp ba" so với 
việc người ta đến nước mình để buôn bán. 

Về những điều kiện để phát triển kinh tế, ông 
nhận định như sau: "Ngày nay cái mà ta thiếu thốn 
nhất là tiền của. Vì không có tiểu của cho nên trăm 


4 Trương Bá Cần, Sdd, tr. 226. 
u9 Trương Bá Cần, Sdd, tr. 141. 
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uiệc, uiệc gì cũng không làm được. Hơn nữa, dó 
dùng khí cụ của ta chưa đủ, tài trí chưa vuon tới, 
lại chưa có tiền để mua máy móc kỹ thuật..." 09), 


Ông nêu tiếp: "Hiện nay ta thiếu sự học tập tài 
nghệ" “P , Nói theo cách nói biện đại là: thiếu vốn 
và khoa học, kỹ thuật. Ông đã để xuất cách giải 
quyết là: Cho các nhà kinh doanh phương tây vào 
khai thác mỏ với những hợp đồng thỏa thuận theo 
tỷ lệ ăn chia tùy khả năng quản lý của ta. Có 3 
phương thức: cho họ khai thác, ta thu lợi một 
phần; ta với họ liên doanh; ta tự làm và thuê kỹ 
thuật của họ. Từ việc cho phép làm như vậy ta có 7 
điều lợi như sau: thu thuế, chia lợi nhuận, giải 
quyết công ăn việc làm, học tập kỹ thuật, quản lý, 
mua bán hàng hóa, dịch vụ, tận dụng các công trình 
giao thông, y tế... Ông nói với triểu đình rằng: "Nếu 
để cho người nước ngoài uào đâu tư khai thác, thì 
không những nhà nước được thu lợi, mà nhân dân 
có uiệc làm, lại được học tập, làm quen uới khoa học 
kỹ thuật Tây phương, dân là dân của ta, đất là đất 
của ta, họ có đem di đâu được mà ta sợ?" 48), 


Nguyễn Trường Tộ rất quan tâm đến việc mở 
mang dân trí, nhưng đả phá lối học "tự kỷ", tức chủ 


® Trương Bá Cán, Sdd, tr. 161. 
® Trương Bá Cần, Sdd, tr. 162. 
00 Trương Bá Cần, Sđd, tr. 65. 
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quan, lấy con người làm trùng tâm mà đo lường vũ ` 
trụ. Ông đã kích lối học kinh viện, dë cao việc kết 
hợp giữa học lý thuyết với thực hành cùng việc mua 
sắm khí cụ. Nội dung học tập không chỉ văn chương 
mà phải bao gồm cả các khoa học khác. Ông đã chỉ 
rũ: "Nếu dem cái công lao nửa đời người đã dùng để 
học thuộc lòng những lên người, tên xứ, ráp khuôn 
vic chính trị, nhai lạt những nghĩa lý cặn bả xa 
xưa của Ngu, Ha, Thuong, Chu, Hán, Đường, Tống, 
Nguyên mà học những vic hiện đại như bình, 
hình, luật, lệ, tài chánh, thương mai xây dựng, 
canh nông, dệt và những cái mới khác thì dần dán 
cũng có thể làm cho nước mạnh dân giàu" 0%), 
Đáng chú ý là ông đã để cao việc học tập luật lệ, 
bắt buộc tất cả những người du thi đều phải thi 
khoa luật. Ông cho rằng: "Bát luận quan. hay dân, 
mọt người đều phải học luật nước và những luật 
mới bổ sung thêm từ Gia Long đến nay. Ai giỏi 
luật sẽ được làm quan. Vì luật bao gồm cả kỷ 
cương, ùy quyên, chính lệnh của quốc gia, trong đó 
có tam cương ngũ thường cho đến uiệc hành chính 
của 6 bộ đều đây đủ. Quan dùng luật để trị, dân 
theo luật mà giữ gìn. Båt cứ một hình phạt nào 
trong nước đều không vugt ra ngoài luật" , 


09 Trương Bá Cân, Sđd, tr. 250. 
20 Trương Bá Cần, Sdd, tr. 253. 
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Ông đã cố gắng vận động để triểu đình mở một 
trường học ở Huế, thuê giáo sư nước ngoài, mua 
dụng cụ máy móc từ Pháp đem vë để mó trường, 
nhưng cuối cùng triểu dinh Huế chỉ quan tâm đến 
việc lấy lại 6 tỉnh nên đã cho qua. 


Về mặt củng cố chính quyền, Nguyễn Trường Tộ 
cũng có nhiều để xuất tỉnh giản bộ máy, chống 
quan liêu tham những đồng thời phải sửa đổi chính 
sách đãi ngộ để báo dám cái "Hêm” của các quan viên. 

Ông phê phán tệ quan liêu lúc đó như: “Tôi thấy 
các quan ở kinh thành bận rộn công uiệc không kể 
ngày đêm. Thế mà các quan ò phủ huyện thì nhàn 
rỗi đàn ca xướng uịnh. Hë đi đâu thì tờ trát đi 
trước, bắt dân châu chuc nghỉnh đón. Như thể thì 
làm sao đi uào trong dân gian tìm hiểu những u 
uẩn của họ được? Làm quan có đức độ biết khéo 
léo giáo hóa dân chúng là phải đi tuần hành trong 
dân gian, nhưng giản dị dễ dàng cho dân ... còn 
quan viên ta ngày nay ngôi giữa công đường, ngoài 
cái án thư bàn độc ra không còn biết uiệc gì khác. 
Những công uiệc trong hạt nhu phong tục dân gian 
tốt xấu thế nào, đất đai hoang phế ra sao, lúa thóc 
phải tích trữ như thế nào, rừng rú ao đầm cần 
phải giới hạn đến dáu, tất cả đều phó mğe cho 
mây trôi nước chảy, không cần biết đến" ©”. 


20 Trương Bá Cân, Sđd, tr. 240. 
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Ông nhận thấy triểu đình trả lương cho các 
quan quá thấp, lại thấy nhiều quan kém năng lực, 
nên để nghị nhập tỉnh huyện, giữ lại quan giỏi, lấy 
quỹ lương dư ra cấp cho các quan tại chức. Đồng 
thời gây tài chính bằng cách đánh thuế xa xỉ thật 
cao: thuế cờ bạc, rượu, thuốc lá, trà và tơ lụa Trung 
quốc, thuế du hí và thuế nhà cao cửa rộng của 
những người giàu. Ông cũng quan tâm đến những 
quan chức đã hưu trí. 

Về quan hệ giữa vấn dë thanh liêm và đồng 
lương, ý kiến của ông như sau: "Tôi tinh lương trì 
huyện mỗi ngày không quá ba, bốn mạch 22), như 
0uậy nuôi một người còn không đủ, huống chỉ nuôi 
một gia đình nhà quan. Đã biết rõ thiếu hụt mà cứ 
đem lời nói suông, khuyên người ta thanh liêm, 
như thể là ngầm để cho người ta tham những. 
Chẳng nghe dân gian có câu: "Chê cười mäng 
nhiếc măc ho, quan ta tốt thế đấy" hay sao? Trừ 
những ui có đức hạnh khác thường thì không kể gì 
dän chức tước bổng lộc, còn thường tình mà nói, 
bất cứ ai tự hỏi lại lòng minh rồi cũng sẽ tha thứ 
đối uới bạn đông liêu cùng cảnh ngộ... Vì uậy 
người phương Tây nói: "Các quan lại nước Nam, 
trừ những người quá tham ó không nói, còn bao 
nhiều những người khác, thường thường sau khi 


£2 Một. mạch bằng 60 hay 70 đồng tiền. 
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xong công uiëc, họ nhận lãnh của biếu xén tạ ơn, 
điêu dó cũng không đáng trách". Bởi vì có đủ cơm är 
đo mặc rồi mới nói đến chuyện vinh hay nhục, mà 
muôn uiệc ở đời cơ bản là sự nuôi sống. Nếu không 
đủ nuôi sống, bản thân còn không tón tai được, 
nói gì đến chuyện người khác ngoài bản thân" 9. 

Ông nói rằng ở phương Tây "Nhà nước vån câu 
cho quan được giàu sang và ghét quan tham ô. 
Làm quan tham ô nhục dën thể diện, ăn của đúi 
lót, hình luật có phạt. Song có bổng dưỡng liêm 
mà sau trách phạt kë không liêm, mới mong tránh 
khói mối tệ nói trên" 24) 

"Cúc quan trong lúc còn khỏe mạnh chấp hành 
mệnh lệnh của quốc gia, nay đi xứ này, mai đổi 
sang xứ khác, không kể đến thân mình, nói gì đến 
uiệc mưu sinh để nuôi vg con. Tết cả chỉ nhờ vào 
đồng lương mà thôi. Dâu là kẻ làm thuê đi nữa, đã 
có cơm ăn, còn phải có tiền huống chỉ là quan. 
Nếu mãn hạn vê hưu, là lúc tuổi già sức yếu, mà 
quốc gia ruông bỏ như thứ ngựa già trâu yếu thì 
còn khuyến khích được ai ra làm vic nữa?" ®8) 

Nguyễn Trường Tô đã tiếp xúc với văn minh 
phương Tây nên cũng tấu một bài về cải cách phong 


129 Trương Bá Cân, Sđd, tr. 240 - 241. 
20 Trương Bá Cẩn, Sdd, tr. 370. 
(25! Trương Bá Cần, Sđd, tr. 235. 
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tục. Ông phê phán lối ăn ở kém vë sinh, phóng uế 
bừa bãi, rác đổ lấp hào thành, ăn nói tục, chửi mắng 
nhau v.v... có thể nghe vài đoạn sau đây của ông: 

"Nay trong' hinh thành, con đường lục bộ cho 
đến đường các nha thự chợ quán, tường hào, 0uườn 
hoa và bến sông, chỗ nào cũng có uë khí, thậm chí 
có kê trước mắt công chúng mà di tiểu đại không. 
biết xấu hổ; các cầu dọc sông, không luận ngày 
đêm, đàn ông, đàn bà cứ ra nơi ấy mà phóng uë 
quen lấy làm thường... Đến như gạch uỡ ngói hư, 
cây nhành khô lá rụng đổ rác và tro than các nhà 
loạt ra, người nước khác thu nhặt làm dô våt hữu 
dụng, tăng tấn nguồn giàu có cho nước... mà người 
mình thì uút ra cùng đường, ném xuống ao uüng, 
hoặc đổ ra ngoài hào quanh thành, chất đẩy cả 
bến sông, có nơi đến chất đống, người ta nhán đó 
có thể uượt hào sang bến được..." 

-- Dinh thự các quan, tường vách xiêu đổ, đến 
các quán giải, trống đưới dột trên, ngoài đường thì 
bùn lây, uườn tuge thì rác bẩn, trước sân quan nha 
thi cỏ mọc, trước cła dinh quan nơi tụ ngõ må để 
rác thành đống"... 26 

“Nước ta những nơi thành phố chợ búa không 
luận đàn bà trẻ con ngu dốt không biết gì đến 
người có học có biết chữ uà mở miệng là nói tiếng 


#8) Trương Bá Cần, Sđỏ, tr. 367. 
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máng chất và lời thô bi nói luôn đầu môi. Tập 
thành thói quen, những tiếng "mäng cha chti mẹ” 
cùng tục tu, người nghe đến nho cả lỗ tại mà tự 
người nói lợi lấy làm khoái... 

.~. Đến lúc diễn ra cái bệ dạng mång chui, tiếng 
như mó rao, chân như múa hát, lên tay, xuống 
ngón, một như sơn đỏ, tóc nhu to tò, nước ming 
như bọt dãi, tay cẩm đất lia, chân đi cà xiểng 
không khác gì người điên" ®Ð, 

Những hiện tượng kém văn hóa mà Nguyễn 
Trường Tó phê phán cách đây khoảng một thế ky 
tưỡi, tuy đến nay không tón tại ở mức độ phổ biến, 
nhưng chắc gì đã được xóa sạch rồi! 

Thật là một sự thiếu sót lớn nếu không tìm hiểu 
một vài ý kiến của ông về tự do tín ngưỡng. Ông là 
một tín đổ đạo Thiên Chúa nên rất khổ tâm trước 
chủ trương "phân tháp" #® của triêu đình lúc đó đã 
bị các quan và sĩ phu lợi dụng kích động khủng bố 
giáo dân. Ông nêu rõ tác hại của chiến tranh tôn 
giáo đã xảy ra trên thế giới, nên vấn dë phải đoàn 
kết lương giáo và trừng trị những kë phản nghịch 
trong tôn giáo. 


(27 Trương Bá Cần, Sdd, tr. 375. 

9 Phân tháp là phán tán người công giáo và tháp nhập 
hai ba gia đình Công giáo vào một làng không Công giáo, 
chứ không cho ở tập trung. 
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Vë đoàn kết lương giáo ông nói: "Giáo dán cũng 
là người trong nước, đều là người cå, cũng là dân 
của trời, sự ăn ở liền quan đến nhau, uui buôn liên 
quan đến nhau. Lê nào bên này động mà bên kia 
lai yên được sao? Một nước uí như một thân thể. 
Một chỗ bị dau thì toàn thân cũng không yên. Một 
cục thịt thừa, một ngón tay deo thột hết sức vô 
dụng thế mà cốt bỏ di thì dau, huống chỉ là tay 
chân hữu dụng!..." 

>„ Phàm có van thứ không giống nhau thì gọi 
là giàu, không cái gì không chứa đựng được hết 
gọt là lớn, chóng chất thành đống nhiều lớp mè 
không chống chỏi nhau gọi là khéo, nhiều thế lực 
khác nhau nhiều tính tình khác nhau mà hgp được 
làm một để sử dụng gọi là giỏi... Giáo dân cũng do 
tạo uật sinh dưỡng và đạo giáo cũng do tạo våt bảo 
dưỡng, huống chỉ giáo dân cũng là một thành 
phân của nhân dân trong nước? Trong số đó nếu 
cô kë bội nghịch chẳng qua cũng chỉ một phần 
nghìn phẩn trăm mà thôi, tại sao không minh xét 
mà cú đổ riết cho tất cả là nghịch? ... Nói tóm lại, 
bất kỳ trong dạo giáo nào hē ai phản nghịch loạn 
thường đều là người đắc đội trong tôn giáo, cứ áp 
dụng hình pháp không tha để cho đạo giáo được 
trong sạch. Còn ai yên phận tuân theo pháp luột 
thì để cho họ tự nhiên có hại gì đâu? Đông hành 
mà không nghịch nhau là được, cẩn gì bắt phải 
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nhất të những cái mà tạo våt không phải nhất të, 
cũng không cán thiết phải nhất tê, để làm tổn 
thương hòa khi?" ©”, 


# 
t p 


Bài đã dài nhưng vẫn còn quá ít để tìm hiểu 
những quan điểm canh tân của Nguyễn Trường Tộ. 
Ông mất vào tuổi thứ 41 vì bệnh tật kéo đài. Ông 
là nhân tài trẻ không chỉ nói mà còn làm. Xin kể 
vài việc. Hồi đó ở Nghệ An có con kênh Sắt nay 
gọi là kênh Gai nối liên sông Cửa Lò với sông 
Vinh, theo tục truyền là được bắt đầu v thời Cao 
Biển, trước đó mười thế kỷ 9 nhưng có một đoạn 
nhiều đá cuội đành bỏ đở. "Ông Tộ đi xem nói 
rằng: có một khúc vì có nhiều đá lớn, như bên Tây 
có cốt mìn thì phá di, ta không có nên phải tránh, 
ông cắm nêu một hó; buổi sớm uừa xong, dân phu 
cứ thế mà đào thì kênh hoàn thành. Ông Tộ có 
làm bài thơ mừng kênh Sắt" ©”. Ông cũng là "kiến 
trúc su" và điêu khiến xây dựng Tu viện Dòng 
Thánh Phao Lô (số 4 Tôn Đức Thắng Tp. Hó Chí 
Minh hiện nay), một công trình kiên cố hai tång 
có tầm cỡ lúc bẫy giờ theo kiểu kiến trúc phương 
Tây. Ba năm trước khi từ trần, ông còn giúp xây 


V Truong Bá Cần, Sđd, tr. 116 - 118. 
80, GU nrượng Bá Cân, Sđd, tr. 428. 
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dựng các cơ sở của nhà chung Xã Đoài ở quê ông. 
Ngoài ra ông còn giúp triểu dinh đi khảo sát các 
mó nữa. 

Học thức của ông rất rộng, nhưng cái đáng quý 
nhất của ông vẫn là những chủ trương quan điểm 
vå canh tân đất nước. Tiếc rằng nhiệt thành của 
ông đối với đất nước không được triêu đình Huế 
đáp ứng và thực hiện. Trong phán "Lời nói đầu" 
quyển Lịch sử Việt Nam tập II (NXB Khoa học Xã 
hội 1985) có nhận xét như sau: "Ở Việt Nam, khi 
thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, 
Nguyễn Trường Tộ, một sĩ phu Nho học có đi tham 
quan nước ngoài đã dâng só lên Tự Đức, báo cáo 
vê những điêu mới lạ được mắt thấy tai nghe và đề 
nghị nhà vua cho tiến hành những cải cách cán 
thiết thì đất nước may ra mới tránh khỏi tai họa 
điệt vong, liền bị vua Tự Đức khiển trách, không 
them xem xét đến những đề nghị đó uà cho là trái 
ngược uới luân thường đạo lý của dân tộc, phong 
tục hàng nghìn năm của phương Đông" 

Hoài bão của ông không đạt, có nhiều lúc ông 
nóng lòng, than vãn với triểu đình: "Nếu cứ nói 
suông không làm thì ngày lại ngày qua, năm này 
sang năm khác, ta ngôi một chỗ, còn người thì tiến 
nhanh, mọi người đều canh tân chỉ ta thủ cựu thì 
biết làm sao? Từ năm Tự Đức thứ 19 đến nay, tôi 
tưởng đã một lần canh tân chứ không còn thủ cựu. 


131 


Hãy xem phương Tåy bất luân nước nào tuy gàp 
tao loạn hư hợi lớn, nhưng không đây mười năm 
sau giàu mạnh còu hơn xưa. Còn ta đất có dây, 
dán có đấy mà y nhiên xưa sao, nay vgy“ €2, 


Là một tài năng trẻ, có nhiệt tâm với canh tân 
đất nước, nhưng sống tức tưởi vì mục tiêu đời mình 
không thực hiện được nên trước khi nhắm mát, 
ông đọc hai câu thơ: 


"Nhất thất túc thành thiên cố hận 
Túi hôi đầu thị bách niên cơ" 


(Dịch theo nghĩa là: Một lần sẩy chân, ngàn đời 
ân hận. Quay đầu trở lại là trăm năm cơ để) 99) 


+ 
£ + 

Đất nước ta đang vươn mình trong quá trình đổi 
mới để sánh vai với thiên hạ. Đương nhiên những 
vấn dë mà Nguyễn Trường Tó đã để cập trong 
canh tân lúc đó, ngày nay đã được giải quyết. hay 
đang giải quyết với những điều kiện mới, hoàn 
cảnh mới, với con người và phương tiện hiện đại. 

Chúng ta có những "công trình thế ky" nhưng 
cũng có những "bệnh thế ky" ví dụ những bệnh 
quan liêu, tham nhũng, bảo thủ, hẹp hòi, phí phạm 


32) Trương Bá Cần, Sđả, tr. 392. 
9 Trương Bá Cần, Sdd, tr. 429, 494. 
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nhân tài, kể cả những thói quen hủ tục v.v... Đối 
với những bệnh còn đi căn này, khi đọc Nguyễn 
Trường Tộ ta vẫn nghe những lời cảnh cáo vang 
dội hàng thế kỷ, điều đáng để cho chúng ta suy 
gẫm theo phương pháp tư tưởng của ông: "Nếu lợi 
cho dân thì không cứ phải theo xưa, nếu thích hợp 
thì không cứ phải theo cũ, nếu học điều khôn thì 
không cứ là của địch hay cúu ta. Kinh dịch có nói: 
"khi con rồng đang nằm ấn náu thì không nên dùng 
nó", Câu ấy có nghĩa là không nên trái thời" 99, 


Thời nay, nhìn ra bốn biển, ta thấy có nhiều con 
rúng đang bay lượn. Việt Nam vốn là "con rồng, 
cháu tiên”, tuy có lúc thiu thiu ngủ, nhưng đang 
tỉnh giấc tắm rửa vươn vai và chắc chắn không 
chịu kém thua thiên hạ. Tôi nghĩ rằng đó không là 
ước mơ mà sẽ là hiện thực. 


'8 Trương Bá Cần, Sđd, tr. 150. 
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NGUYËN LỘ TRACH, NHÀ YÊU NƯỚC 
CANH TÂN ƯU TÚ CỦA VIỆT NAM THÊ KỶ XIX 
= PTS Đỗ Bang 


3+ Một cuộc đời đáng kính trọng 

Phong trào canh tân thế kỷ XIX là một hiện 
tượng- đặc sắc của lịch sử nước ta đã quy tụ nhiều 
nhà trí thức lỗi lạc tâm huyết với nước với dân. 
Tiêu biểu cho trào lưu yêu nước này là 2 nhà văn 
hóa, nhà tư tưởng canh tân Nguyễn Trường Tộ và 
Nguyễn Lộ Trạch với quan điểm yêu nước đổi mới 
lúc này là: Muốn chống Pháp, bảo vệ đất nước phải 
tự cường, canh tân đất nước, hiện đại hóa quân đội 
và mở rộng quan hệ quốc tế. 

Nguyễn Lộ Trạch người làng Kế Môn, xã Điền 
Môn, huyện Phong Điển, tỉnh Thừa Thiên-Huế. 
Ông sinh ngày 8 tháng Giêng năm Quý Sửu, tức 
ngày 15-2-1853 tại quê mẹ ở Cam Lộ, Quảng Trị. 

Viễn tổ của dòng họ Nguyễn Thanh từ Thanh 
Hóa theo chúa Nguyễn Hoàng vào lập cư ở Kế Môn 
đến Nguyễn Lộ Trạch đã 12 đời. Thân phụ của ông 
là Nguyễn Thanh Oai, sinh năm 1816, mất năm 
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1876. Ông Oai đậu cử nhân năm 24 tuổi (1840), 
đậu tiến sĩ năm 27 tuổi, đã từng giữ chức Tuân phủ 
Thuận Khánh, quyển Thượng thư Bộ Hình (1872) 
sau đó làm Tổng đốc Ninh Thái (Bắc. Ninh - Thái 
Nguyên). 

Ông Nguyễn Thanh Oai có 5 vợ và 11 người con. 
Nguyễn Lộ Trạch là con trưởng của bà vợ thứ Phan 
Thị Hai (1818 - 1867). 


Lúc nhỏ, Nguyễn Lộ Trạch có tiếng là sắc sảo, 
thông minh. Ông không lập thân theo con đường 
cử nghiệp thông thường để ra làm quan. Trong lúc 
vận nước lâm nguy, trông thấy kể sĩ và quan lại 
thì đông đảo nhưng đành bó tay, bất lực nên ông 
đã phải đọc nhiều, đi nhiều, tiếp xúc nhiễu văn 
thân, chí sĩ đương thời để mở rộng kiến văn, tìm 
người dòng chí hướng. 

Năm 20 tuổi, Nguyễn Lộ Trạch kết hôn với 
Trần Thị Nhàn, con gái của Thượng thư Bộ Binh 
Trần Tiên Thành. Trần Tiën Thành là một dai 
thần của triều đình Huế nhưng ông tích cực ủng hộ 
tư tưởng chống Pháp và canh tân đất nước. 

Đây là thời kỳ Nguyễn Lộ Trạch đọc được nhiều 
sách báo khoa học của phương Tây và tân thư của 
Trung Quốc truyển vào nước ta. Những quan lại, 
nho sĩ ưu thời mẫn thế đã bí mật, ân cán đón 
nhận chúng như một khát khao của thời đại. 
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Đây cũng là thời kỳ ông dà nghe. đã tiếp cận 
các bản điều trần nhiệt huyết, sôi nổi của Nguyễn 
Trường Tộ, người đã nể phát đại bác đầu tiên vào 
thành trì bảo thủ của vương triểu Tự Đức. Nguyễn 
Trường Tộ đã kiên trì sau gần 10 năm (1863 - 
1871) với gån 60 bảa điểu trần đây tâm huyết 
nhưng bị chế độ nhà Nguyễn thờ ơ đến lạnh lùng, 
cuối cùng bị bỏ rơi trong im lặng. 

Sau ngày Nguyễn Trường Tộ qua đời, tình hình 
nước ta càng nguy khốn. Năm 1873, Pháp đưa quân 
ra đánh Bắc kỳ. Năm 1874, triểu đình Huế phải ký 
với Pháp Hòa ước Giáp Tuất nhường cho Pháp 6 
tỉnh Nam kỳ, dành cho chúng quyển tự do đi lại 
trên đất nước ta. Triểu đình Huế chịu nhượng bộ 
nhục nhã nhưng lại giữ một thái độ tự mãn, cầu an. 

Năm 1875, Pháp cử Rheinart làm Khâm sứ ở 
Huế, năm sau, cử Philastre - một tên chính trị 
thực dân cáo già ra thay ”. Trước tình thế đó, năm 
1877, Nguyễn Lộ Trạch soạn bản điều trần mang 
tên "Thời uụ sách", nhờ Trần Tiên Thành gởi trực 
tiếp lên vua Tự Đức. 

Tuy không được thực thi như ý muốn, nhưng kế 
sách canh tân và giữ nước trong bản điều trân đầu 
tiên của Nguyễn Lộ Trạch đã gây được một tiếng 
vang lớn trong công luận và có ảnh hưởng nhất 


(b Philastre đọc được các chữ Hán. 
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định đối với triu đình Huế. Triều đình đã cử 
Phạm Bính là Thị lang Bộ Lễ dẫn 112 thiếu niên 
sang Hương Cảng học ở trường kỹ thuật do người 
Anh đào tạo. Rồi sai sứ sang Trung Quốc, Thái 
Lan..., dự định mở trường Kỹ thuật ở Huế... 

Đầu năm 1882, triểu đình Huế có ý định cử 
Nguyễn Lộ Trạch sang Hương Cảng học kỹ thuật. 
Ông đã gửi thư lên Phụ chính đại thần trình bày 
quan điểm canh tân của mình là không chì đơn 
thuần phát triển kỹ thuật mà phải biết tự cường, 
tự trị đồng thời phải biết giao ước với các cường 
quốc thù địch với Pháp để kiểm chế Pháp. Ông xin 
sang Hương Cảng để tìm cách đặt quan hệ với 
Anh, Đức để có một "cộng đồng quốc tế" đối đầu 
với Pháp. Nhưng rất tiếc, do chuyến đi không được 
thực hiện nên mưu sự xuất ngoại cứu nước năm 
1882 của ông không thành. 


Tháng 4 năm 1882, Đại tá Henri Rivière đem 
quân ra. đánh Hà Nội lần thư 2, thành Hà Nội bị 
thất thủ, Tổng đốc Hoàng Diệu tuẫn tiết. Triểu 
đình Huế cử Phạm Thận Duật sang Trung Quốc 
cầu viện. Trước tình thế sôi bỏng của đất nước, 
được sự gợi ý của anh rể là Lê Đại đang làm Tham 
biện Nội các ở triều đình ®, Nguyễn Lộ Trạch viết 


® L8 Đại, người làng Phan Xá, Quảng Bình con quan 
Ngự sử Lê Trâm. 
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tiếp bản điểu trần thứ hai, gọi là "Thời vu sách 
ha", nhờ Lê Đại chuyển lên triểu đình. Bản điều 
trần lân này Nguyễn Lộ Trạch việt với một tỉnh 
thần kiên quyết, lời lề mạnh mè, lập luận chặt 
chẽ, biện pháp cụ thể, khẩn cấp để đối phó với 
tình thế nguy nan như xây dựng kinh đô ở Thanh 
Hóa để chống Pháp lâu dài, hiện đại hóa quân 
đội, đặt quan hệ ngoại giao với Đức, Anh để kiểm 
chế Pháp... 
Nhưng triểu đình vẫn làm ngơ. 


Tháng 7 năm 1883, vua Tự Đức chết, tháng 8 
quân Pháp đánh vào cửa Thuận. Triểu đình Huế lại 
chịu nhục nhã ký với Pháp Điều ước Harmand, công 
nhận quyển bảo hộ của Pháp ở Bắc và Trung kỳ. 

Mâu thuẫn cung đình gay gắt dẫn đến nội biến. 
Vua Dục Đức bị phế truất sau 3 ngày ở ngôi. Triểu 
thần đưa Hiệp Hòa lên thay, rồi Hiệp Hòa cũng bị 
bức tử. Phụ chính đại thản Trần Tiễn Thành bị 
mưu sát (10-1883). Kiến Phúc được đưa lên ngôi, 
quyền triu chính nằm trong tay 2 quan Phụ chính 
đại thân Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất. Thuyết. 

Nguyễn Văn Tường có ý mời Nguyễn Lộ Trạch 
ra làm quan, nhưng ông đã từ chối ®!, 


© Theo Nguyễn Nam. Cự nghè Trương Gia Mó. NXB An 
Giang, 1989. 
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Đầu năm 1884, Phu chính đại thần mời Nguyễn 
Lô Trạch và Phạm Phú Đường (con trai Phạm Phú 
Thứ, bạn Nguyễn Lộ Trạch) vào kinh bàn việc 
nước. Nguyễn Lộ Trạch lại viết thư hiến kế đánh 
giặc gửi lên triêu đình với lời để nghị rất khẩn 
thiết mong cứu văn tình thế. 

Nhưng tình thế đã không cứu vãn được vì sự 
nhu nhược, cố chấp của triểu dinh, Các tỉnh Bắc 
kỳ lần lượt rơi vào tay giặc Pháp, Nguyễn Văn 
Tường, thay mặt triểu đình Huế, lại cúi đầu ký với 
Pháp Hòa ước Patenôtre (6-6-1884) thừa nhận 
quyền thống trị của thực dân Pháp trên toàn cõi 
nước ta. 


Kiến Phúc chết, triểu thần đưa Hàm Nghỉ lên 
ngôi. Tự biết mình sinh ra không gặp thời, dưới 
gầm trời không có minh chúa, bối rối và thất vọng, 
một ngày cuối thu năm Giáp Thân (1884), Nguyễn 
Lệ Trạch thu gom lại các bản điểu trần gồm 2 
thiên Thời? uu sách (thương và hạ) cùng 2 bức thư 
gửi lên triều đình đóng thành một tập lấy tên là 
Quỳ ưu lục để ghi lại bầu nhiệt huyết, trăn trở, 
trách nhiệm, những cố gắng cuối cùng và thất 
vọng của mình trước lực cẩn của sự mù quáng. 

Đêm màng 4 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất 
Thuyết đã dôn hết uất hận của mình cho việc tập 
kích vào quân Pháp ở đổn Mang Cá và Tòa Khâm 
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sứ. Tuy thất bại trong cuộc tấn công quân Pháp tại 
Huế nhưng Tôn Thất Thuyết đã thổi bùng lên được 
ngọn lửa yêu nước Cán Vương trên cå nước ta. 
Phong trào Cán Vương có sức lay chuyển dù dội cá 
một xã hội bị áp ức và bế tắc nhưng đã không gây 
cho Pháp một tổn thất đáng kể. Sau ngày vua Hàm 
Nghi bị bắt (1888) phong trào suy yếu dần. 

Nguyễn Lộ Trạch đã sớm nhận ra sự bất thành 
của mọi nỗ lực Cần Vương nên ông đã đứng ngoài 
cuộc chiến đấu không cân sức do Tôn Thất Thuyết 
khởi xướng. 

Do trăn trở về các giải pháp cứu nước không 
ngưôi, Nguyễn Lộ Trạch lại dành nhiều tâm sức 
nghiên cứu về tình hình thế giới và trong nước. Nhân 
khoa thi Hội năm Nhâm Thìn (1892) đầu để thi có 
hỏi về tình hình thế giới, tuy không đi thi, nhưng 
Nguyễn Lộ Trạch đã viết một bài luận nhan để 
Thiên hạ dai thë luận nhằm cung cấp những hiểu 
biết của mình về thê giới, những dự báo trong tương 
lai và dë ra các biện pháp để cứu nước cấp thời. 

Thiên hạ đại thế luận ra đời dưới triều vua yêu 
nước Thành Thái là một hồi chuông cảnh tỉnh 
triu thân, khích lệ giới sĩ phu, gây được phấn 
chấn trong nhân dân. Ảnh hưởng và uy tín của 
Nguyễn Lộ Trạch qua bài Thiên hg đại thế luận 
đã nâng ông lên tám vóc mới. 
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Các nhà khoa bảng đỗ khoa thi Nhâm Thìn 
(1892) như Đệ nhất giáp Tiến sĩ Vũ Phạm Hàm “, 
Đệ nhị giáp Tiến sĩ Nguyễn Thượng Hiền ®, Tiến 
sĩ Chu Mạnh Trinh ® đã kết bạn tâm giao với ông. 
Một trong những người gần gũi, thân thiết với ông 
sau này là Trương Gia Mô @. 

Nguyễn Lộ Trạch chủ trương vận động duy tân, 
cải cách thực nghiệp, mở rộng tài chính ở trong 
nước, xuất dương du học, hoạt động ở nước ngoài. 
Nhiều sĩ phu đương thời đã ảnh hưởng tư tưởng 
cấp tiến này của ông trở nên tâm đắc với ông. 

Nguyễn Thượng Hiền vô cùng kinh ngạc trước 
tám nhìn thế giới nhãn quan khoa học của 
Nguyễn Lộ Trạch qua bài Thiên hg đại thế luận. 
Trong nhiễu năm, Nguyễn Thượng Hiển đã bí mật 
lưu giữ và truyền bá luận văn chính trị quan trọng 


(9 Vũ Phạm Hàm (1864 - 1906), người Đôn Thư, huyện 
Thanh Oai Hà Đông, đặu Thám hoa; làm Đốc học Hà Nội, 
Ninb Bình Hà Đâng.. 

'® Nguyễn Thượng Hiển (1868 - 1925), người huyện Ứng 
Hòa, Hà Đông, đậu Hoàng giáp, Đốc học Ninh Bình, tham 
ma phong trào yêu nước đầu thế ky XX. 

® Chu Mạnh Trinh (1862 - 1905), người Khoái Châu, 
Hưng Yên, làm Tri phủ. 

t Trương Gia Mô (1866 - 1929) làm Thừa phái Bộ Công, 
từ quan tham gia phong trào Duy Tân, ... viết thư cho Toàn 
quyền P. Bert, A. Sarraut đòi thực thi dân chủ. 
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này trong giới sĩ phu. Phan Bội Châu, Phan Chu 
Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và nhiễu chí sĩ yêu 
nước khác của các thế hệ về sau đã chịu ảnh hưởng 
mạnh më của tư tưởng yêu nước canh tân của 
Nguyễn Lộ Trạch qua tập sách Qu? uu lục và đặc 
biệt là bài Thiên hạ đại thế luận. 


Năm 1895, Nguyễn Lộ Trạch thực hiện cuộc vận 
động yêu nước tại các tỉnh phía nam. Ông đến 
Phan Thiết gặp nhóm sĩ phu Nam Trung - nơi quy 
tụ các danh nho - để gặp Nguyễn Trọng lợi, 
Nguyễn Quý Anh (con Nguyễn Thông), những 
thành viên Duy Tân Hội tích cực, sau này sáng lập 
công ty Liên Thành và trường Dục Thanh, trung 
tâm phong trào Duy Tân ở Phan Thiết; Trà Quý 
Bình (đậu cử nhân, bạn tâm giao với Nguyễn 
Thượng Hiển), Trương Gia Hội (1822 - 1877) làm 
Tuần phủ Thuận Khánh, là thân phụ của Trương 
Gia Mô '#'. 

Do gắn bó với vùng đất "tị địa”, nơi giáp giới 
Nam kỳ, nên nhiều lần Nguyễn Lộ Trạch thực 
hiện các cuộc vận động, giao du với các chí sĩ yêu 
nước ở đây. Nguyễn Lộ Trạch dự định cùng Trương 
Gia Mô xuất dương vận động cứu nước, nhưng chí 
lớn chưa thành, số phận và thời đại đã bỏ rơi ông. 


t Mai Cao Chương, Đoàn Lê Giang, Nguyễn Lộ Trạch, 
điều trần vå thơ vän. NXB KHXH, HN, 1995, tr. 25. 
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Ngày 27 tháng Giêng năm Mậu Tuất °?) (tức ngày 
17-2-1898), ông đã trút hơi thở cuối cùng ở Bình 
Định. Năm đó ông mới 45 tuổi. 


+ Một sự nghiệp đáng khâm phục 


Nguyễn Lộ Trạch là nhà yêu nước sáng suốt. và 
nhiệt thành, nhà văn hóa canh tân lớn của dân tộc 
vào thế kỷ XIX. Ông có một tám nhìn vượt thời 
đại, một kiến thức uyên bác, một tư duy sắc bép, 
một nhân cách thanh cao, một thực tài đáng kính 
trọng. Cùng với Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ 
Trạch là người phát triển tư tưởng canh tân, người 
nối tiếp xuất sắc sự nghiệp cải cách, đổi mới của 
dân tộc vào cuối thế kỷ XIX và là người có ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến các chí sĩ yêu nước, lãnh tụ 
các phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX. 


Nguyễn Lộ Trạch xuất thân trong một gia đình 
khoa bảng, có truyền thống Nho học, con của một 
đai thản và là rể của một đại thần phụ chính của 
triu Nguyễn nhưng ông không theo con đường của 
ông cha đã vạch sån: học để ra làm quan, được 
công danh, được trọng vọng, được giàu sang phú 
quý mà ông chuyên tâm dành thời gian cho việc 
nghiên cứu về tình hình chính trị trong nước và 
thế giới, nghiên cứu nën văn hóa mới của nhân 


‘9 Mai Cao Chương, Đoàn Lë Giang, Sdd, tr. 26 
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loại. Với kiến thức uyên.bác, mới mẻ, với tám nhìn 
về thời đại sâu sắc, ông đã là một nhà trí thức 
vượt trội trong giới Nho sĩ đương thời, kể cả những 
Nho sĩ, quan lại có xu hướng canh tân trong triểu 
đình nhà Nguyễn. 

Nghiên cứu kỹ 2 bản điều trần Thời vy sách 
(thượng và hạ) của Nguyên Lộ Trạch, viết vào tuổi 
thanh niên cách nhau 5 năm (1877 - 1882), chúng 
ta lấy làm ngạc nhiên và khâm phục một trí tuệ 
thông thái, một tầm hiểu biết sâu rộng về thế giới 
đương thời trong một hoàn cảnh thông tin bên ngoài 
bị bưng bít, đe dọa; chế độ chính trị ở trong nước 
bảo thủ, trì trệ, cố chấp dang chế ngự toàn xã hội. 

Chúng ta cũng vô cùng tự hào và cảm động về 
một nhân cácb cao cả, một tỉnh thần dũng cảm 
đấu tranh của Nguyễn Lô Trạch. Trước bạo lực, 
cường quyền ông dám đứng lên phê phán nhà vua, 
chỉ ra những khuyết tật của chế độ, lột mặt, vạch 
trần đám quan lại thối nát, cầu an, hám danh... 
Ông đã đề ra những giải pháp cấp thời cứu nguy cho 
đất nước. 

Năm Binh Sửu (1877), thực dân Pháp trả lại 4 
tỉnh Bắc kỳ. Tự Đức cho đây ià một thắng lợi to 
lớn của tư tưởng chủ hòa. Tự Eức cho chủ hòa là 
phép mầu nhiệm của triểu đình. Nhà vua viết "Tự 
nhiên có thể chuyểu nguy làm yên, chuyển nghịch 
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làm thuận, thiên ha có thể uô sự, nước nhà có thể 
chẳng phải lo lắng gì" 09), 

Tư tưởng chủ hòa trong giới cảm quyển đã đưa 
đến thái độ tự mãn, ngây thơ đến nỗi Tự Đức lấy 
việc "Sứ Pháp vào cháu, hòa hiếu hợp lệ" làm dë 
thi Hội. Những việc làm của triêu đình Tự Đức như 
thế đã làm cho những người yêu nước chân chính 
vô cùng căm giận và đau lòng trước sự u tối và ảo 
tưởng của giới cẩm quyền. Năm đó, Nguyễn Lộ 
Trạch đã dốc hết hiểu biết và tâm huyết của mình 
để viết nên bản điều trân thứ nhất (Thời uu sách- 
thượng). Cuối bản điều trần, ông đã dũng cảm nói 
lên động cơ của mình "Ôi! Đang lúc con hổ đang 
rình chưa thôi mà đã vôi vàng tự mãn thì cái chí 
hướng thế nào cũng đủ biết rôi. Tôi trông thấy đau 
lòng, ở nhà oiết nên bài này". 

Bằng lý luận sắc bén có tính luận chiến trong 
Thời uụ sách - thượng, Nguyễn Lộ Trạch đã phê 
phán thái độ cầu an của Tự Đức và tập đoàn quan 
lại mục nát của triều đình, ông viết: "Cho nên 
người xưa cho sự yên vui là thuốc độc, uiệc tự 
cường tự trị cũng phải kịp thời. 

(Tình thế nước ta hiện nay cũng như một khối 
ung nhọt lớn vây). Việc chữa trị ung nhọt phải kip 


89 Tự Đức dụ vän thân chiếu - Hợp tuyển thơ văn yêu 
nước nửa sau thế ky XIX (1858 - 1900). Nxb Văn Học, 
1976, tr. 472. 
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thời, bằng thấy không dau dớn mà gidu bệnh sợ 
thấy thì cái ngày tự uó nhất định sẽ đến. Lúc ấy, 
ngay cả Hoa Đà cũng chẳng thể làm gì được. Ôi, sợ 
người ta nghỉ ngờ mà cam chịu yếu hèn thì lại 
càng thêm nguy hại hơn" 


Trong cuộc chiến đấu khóng cân sức của triểu 
đình với giặc Pháp, Nguyễn Lộ Trạch tuy không 
tán thành tư tưởng chủ chiến nhưng lại phê phán 
gay gắt tư tưởng chủ hòa vô điều kiện của vua Tự 
Đức. Hòa theo quan niệm của Nguyễn Lộ Trạch là 
để có dièu kiện thời gian để canh tân tự cường, bồi 
dưỡng sức dân, xây dựng lực lượng, hiện đại hóa 
quân đội chờ thời cơ đấu tranh để xoay chuyển 
tình thế. Ông viết: "Sự thế ngày nay không có cách 
gi hơn hòa nữa, nhưng lấy hòa làm quyển nghỉ 
nhất thời thì có thể được, chứ nếu trông cậy làm 
kế lâu dài thì tôi đây dầu rất ngu dại, cũng biết là 
không nên? 

Nguyễn Lộ Trạch đã cảnh báo cho Tự Đức như là 
một cơ hội cuối cùng để tự cứu lấy mình trong một 
tình thế nguy cấp, ông viết: "May gặp lúc này hòa 
nghị mới xong, triêu đình rảnh vic, thế mà không 
gốp rút tự cường tự trị, nếu rủi ro sau này có thể 
xảy ra như chuyện ở Hà Nội, Ninh Bình thì chẳng 
lē cũng sẽ dùng miệng lưỡi đối phó uới giặc sao. 

Sự thế ngày nay đã thiếu thốn, yếu hèn, rắc rối, 
phúc tạp rất khó làm được gì, nhưng nếu bệ he 
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thành tâm chấn chinh, khuyến khích tài bôi nó thì 
cũng chính phải là không còn cơ hội làm được. 
Đến lúc này mà còn không lo làm thì cái thế yếu 
hèn ngày càng trầm trọng... để lở dịp này rồi có 
muốn làm thì cũng đã suy kiệt không đứng uững 
được. Dầu có bậc trí giả thì cũng không thể thủ thố 
tài năng lúc đã quá muộn màng" 

Như vậy, quan điểm hòa để thủ, thủ để tự 
cường, tự cường để chiến, chiến để thắng lợi của 
Nguyễn Lộ Trạch khác hẳn với tư tưởng thành 
kiến, cố chấp của các phe phái đối lập ở triều đình 
là hòa hay chiến chỉ được chọn một trong hai. 

Về kế phòng thủ, Nguyễn Lộ Trạch còn mạnh 
mẽ phê phán sự sai lâm của nhà Thanh trong việc 
phòng thủ Trung Quốc, ông viết: "Nguy Nguyên ©” 
có nói: "Giữ ngoài biển không bằng giữ cửa biển, 
giữ của biển không bằng giữ trong sông" Ngược 
lại tôi cho rằng: giữ trong sông không bằng giữ 
của biển, giữ của biển không bằng giữ ngoài biển. 
Nay cả Trung Quốc dốc toàn lực để thủ ở trong 
sống đã là một kế sm, huống chỉ nước ta biển lại 
như biên giới, mối lợi tàu buôn vân chuyển đều 
nhờ phía biển. Nếu bó biển không giữ thì không 
còn có lòng mạc đâu để làm “Vườn không nhà 
trống", không còn có thành trì đâu mà có thủ. Lúc 


Nhà Sử học, nhà canh tân dưới triểu Thanh. 
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ấy dóng bằng phì nhiêu sẽ trở thành thừa, mà lui 
vào chốn ma thiêng nước độc, thì dâu có hiểm trở 
cũng chỉ là vùng sõi đá khô cằn, trông cậy vào đâu 
để dựng nước được. Cho nên nếu bò mặt biển mà 
nói thủ thì thật sẽ không có chỗ nào có thể thủ 
được nữa. 


Thủ, ngoài biển không phải là chiến thì là gì? 
Nhưng ngày nay nói chiến, tôi cũng tự biết là nói 
càn? Vì sao uậy? Vì ta pháo thì tôi, thuyën thì 
châm, không phải là cách để giành thắng lợi được. 
Nếu ta có thể học được cái sở trường của họ, suy 
nghĩ làm cách nào cho thế và lực ngang uới họ thì 
nay đầu chưa thể chiến nhưng không phải không 
có cơ hội có thể chiến được. Cho nên uiệc thủ ngoài 
biển là kế sách trọng yếu ngày nay, mà muốn thù 
ngoài biển thì ngoài tàu và pháo ra, thật chẳng có 
gi khác nữa". 

Trong Thời uu sách.thượng, Nguyễn Lộ Trạch 
đã phân tích rõ lợi hại của phương lược Hòa - Thủ 
- Chiến với giặc Pháp, ông viết "chúng mạnh thì ta 
thủ, chúng yếu thì ta chiến, chiến uà thủ hỗ trợ 
nhau, bộ thủy cũng nương tựa nhau. Chúng lâu 
không thẳng được, tất phải giảng hòa thông 
thương, bấy giờ quyền chủ động thuộc uë ta". 

Một liều thuốc cấp cứu hiệu nghiệm như thế đã 
không được dùng, 5 năm sau, triều đình Huế vỡ 
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mộng với ảo tưởng chủ hòa để yên trị. Khi Pháp 
cho quân ra đánh Bắc kỳ lân thứ hai, năm 1882, 
Nguyễn Lộ Trạch tiếp tục hiến kế cứu nguy với 
bản điều trần Thòi uu sách-họ. 

Nguyễn Lộ Trạch vạch trần bản chất độc ác, 
nham hiểm của thực đân Pháp, phê phán kịch liệt 
sự bạc nhược, cầu an của vua quan triu Nguyễn, 
phân tích tình thế nguy nan của đất nước mà triều 
đình Tự Đức phải gánh lấy trách nhiệm. Ông viết: 
"Đại thế ngày nay không như trước nữa. Ngày 
trước có thể làm được mà không làm, ngày nay 
muốn làm thì làm không kip. Trong tình thế hèn 
yếu đã lâu mà muốn có kế sách ven toàn thì thật 
là khó. 


Vå chăng con mắt hùm sói của người Pháp nhìn 
ta uốn chẳng phải một ngày. Hòa khoản lục tỉnh 
Nam kỳ không bàn đến nữa. Từ khi mát Hà Nội, 
Ninh Bình đến nay cũng tới chục năm, thể mà 
những oiệc có thể cải cách để mưu tính tự cường, 
tự trị vån chưa thấy gì. Trái lại, bọn chúng thì 
tranh đua đúc súng, đóng tàu khác xa ngày trước 
(nghe nói người Tây mới chế loại tàu lạ một giàn 
hơn 40 khẩu pháo đặt tên là "Pháo thiên hoa" hết 
sức mãnh liệt). Ta ngày trước chưa hao tổn hoàn 
toàn, mà còn tự an ủi đây là uiệc làm "bát đắt dĩ", 
huống hỗ ngày nay năm tháng tiêu mòn, khí thế 
của chúng ngày một tăng, thế lực của ta ngày một 
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yếu, uày thì thắng bại chẳng côn đợi giao chiến 
mới khẳng dinh được. Với cái. thế tất thua ở vào 
nơi không thể thù được mà lại bình chân như vai, 
lấy uiệc vô sự trước mắt mà tự cho là yên, một 
ngày kia tai họa dën thì sẽ lấy cái gì để đối phó 
đây? Chúng còn lòng tham không đáy, như cá hình 
ngang ngược nuối gọn xứ Đông Nai, lại như tằm 
ăn dâu gặm dần đất Long Biên, chợt cướp, chợt 
trả, tâm địa giảo quyệt phơi bày quá rõ, thế mà ta 
chỉ lo bàn chiến, bàn thủ, rối bời không quyết định 
gì được". 

Để đối phó với tình thế nguy kịch nói trên, 
Nguyễn Lộ Trạch đã để xuất 5 biện pháp nhằm 
cứu nguy tức thời: 

1. Dựa vào thế hiểm yếu để giữ vững gốc nước. 

2. Tích lương gạo tiền để có đủ lương thực. 

8. Huấn luyện binh lính để có binh lực. 

4. Học kỹ thuật để chống giặc. 

5. Ngoại giao rộng rãi để nhờ ủng hộ. 

Tuy là những giải pháp cụ thể có thể tiến hành 
được ngay, nhưng Thời uu sách hạ vẫn mang tính 
bao quát, tám nhìn chiến lược của Nguyễn Lộ Trạch. 

Ông để nghị dời Kinh đô ra Thanh Hóa để 
chuẩn bị chiến đấu lâu dài. Đó là lời mách bảo của 
Nguyễn Lộ Trạch 3 năm trước khi kinh thành Huế 
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thất thú là một dự đoán thần xy, nhưng triều đình 
lại chọn Sơn Phòng Quảng Trị làm căn cứ kháng 
chiến, để rôi vua Hàm nghi phải tháo chạy khỏi 
Tân Sở, căn cứ bị vỡ trước khi giặc Pháp đặt chân 
đến đất Sơn Phòng; đó là lời đáp về sự sai lầm có 
tính cách chiến lược của vua quan triều Nguyễn. 


+ Để phát triển kinh tế, Nguyễn Lộ Trạch đưa ra 
biện pháp phải tổ chức đồn điền và mở rộng thông 
thương để tích lũy gạo tiền làm giàu cho đất nước. 

+ Nguyễn Lộ Trạch chủ trương hiện đại hóa 
quân đội, từ trang bị vũ khí đến luyện tập. Chú ý 
đến cả đội quân hương dũng để tổ chức làng xã 
chiến đấu, là một truyền thống giữ nước lâu đời 
mà triêu Nguyễn đã không quan tâm. 


Về đội quân chủ lực, trong tình thế nguy cấp, 
lân này Nguyễn Lộ Trạch lại chú trọng đến Bộ 
Binh, cần một lực lượng tỉnh nhuệ để chiến đấu 
chứ không cần đông đảo. Ông viết: "Còn nhu nếu 
bảo rằng: quân số ngày nay chỉ có danh sách ma, 
lựa chọn người càng nghiêm thì quân số càng ít. 
Nhưng thà có một người mà dùng được một người 
còn hơn có 10 người mà dùng không được một". 

Biện pháp thứ tư của Thời uu sách hạ là: Học, 
kỳ thuật phương Tây để chống giặc. Biện pháp này 
để xuất vào thế kỷ XIX, bị thế lực quan lại phản 
đối kịch liệt, bị tư tưởng lạc hậu, phản tiến hóa 
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của Nho giáo phủ nhận, trong đó kể cả các lãnh tu 
Cân Vương như Phan Đình Phùng, Nguyễn Xuân 
Ôn cũng cực lực phản đối. Trước hết là do thành 
kiến, cố chấp, tính tự tôn, tự đại của thế lực Nho 
giáo cho phương Tây là thứ #à giáo, man di không 
cân theo, không cần học. Đi học là để nuôi mộng 
làm quan, không ai cho con bỏ làng, bó nước để trở 
thành một người thợ, đứng hàng thứ ba trong bậc 
thang giá trị xã hội sau sĩ và nông. 


Tính chất bảo thủ nặng në của Nho giáo là một 
trở lực lớn cho công cuộc đổi mới về văn hóa và kỹ 
thuật công nghệ tiên tiến của nước ta thế kỷ XIX. 


Nguyễn Lộ Trạch xuất thân từ một gia đình có 
truyền thống Nho học nhưng ông đã khắc phục 
được những hạn chế của thời đại ông. Ông cũng 
không có cơ hội như Nguyễn Trường Tộ đã trực 
tiếp đến với nền văn minh phương Tây, được mở 
rộng tầm mắt, thay đổi cách nhìn, nên Nguyễn Lộ 
Trạch đã phải tự học, tự đọc, tự tìm hiểu, nghiên 
cứu để có thể hiểu được kỹ thuật và công nghệ 
phương Tây trong điều kiện thông tin bị bung bít 
và ngăn cấm. Ông đã viết: "Ví như tàu máy, hỏa 
pháo của phương Tây, kỹ thuật hơn hẳn xưa nay, 
các nước trên thế giới đều học theo chế tạo, lúc 
đâu ở Anh, Pháp, Phổ, kế đến Nhật Bản, cuối cùng 
ở Trung Quốc. Thế mà mấy chục năm nay nước ta 
rốt cuộc cũng không có được lấy một. Đó không 
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phải là uiệc khó khăn như Mạnh Tü nói "cắp núi 
Thái Sơn qua biển Bắc". Vå lợi người ta thường 
ngợi chuyện xa nhà, thë mà đối uới vic học kỹ 
thuật, triều đình lại cho là loại "nghề thợ”, coi là 
khinh, khiếu các bậc cao mình hổ then không ai 
chịu học, cho nên bọn hưởng ứng yêu cầu di học 
nước ngoài không quản xa xôi đều là bọn tám 
thường ngu dốt không liểu biết gì". 


Do đó, ông để nghị: "Tôi xin hãy chọn con em 
các quan đại thôn cùng các cử nhân, tú tài, đã 
làm quan hoặc chưa làm quan sao cho được những 
người anh tài, tuấn kiệt để rôi dùng lễ nhiều lương 
hậu, phái ra nước ngoài học tập, định hy hạn đi oë 
cho nghiêm minh, khen thưởng cho đẩy đủ, thì 
người ta sẽ vui lòng vì được khuyến khích, chỉ mấy 
năm mà thành tài". 

Biện pháp học kỹ thuật phương Tây để tự cường, 
canh tân đất nước rất thiết thực phù hợp với trào 
lưu công nghệ của thế giới, nhưng rất tiếc triểu 
đình nhà Nguyễn không lấy đó là quyết sách để 
phát triển đất nước, cuối cùng thác ghënh của chủ 
nghĩa thực dân đã nhấn chìm con thuyền tự chủ 
của dân tộc. 

Biện pháp cuối cùng của Thời uu sách hạ (1882) 
của Nguyễn Lộ Trạch là mở rộng ngoại giao với 
các cường quốc phương Tây để kiềm chế Pháp. 
Nhưng quan điểm ngoại viện của Nguyễn Lộ Trạch 
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phải trên cơ sở một nhà nước tự cường. Ông viết: 
"Muốn nhờ ngoạt uiện dt trước hết phải biết tự lập. 
Cái gọi là giúp đỡ chỉ đạc biệt dùng bổ sung vào 
chỗ sức ta chưa đủ mà thôi, chứ không phảt hoàn 
toàn dựa vào sức người để giữ nước. Còn nếu chi 
trông cậy vào sự giúp đỡ bên ngoài mà lười biếng, 
vui chơi thì điêu lo lắng lại không phải ở nước 
Anh, nước Phổ đau?" 


Như vậy quan điểm ngoại viện của Nguyễn Lộ 
Trạch khác với tư tưởng cầu viện của vua quan 
đương thời. 


Với một tầm nhìn thế giới nhạy bén và sâu sắc 
hiếm có, Nguyễn Lộ Trạch đã phân tích: "Trước 
kia Anh uới Pháp nhiều đời gây chuyện bình dao 
uới nhau mà Mē lợi kiên lập quốc. Pháp thực sự 
giúp Mã lợi kiên thì Pháp chắc là bê thù của nước 
Anh, Phổ cũng là kè thù của Pháp. Nếu biết những 
nước thù địch của Pháp mà giao du uới họ thì nĝi 
tình bí mật của Pháp không thể giấu được ta". 


Vào những năm đâu tám mươi của thế kỷ XIX 
mà ở phương Đông, một người như Nguyễn Lộ 
Trạch, chưa một lần xuất ngoại, không đọc được 
sách báo nước ngoài bằng chữ phương Tây, sống 
trong một xã hội bưng bít và thù hàn với phương 
Tây mà hiểu biết thế giới phương Tây một cách 
tường tận, hiểu được mâu thuẫn tột cùng của chủ 
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nghĩa đế quốc và lợi dung mâu thuẫn trong nội bộ 
các nước để giải phóng dân tộc như Nguyễn Lộ 
Trạch quả là một bất ngờ của lịch sử. 


Đưa ra quan điểm ngoại viện mới mẻ như vậy, 
Nguyễn Lộ Trạch biết có sự phản đối, có sự hoài 
nghi. Ông đã tự phản biện một cách thông minh 
như sau: "Tuy nhiên, có người nói: Ta có thể ngoại 
giao rất lâu uới nước nào đó, nhưng chưa chắc họ 
đã dám uượt trùng dương để cứu uiện ta. Nhưng 
xem xét hiện tình các nước phương T'áy thì lớn nhỏ 
ròng buộc nhau, mạnh yếu khống chế nhau, như 
cái lối "hgp tung" thời chiến quốc uậy. Tình ý ngờ 
puc nhau, họ thường dò xét chỗ ở của các nước 
láng giêng. Nếu ta dùng ngọc lụa, thường xuyên 
qua lại khu vc Âu La Ba, tiếng tăm truyễn ra các 
nước thì không đợi phải làm cái vic xin quân ở 
sân nước Tên, họ cũng không dám gây hân uới vign 
bình mạnh mè khinh suất hủy bỏ hòa ước uới ta". 

Ông cũng giải thích rõ: "Nhưng làm theo cách 
đó thì sẽ có người cười tà "ngăn hổ cửa trước, rước 
sói cła sau". Chi trích như uậy là họ chì bám chặt 
lấy thành kiến mà không xét đến tình hình Tây 
duong hiện nay... Ta nên giao thiệp thâu thiết và 
hĝu hinh uới họ, khiến họ vui lòng giúp đỡ, thế thì 
nước Anh, nước Phổ chỉ tốn một mảnh giấy mà 
người Pháp đã phải cúi đâu nghe lệnh. Bằng 
không, thì họ kéo vài chiếc tàu kéo thẳng tới ngăn 
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của Dia Trung Hút, tàu Pháp không thể bay lên để 
Uượt qua. Vậy là hai nước ấy cán gì phải mệt nhọc 
đưa quân di xa uất vå đến tân nước ta mà bảo có 
mối lo "rước sói”. Cũng như trước kia quán tiếp 
uiện Pháp chưa từng phải uào thủ đô nước Mỹ để 
chặn bàn tay người Anh mà chỉ cẩn phô trương 
thanh thế bên ngoài thì quân Anh đã biết khó khăn 
mà tự rút lui". 

Các kế sách tự cường cứu nước thức thời và tâm 
huyết của Nguyễn Lộ Trạch chứa đựng trách 
nhiệm và trí tuệ của một thời đại quy tụ ở con 
người ông nhưng bị triêu đình nhà Nguyễn đón 
nhận một cách bững hờ, chiếu lệ, có lần Tự Đức tự 
tay phê "lời sao mà cao quá". Ngày 16 tháng 9 năm 
Giáp Thân (1884), ông đã uất nghẹn khi phải viết 
lên tâm sự của mình cho tập sách lấy tên là Quy 
ưu lục: "Than ôi! Ta sao nhọc nhiều lời mà không 
được dùng đến, mắt thấy buổi khó, kế chẳng ai 
làm, mà sự đời lại thay đổi như lời ta đoán. Thế 
thì đời ta, không måy may bổ ích, có tội uới đời, 
chẳng nhiều lắm sao... Những người bàn định uiệc 
đời có xúc động khi đọc sách này chững?". 

Không đầu hàng trước thời cuộc, chí lớn của một, 
nhà yêu nước luôn thôi thúc ông, 10 năm sau, 
Nguyễn Lộ Trạch đã viết bài "Thiên ha đại thể 
luận" để bày tổ quan điểm chính trị đổi mới của 
mình nhằm tác động triểu đình và giới sĩ phu 
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đương thời trước tình hình thế giới đây biến động 
và vận mệnh đất nước đang lâm nguy. 


Trước hết ông xây dựng một khái niệm chính 
giáo khác hẳn với thuật ngữ chính giáo của Nho 
giáo. Chính giáo theo Nguyễn Lộ Trạch là xây 
dựng một đường lối chính trị hướng vë canh tân 
đất nước theo trào lưu mới trên thế giới. Muốn giữ 
nước phải tự cường; phải có một nền giáo dục hiện 
đại. Ông viết: "Sự còn mất của quốc gia là do 
chính trị - giáo dục chứ không phải là do mạnh 
yếu, lớn nhỏ. Chính trị - giáo dục được sửa sang 
cất cử thì nhỏ yếu cũng chưa thể mất được". 


Ông đã phân tích thë và lực của các nước 
phương Đông một cách sâu sắc trước cơn bão táp 
của chủ nghĩa thực dân, Nguyễn Lộ Trạch viết: 
"Đất Lü Tống (tức Philippin hiện nay) từ đời Minh 
đến nay, hơn 300 năm vån thân phục Tây Ban 
Nha mà nay lại muốn ngang nhiên tự mình đứng 
vng, thực là khó lắm thay! Ấn Độ, Miến Điện 
cùng chung một bệnh như uậy. Xiêm La thì có thể 
giữ nguyên ven được nhưng không thể hòa thôn 
uới các nước láng giêng". Đặc biệt là ông đã tiên 
trí một cách tài tình về một đế quốc Nhật Bản 
trong tương lai, sẽ là hiểm họa trực tiếp đối với 
Trung Quốc chứ không phải là phương Tây. Ông 
viết: "Nhật Bản thì mỗi ngày mỗi tiến mau 
chóng, thế nhưng Nhật Bản mạnh thì mối lo của 
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Trung Quốc lại chẳng phải ở Tây Dương mà 
chính là ở đây våy". 

Nguyễn Lộ Trạch đã chỉ đúng bản chất của chủ 
nghĩa quân phiệt Nhật Bản, dóng lên một hôi 
chuông cảnh báo cho cả Đông Á. Thế mà nửa thế kỷ 
sau, nhiều nhà Nho ở nước ta vẫn mệnh danh là 
yêu nước còn mơ hò về quan điểm "đồng chủng đồng 
văn", về chính sách "Đại Đông Á" của Nhật Bản. 

Nguyễn Lộ Trạch là người Việt Nam đâu tiên có 
nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa đế quốc, khi 
chúng không còn diễu võ dương oai để kình thị 
nhau trên mặt biển mà các nước này đã có nhiều 
căn cứ quân sự, hậu cần hùng hậu trên nhiều châu 
lục của thế giới, sẵn sàng cấu kết để xâu xé phân 
chia lại thuộc địa. 

Nguyễn Lộ Trạch đã tiên toán đúng đất nước 
Trung Quốc và nêu ra bài học về sự sai lâm của 
quan niệm chính giáo lỗi thời nhà Thanh. Ông viết: 

"Ôi đất nước nhà Thanh (Trung Hoa) không 
phải là không mênh mộng rộng lớn, nhưng miễn 
Hắc Long bị sáp nhộp vào Nga, con đường Miến 
Điện thông suốt đến đất Diên (Vân Nam), thậm 
chí Hương Cảng, Áo Môn, Tô Hạ, Đài Loan dèu là 
con đường phía đông của các nước từ phương Tây 
đến, một khi có nội biến, các nước đều nháy vào 
phân chia, xâm chiếm thì làm sao có thể giữ cho 
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ngày sau tránh khỏi cái nan chia năm xë bảy được. 
Ngày trước thiêu rui ở Viên Minh (thời Hàm 
Phong), đốt cháy ở Quảng Đông (thời Đông Tri) và 
gân đây Phúc Châu (thời Quang Tụ) cũng hầu như 
không giữ được. Thế là nước không phải là không 
lớn, sức ấy không phải là không mạnh, nhưng chính 
trị - giáo dục bị buông loi, trên dưới cẩu thả cầu an 
nên uậy". 

Nguyễn Lộ Trạch cũng đã nói đúng một thực tế 
bi thảm của nhà Thanh để cảnh cáo cho những ai 
còn nuôi ý dó ảo tưởng về Thanh viện. Ông viết: 
"Ôi tình thế nhà Thanh đến nay còn có thể nói 
được gì nữa! Bên trong thì của cạn sức kit, bên 
ngoài thì lấn lướt khóa tay, uới bộ xương còm, 
chống giường không nổi mà phải di chặn giữ 
những chỗ xung yếu, thế thì họ còn có thể chi uiện 
cho ta được gì?". 

Thật khám phục, ở thời đại của ông, một kë sĩ 
áo vải Việt Nam đã tiên đoán được cuộc chiến 
tranh thế giới thứ nhất sẽ nổ ra hơn hai mươi năm 
sau đó, khi ông phân tích cuộc chiến tranh Tây 
Ban Nha trong quan hệ với Anh, Pháp chỉ vì muốn 
tạo thanh thế với Nga. Rồi Anh sẽ liên kết với Đức 
chống lại Pháp vì ảnh hưởng của Pháp ngày một 
mạnh ở Đông Nam Á... 


Đọc Thiên hạ đại thế luận, chúng ta càng thấy 
sự kỳ diệu của một tài năng sử học Nguyễn Lộ 
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Trạch mà đến cuối thế kỷ này, sau ông cả trăm 
năm chưa hẳn đã có người nhận thức ra. Ông đã 
phân tích sự sụp đổ của đế chế Nguyễn không phải 
do Pháp xâm lược từ nửa sau thế kỷ XIX - mà ngay 
từ lúc nước Đại Nam cường thịnh nhất đưới triều 
Minh Mạng, khi nhà vua chủ trương đưa quân đội 
sang đánh chiếm Cao Miên và Ai Lao. Ông viết: 
"Cái mối lo ngày nay chẳng phải mới có từ ngày 
đánh nhau ở cửa biển Cán Giờ, bán đảo Sơn Trà 
mà ngay từ lúc Vạn Tượng, Cao Miên xin triều 
cống. Có ngoại bang mạnh thì lại đổ lỗi cho ngoại 
bang, giả sử không có ngoại bang thì liệu ta có thể 
yên ổn uô sự được không?". 


Có lẽ Nguyễn Lộ Trạch đã nói đúng nguyên 
nhân sự sụp đổ là do tính bảo thủ, cố chấp, chuyên 
chế, bá quyền, tự tôn, tự đại, không chịu đổi mới 
của các vua triu Nguyễn. 


Phần cuối của bài Thiên hạ đại thế luận, 
Nguyễn Lộ Trạch đã có một nhận định khá bất 
ngờ, khi ông chỉ ra đúng quy luật khai thác - cạnh 
tranh thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Chủ nghĩa 
đế quốc làm giàu bằng khai thác thuộc địa, các 
nước thuộc địa cũng được tiến bộ, giàu lên nhờ 
khai thác của các nước đế quốc. Một giai cấp mới 
ra đời sẽ làm chủ một nên công nghệ mới ở các 
nước thuộc địa. Công nghệ thuộc địa lớn lên sẽ trở 
lại cạnh tranh và đấu tranh với đế quốc. Do đó, 
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ông khuyên nếu nắm lấy quy luật này mà phát 
triển, xây dựng thế lực vốn do đế quốc mang lại, 
các nhà yêu nước bản xứ sẽ có cơ hội giành lại nền 
độc lập. Nguyễn Lộ Trạch kỳ vọng về một nën 
chính giáo do các nhà yêu nước Việt Nam sau này 
sẽ dựng lại cơ đồ cho đất nước. Ông viết: 

"Ôi, có điện mà không biết dùng, có khoáng sån 
mà không biết lấy, chỉ cậy uào sức chat cứng của 
chân tay mà không biết đến sự tiện lợi của tàu xe, 
máy hơi nước, quả là ngu nhất thiên hạ vây! 
Nhưng biết đâu trời lại chẳng thương cái ngu đó 
mà sai kë thay mặt minh dạy dỗ cho chăng? Kết tổ 
xong thì chim tu hú vung vê chiếm làm nhà, dạy 
đỗ con gái nên người rồi thì họ khác dën cưới đi. 
Đó là cái “lý” tất nhiên vây. Xem cái "lý", xét cái 
"thế" bịp thời sửa sang chính trị - giáo dục để 
không phụ lòng mong mỏi của dân chúng. Đó là 
điều hy uong của những bậc quân tử tương lai 
trang nước" 


Trong thực tế, nhiều nhà yêu nước Việt Nam 


đầu thế kỷ XX đã nắm lấy quy luật khai thác thuộc 
địa của Nguyễn Lộ Trạch để duy tân đất nước. 

Thiên hạ đại thế luận là một bán tuyên ngôn 
của chủ nghĩa yêu nước mới đã có sức lôi cuốn, cổ 
vũ cả dân tộc đứng lên canh tân, hiện đại hóa để 
tự cường giành lại nền độc lập dân tộc. 
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Nhiễu sĩ phu như Nguyễn Thượng Hiển, Phan 
Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, 
Trần Quý Cáp... đọc Thiên ha đại thế luận đều 
thừa nhận tác dụng to lớn của nó. Quan điểm đấu 
tranh yêu nước mới của Nguyễn Lộ Trạch mang 
tính khai sáng và là ngọn đèn chỉ lối, vạch đường 
đấu tranh cho các thế hệ yêu nước đầu thế kỷ XX. 


Lân đầu tiên khi tiếp xúc Thiên ha đại thế 
luận, Phan Bội Châu viết: "Cụ (Nguyễn Thượng 
Hiền) đưa cho tôi xem tập văn của Nguyễn Lộ 
Trạch. Tôi đọc tập Thiên hạ đại thế luận và bắt 
đầu hiểu biết ít nhiều vë mâm mống tư tưởng 
hiện đại" 2), 


Năm 1931, sau khi cuộc chiến tranh Trung 
Quốc - Nhật Bản bùng nổ, cụ Huỳnh Thúc Kháng 
viết bài đầu tiên giới thiệu Nguyễn Lộ Trạch 
trên báo Tiếng Dân, ngày 3 tháng 10. Cụ đã vô 
cùng kinh ngạc trước tài tiên tri của Nguyễn Lộ 
Trạch: từ 40 năm trước, Nguyễn Lộ Trạch đã dự 
báo về cuộc chiến tranh này khi viết Thiên hạ 
đại thế luận 9% 


02 Thơ vån Phan Bội Châu, Chương Thâu giới thiệu, 
biên soạn, Văn Học 1985, tr. 254. 

09 Đâu då bài báo: Ðièu tiên kiến của một học giả nước 
ta - nhân chuyện Trung - Nhật xung đột mà nhớ đến câu 
nói trong một bài đại luận trước đây 40 năm. 
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Nguyễn Lộ Trạch đã qua đời hơn 100 năm, các 
bản điều trần đây trách nhiệm và tâm huyết của 
ông với nước với dân đã bị chế độ đương thời bỏ 
qua, nhưng tư tưởng tiến bộ của ông đã được các 
chí sĩ yêu nước vë sau như Nguyễn Thượng Hiễn, 
Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc 
Kháng... áp dụng một cách nhiệt thành đã tạo nên 
phong trào canh tân mạnh mẽ khắp cả nước. 

Trong dòng chảy của lịch sử tư tưởng yêu nước 
Việt Nam, sự xuất hiện của Nguyễn Lộ Trạch là 
một hiện tượng trội gien của dân tộc. Chỉ tiếc 
rằng, ở thời đại của ông không có một minh chúa 
có đẩy đủ tỉnh táo, sáng suốt và đũng cảm để 
nghe, để làm theo điều phải. 


Thực hiện một cuộc cải cách, đổi mới đất nước 
vào thế kỷ XIX để tự cường không phải không có 
cơ hội, nhưng triều Nguyễn đã cố chấp, bóp chết 
một tài năng. Sau Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ 
Trạch đành phải chịu bó tay, rơi vào số phận bi 
thảm, chết vùi trong bóng tối. Sự sụp đổ của triều 
Nguyễn lại chứng minh rõ hon vë luận điểm: 
không đổi mới, cố chấp là tự sát. 

Sự nghiệp canh tân của Nguyễn Lộ Trạch bị đở 
dang, bóng tối và sự ngu muội đã bao vây ông, sự 
lạc hậu và phản tiến hóa của nên học thuật Nho 
giáo đã quật ngã ông, nhưng tư tưởng của ông đã 
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trở thành sức sống cho các phong trào yêu nước 
đầu thế kỹ XX, vẫn còn mang nhiều ý nghĩa và 
kinh nghiệm lịch sử trong thực tiễn đổi mới của 
đất nước hiện nay. 

Qua nghiên cứu các tác phẩm và điều trần, 
chúng ta thấy Nguyễn Lộ Trạch không chỉ là nhà 
tư tưởng tiến bộ, nhà văn hóa lớn của đân tộc mà 
ông còn là nhà sử học, nhà quốc tế học xuất sắc 
nhất. của thế kỷ XIX; nhưng bao trùm, Nguyễn Lộ 
Trạch là nhà yêu nước nhiệt thành, nhà canh tân 
thiên tài. Ông đã qua đời, nhưng tư tưởng canh tân 
của ông đã chiếu sáng cả thế kỷ qua và còn có ý 
nghĩa đối với thế hệ mai sau. 

Nguyễn Lộ Trạch là người con ưu tú của quê 
hương Thừa Thiên-Huế, là công dân xuất sắc của 
dân tộc, có vai trò quan trọng trong thế hệ canh 
tân đầu tiên, ông đã cống hiến hết sức mình vì sự 
nghiệp đổi mới đất nước. 
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NHÜNG ĐỀ XUẤT THIẾT THUC TRONG 
TƯ TƯỞNG CANH TÂN Ó VIỆT NAM 
CUỐI THẾ KỶ XIX 

s Lưu Anh Rô 


Cuối thế kỷ XIX, công nghiệp tư bản phương tây 
cùng với tàu to súng lớn trực chỉ phương Đông để 
tiến hành những cuộc chiến tranh vơ vét thuộc 
địa một cách tàn khốc và đẫm máu. Hơn lúc nào 
hết, các quốc gia phong kiến phương Đông lúc 
này bị đặt vào tình thế nan giải "tu do hay là 
chết". Trước tình thế đó, trong khi Nhật Bản 
nhanh chóng thỏa hiệp với bên ngoài để tiến 
hành canh tân đất nước, đưa dân tộc thoát khỏi 
cái họa ngoại xâm; Thái Lan với chính sách "uốn 
theo chiều gió" dë thực hiện kế sách "đánh đu" 
đã bảo toàn được độc lập dân tộc (mặc dù trên 
danh nghĩa)... thì vua quan nhà Nguyễn ở Việt 
Nam vấn khu khu giữ lấy chính sách "bế quan 
tóa cảng”, bó qua mọi đê nghị cải cách hợp thời 
của các nhà duy tân trong nước. Hơn 100 năm đã 
qua nhưng những ý tưởng canh tân của Nguyễn 
Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Đặng Huy Trứ, 
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Pham Phú Thứ, Bùi Viện... vẫn còn mang tính thời 
sự một cách đặc sắc. 

Nếu cuộc cách mạng Minh Trị duy tân của Nhật 
nổ ra và thắng lợi nhờ tầng lớp Samurai, bằng việc 
tiến hành học hồi và truyền bá các học thuyết tiến 
bộ trên thế giới lúc bấy giờ - mà cụ thể là Hà Lan 
- vào Nhật, thì ở Việt Nam, tång lớp để nghị cải 
cách lại là các sĩ phu đương thời. Họ xuất thân từ 
những gia đình mang ý thức hệ phong kiến, yếu tő 
Nho học đã ăn sâu vào tiểm thức, song thông qua 
các Tán thư họ tiếp cận những tư tưởng tiến bộ 
của các nước phương Tây để rồi để ra những bản 
"điều trân", những đề nghị cải cách đất nước theo 
cách riêng của họ. Có thể dẫn ra đây lời phát biểu 
của Đặng Huy Trý để thấy rõ thành phần xuất 
thân của các nhà cải cách đương thời: "Gia đình 
tôi là gia đình Nho gia đã 4, 5 đời, nghê buôn bán 
dẫu có là nghệ mat, nhưng chịu ơn nước và tự xét 
mình, xin đưa hết sức khuyển mã ra báo đáp, đâm 
nhận vic tài chính quốc gia, sớm tối lo toan chạy 
khắp đông, tây, dẫu thịt nút xương tan cũng không 
từ nan" U). Không riêng gì ông mà từ Bùi Viện, 
Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Phạm Phú 
Thứ đều có thành phần xuất thân như thế. Với vốn 


t) Vũ Khiêu, "Đặng Huy Trú - con người và tác phẩm", 
Tp. Hỗ Chí Minh 1990, tr. 47. 
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Nho học uyên thâm, với lòng yêu nước nông nàn, 
họ đã làm tất cả những gì họ có thể để mong "ích 
nước lợi dân", song dë nghị là một việc còn những 
lời tấu bày của họ có được đến tai vua và được thực 
thi hay không điều đó hoàn toàn do "thánh y"! 


Đứng trước mối đe dọa của thực dân phương 
Tây, đáng lẽ các vua Nguyễn nên sớm tiến hành 
mở cửa giao thương, bọc hỏi kỹ thuật, chỉnh trang 
võ bị... nhằm từng bước tạo sức để kháng cho dân 
tộc đủ sức chống lại với các thế lực thù địch bên 
ngoài thì họ vẫn giữ thái độ mũ ni che tai. Trong 
khi đó, bằng sự nhạy cảm thời cuộc, những nhà có 
tư tưởng canh tân đất nước ở Việt Nam sớm nhận 
ra điều này, nên họ đốc lòng khuyên can vua nghe 
theo những lời tấu trình của họ, thậm chí đến lúc 
sắp ha nhân thế, Nguyễn Trường Tó vẫn canh 
cánh bên lòng nỗi niềm canh tân đất nước. Có thể 
nói, chính họ chứ không ai khác đã thấy được nhu 
cầu canh tân đất nước là việc làm vô cùng cấp 
thiết, nó quyết định sự bại vong của cả dân tộc - 
thực ra điều đó so với thế giới đương thời nó chẳng 
còn mới mẻ gì. Trong "Tế cấp bát điêu", Nguyễn 
Trường Tô đã viết về sự “hiếu học" của người Nhật 
đối với “rg Tây" như sau: "Nhột Bản đã cho nhiều 
người đến các nước phương Tây để dò xét tình 
hình. Hiện có một hoàng tử và 35 người cùng di 
với một vi linh mục đến Ba Lê và thiết lập ở đó 
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một Đại học xá dë phái nguoi; sang học" 2, 
Ông xem nước Nhật như một mẫu mực để học hỏi 
canh tân đất nước: "Lại xen, Nhật Bán xua uốn là 
một lũ người lùn, từ giữa nhà Minh mói bắt đầu 
giao hảo uới Hà Lan, làm bạn vói Bỏ Đào Nha, kë 
đến mời Hợp Chúng Quốc giúp uào vic nuóc, mó 
mốt nhìn rộng ra thiên hạ, mới có được chí hướng 
như uậy. Từ đó họ đóng tàu bè, luyện tập uõ bị, ưu 
tiền phát triển thương nghiệp, công nghiệp, đất 
nước mỗi ngày một mạnh, được khen uới m$ danh 
Tiểu Tây uà Trung Quốc khó lòng bắt Nhật thuần 
phục" 3. Cũng như Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ 
Trạch trong "Thiên hạ đại thë luận" đã nhìn nhận 
Nhật Bản trong một bối cảnh chung của. Đông Á, 
và khẳng định việc học theo Nhật là dễ thành 
công hơn cả, ông viết: "Cái thế hỗn tạp mà cái 
hình thôn tính hợp thành. Dất Lữ Tống từ thời 
nhà Minh đến nay hơn 300 năm uẫn thuần thục 
Tây Ban Nha, thế mà nay lại muốn ngang nhiên 
tự mình đứng uững thật khó lắm thay! Ấn Độ, 
Miến Điện cũng chung một bệnh như uậy. Xiêm La 
thì có thể giữ nguyên uen được, nhưng không thể 
hòa thân uới cóc nước láng giềng. Nhật Bản mỗi 


(2 Trương Bá Cần, 'Vguyễn Trường Tộ - Con người và di 
thảo",Nxb Tp. Hò Chí Minh, 1988, tr. 229. 
(© Trương Bá Cần, Sdd, tr. 408 - 409. 
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ngày càng tiến lên mau chóng nhưng Nhật mạnh 
thì nỗi lo của Trung quốc chẳng phải ở Tây Dương 
mà là ở đây vây" “0. Trên cái nhìn chung đó, ông 
cho rằng: "Nay ta hãy thật tám bỏ cái thói hư 
danh của minh không có, xác định phạm vi thực 
đang có của ta, bihiến cho có định chế rõ ròng, bẻ 
khác không được xen vào làm rối tình hình. Rồi 
trên dưới một lòng sớm tốt bình định. Bên trong là 
nỗi khổ của dân và tệ lâu quan lại, bên ngoài thì 
tình hình Tây Dương và mối lợi tàu buôn, tất cả 
phải được kip thời chỉnh đốn" @) Qua cách nhìn 
nhận trên cho ta thấy cái nhìn của các sĩ phu có 
hoài vọng canh tân thật sâu sắc và hợp thời. 


Nguyễn Trường Tộ (1830 - 1871) là người có tư 
tưởng canh tân đất nước lớn nhất Việt Nam lúc 
bấy giờ. Ông sinh trong một gia đình Thiên Chúa 
giáo (có lẽ đó cũng là một lý do làm cho các dë 
nghị của ông không được triều đình "mặn mè" cho 
lám). Ngay từ nhỏ, Tó đã nổi tiếng làu thông kinh 
sử, sau đó ông học tiếng Pháp và những kiến thức 
mới lạ về nước này thông qua Giám mục Gauthier. 
Bằng vốn hiểu biết của mình qua những lần đi ra 
nước ngoài, Nguyễn Trường Tộ liên tiếp để ra 
nhiều chính sách cải cách đặc sắc cho đất nước, đệ 


t@, 9 Mai Cao Chương, Đoàn Lê Giang, "Nguyễn Lộ Trạch 
điều trần uà thơ oan", Nxb KHXH, HN, 1995, tr. 139 - 143. 
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trình lên vua Tự Đức. Ông đã vượt lên hẳn các nhà 
cải cách đương thời vë mọi mặt, từ những dë nghị 
cải cách về công nghiệp, nóng nghiệp đến thương 
nghiệp, quân đội... Ông đặc biệt nhấn mạnh chính 
sách công nghiệp, thương nghiệp và quân đội (mà 
đặc biệt là hải quân) theo kiểu Nhật là “thượng 
sách uậy!". "Người Nhật hiện đến mua của xưởng 
(ở Pháp - tg) 100 uạn cây súng, mua giàn máy và 
thuê 2 công nhân vè Nhật lập xưởng" ®©. Nhắc đến 
những điêu trần của Nguyễn Trường Tộ, không thể 
không nhắc đến để nghị cải cách nông nghiệp và 
quân sự của ông, mà theo chúng tôi là thực tế và 
rất phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam lúc bấy giờ. 
ó một nước coi trong nông nghiệp (dĩ nông vi bản) 
như Việt Nam mới thấy lập luận của ông là đúng: 
"Nông nghiệp là gốc, ăn mặc và các món cần dùng 
cho đời sống đều nhờ uào nông nghiệp. Nếu con 
đường sinh sống đó không phát triển mà cứ để cho 
suy sút, thì dán lo chạy ăn cứu sống chưa xong, 
rảnh đâu mà lo uiệc lễ nghĩa" ™. Từ đó ông cho 
rằng nên có cơ quan Nông chính, có các Nông quan 
chuyên chăm lo về nông nghiệp, họ phải học các 
môn Thiên văn học nông nghiệp, Địa lý học nông 
nghiệp, Thực vật học... Họ phải: "Chỉ bảo cho dân 
như một người chủ nông, những người chủ nông 


® Trương Bá Cần, Sđd, tr. 381. 
t Tế cấp bát điều. 
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chỉ lo làm cho một nhà giàu, còn Nóng quan thì 
phải đâm đương công uiệc của một huyện" ®©. Không 
những thế, ông còn dë nghị triều đình nên "chỉnh 
kinh giới" (sửa sang lại ranh giới ruột đất) để biết 
được "điện tích một nước rộng hep bao nhiêu, nếu 
không kinh giới theo lối mới của Tây thì chúng ta 
không biết rõ hình thế trong nước như thế nào, 
không biết đâu có núi rừng, đâu có sông rạch, chỗ 
nào có hô, bể, chỗ nào là ruộng muong, chỗ nào bị 
ú tắt, chỗ nào đang bỏ hoang..." 9 Sau khi đo đạc 
điển địa, lập bản dò dải thửa như phương Tây, ông 
còn đề nghị nên khai hoang mở rộng diện tích 
canh tác đất đai, việc "chăm lo dời dân, mở rộng 
đất đai" vào phía Nam của đất nước là việc làm 
cần thiết và khẩn cấp. Đi đôi với việc làm trên, 
Nguyễn Trường Tộ còn nghĩ đến công tác làm thủy 
lợi phục vụ cho nông nghiệp. Ông dë nghị triểu 
đình nên bắt chước các nước phương Tây đặt người 
chuyên trách chăm lo về mặt thủy lợi để đào kênh, 
vết kênh, khơi ngòi chống úng... Đồng thời ông 
phân tích dòng chảy của các sông ngòi, nơi có đê 
dièu ven sông và sự bất lực của các quan sở tại. 
Nạn lũ lụt, vỡ đê xảy ra liên miên dưới thời Tự 
Đức. Do công tác hộ đê kém mà sức công phá của 
dòng chảy rất lớn nên "dù đê bằng đá cũng không 
chịu nỗi huống chỉ là đê dät". Trước khi mất 


tm, 9 Tế cấp bát điều. 
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(1871), trong bàn tràn tinh dë ngày 23-8 nàm Tu 
Đức 24, ông vån còn thiết tha dë nghị nhiều điều 
về cải cách nông nghiệp như sau: 


1. Việc định ranh giới và khai hoang được thực 
hiện thì chấm dứt được nạn tranh chiếm đất đai. 


2. Đất đai được khai thác thì nguồn lợi sẽ dôi dào. 


3. Nắm vững được tài nguyên trong nước thì 
quản lý được kinh tế. 


4. Năm được mùa bù cho năm mất mùa thì sẽ 
hết nạn đói. 

5. Mở "đấu xảo" để tìm cách cải tiến kỹ thuật, 
tăng năng suất cây trồng. 

Nền kinh tế nước ta thời Tự Đức bị sa sút 
nghiêm trọng, đặc biệt là vấn dë nông nghiệp, nạn 
hạn hán, lũ lụt sâu keo mất mùa diễn ra liên 
miên. Đó là chưa kể tình trạng "chiếm công vi tư" 
của các địa chủ quan lại đã đẩy người nông dân 
đến chỗ cùng cực. Những đề nghị trên đây của 
Nguyễn Trường Tộ là rất đáng được xem xét và 
thực thi song tiếc thay vua quan triêu Nguyễn đã 
bỏ qua nhiều để nghị chân thành của một nhà cải 
cách như ông. Là một sĩ phu yêu nước, đứng trước 
vận mệnh dân tộc đang từng ngày bị đe dọa 
nghiêm trọng, Nguyễn Trường Tộ đã miệt mài tìm 
kế sách dâng lên vua để mong trừ "rg Tây". Ó đề 
nghị cải cách quân đội của ông, ta thấy rất rõ tỉnh 
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thần này. Trong “T cáp bát điều" viết năm 1867, 
ông nêu lên kiến nghị số 1 là "cấp thời edi tu võ 
bi", ông đánh giá cao việc "rọng uó" và nhấn 
mạnh đến các lý thuyết quân sự. Một điều đáng 
khâm phục là ông thấy cái lỗi thời, lạc hậu của 
"binh thư" xưa trong việc chống "rg Tây" lúc bấy 
giờ: "Tôi đã đọc nhiều binh thư và sách uở linh 
tinh khác nói vè bình sự thì thấy rằng chiến pháp 
của cổ nhân ngày nay không còn thích dụng nữa”; 
từ đó ông kêu gọi "ngày nay ta chỉ nên rút lấy cái 
tâm trừ loạn của ngày xưa mà thôi" và ông mạnh 
dạn để xuất: "Nên mua lấy bình pháp thủy bộ của 
phương Tây địch ra mà tham cứu" 39. Ông kêu gọi 
phải coi trọng nhân phẩm và đời sống của người 
lính, đặc biệt "không nên bắt lính làm uiệc hậu hạ 
quan... Trong quân đội phương Tây, sự sĩ nhục 
ngược đãi người lính là không có hoặc rốt ít" OP, 
Nguyễn Trường Tộ nhấn mạnh vai trò của người 
chỉ huy trong quân đội, ông cho rằng họ phải là 
người có học thức, có lòng gan dạ khi xông trận, 
phải yêu thương lính như cha con và đặc biệt phải 
biết luôn luôn học hỏi để tiến bộ. Nếu cân thì "nên 
mời quan Tây giỏi uõ bị để dạy cho quan ta... mà 
quan ta từ ngũ trưởng trở lên đều phải biết chữ để 
học uõ thư". Ông còn dë nghị nên "£hường khảo 


A94) Thanh Dam, "Tu duy quân sự của Nguyễn 
Trường Tó", T/c Lịch sử Quân sự. “Tháng 8-1988, tr. 34, 85. 
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hạch hiến thức các uó quan". Nêu lên những đề 
nghị trên, ông đi đến một kết luận có tính cảnh 
báo cho triều đình Nguyễn lúc bấy giờ là: "Bây giờ 
đây nếu nước ta không gấp rút sửa đổi theo mới để 
cho võ bị càng suy, nhân tâm càng yếu, thì lấy gì 
chống giặc để bảo uë nhân dân". Quả thực, Nguyễn 
Trường Tộ đã vượt xa các nhà cải cách đương thời 
về cách nhìn nhận, tiên đoán thời vận đất nước lúc 
bấy giờ. 

Một nhà cải cách khác tận trung tận hiếu với 
vua cũng theo đuổi mục đích canh tân đất nước đến 
cùng, đó là Nguyễn Lộ Trạch. Ông sinh năm 1853, 
người làng Kế Môn, thuộc huyện Phong Điền tỉnh 
Thừa Thiên-Huế, là con rể của đại quan triểu đình 
Trần Tiễn Thành. Nguyễn Lộ Trạch sinh ra trong 
một gia đình quan lại cao cấp. Lúc nhỏ ông nổi 
tiếng thông minh và tài giỏi nhưng lại không theo 
con đường khoa cử đỗ đạt làm quan. Ông đã từng 
được đọc những điểu trần của Nguyễn Trường Tộ 
tâu lên cho triểu đình và nhiễu trước tác của phái 
Dương Vụ từ Trung Quốc đưa vào nước ta lúc bấy 
giờ, đó là những yếu tố góp phần hình thành trong 
tư tưởng canh tân đất nước sau này. Những tác 
phẩm của ông bằng nhiều thể loại khác nhau gồm: 
Thời uu sách", "Bài tựa quỳ uu lục", "Thiên hạ đại 
thế luận" đều đau đáu nỗi niễm duy tân đất nước. 
Cũng như Nguyễn Trường Tộ, ông tìm hiểu nội 
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dung cải cách về kinh tế, chính trị, quân sự, giáo 
dục của Nhật Bản và không quên liên hệ với tình 
hình thực tiễn ở Việt Nam. Trong "Thời vy sách" - 
quyển thượng (1877) và quyển hạ (1882), ông để 
đạt lên triểu đình nhiều cải cách toàn diện và đặc 
biệt nhấn mạnh tính "ty lyc tự cường" của đất 
nước. Vào năm 1892, ông viết tiếp cuốn "Thiên hạ 
đại thế luận" và chỉ ra rằng "chính trị của các 
nước phương Tây hoàn toàn liên hê uới thương 
mai". Vì vậy ông hô hào học hỏi con đường duy tân 
của Nhật Bản và kịch liệt phản ứng việc trông cậy 
vào Trung Quốc, bởi lẽ theo ông thì nước bạn "Đại 
Hán" cũng đang rơi vào tình trạng khốn đốn 
không kém gì Việt Nam. Ông hoàn toàn có lý khi 
chỉ ra rằng: "Vẻ chăng cái mối nguy cơ ngày nay 
há phải mới bắt đầu từ ngày nay đâu, uiệc gây 
chiến ở cửa biển Cân Giờ, ở bán đảo Trà Sơn (mà 
Pháp tiến hành - tg)... có ngoại bang mạnh đến 
xâm lấn thì ta đổ cho ngoại bang, giả sử nếu 
không có ngoại bang thì chúng ta có thể yên ổn, vô 
sự được không?" 2 và "Ôi tình thë nước ta ngày 
nay còn có thể nói được gì nữa! Bên trong thì của 
cạn, bên ngoài thì bị lấn lướt, khóa tay, lấy xương 
còm chống lại kẻ mạnh, thì có thể chống được bao 


2 Đoàn Lê Giang, T/e Nghiên cứu Lịch sử, số 5 (6- 
1997), tr. 96. 
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nhiêu" 9, Sau nhiều lån những dë nghị của mình 
không được chú trọng thực thi ông đã phải thốt lên: 
"Ôi có điện ma không biết dùng, có khoáng sån mà 
không biết lấy, chỉ cậy vào sức chai cứng của chân 
tay mà không biết đến sự tiện lợi của tàu, xe chạy 
bằng hoi nước, quả thột đó là ngu nhất thiên ha 
vây!" 352 Dãu sao, những đóng góp quý báu của 
Nguyễn Lộ Trạch cũng xứng đáng để hậu thế trân 
trọng và nghiền ngẫm. 


Nhắc đến những nhà để nghị cải cách cuối thế 
kỷ XIX ở nước ta không thể không nhắc đến các cụ 
Phạm Phú Thứ và Đặng Huy Trứ, bởi chính họ, với 
lòng yêu nước nhiệt thành đã làm phong phú thêm 
tỉnh thần canh tân đất nước lúc bấy giờ. Đặng Huy 
Trứ là một con người có nhân cách khá độc đáo, 
ông là người đã sớm để ra chủ trương mở mang 
công nghệ, để nghị triều đình lập "Cuc Cơ khí", mở 
xưởng đúc gang thép, chế tạo máy móc, lập cục dạy 
học nghề, đưa thanh niên ra nước ngoài để học... 
Song dường như ông dán thân vë ngành thương 
nghiệp và có đóng góp nhiều hơn cả. Ông nhìn 
nhận thực trạng sa sút nën kinh tế nước ta đang ở 
trong tình trạng nghiêm trọng. Trong một bức thư 
gửi Đỗ Xa Phu - đang giữ chức Phó Doanh điền sứ 


aa aa Đoàn Lê Giang, T/c Nghiên cứu Lịch sử, số 5 (6- 
1997), tr. 96. 
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Ninh Bình, ông có viết: "Tinh hình dự trữ của 
nước ta hiện nay rốt đáng lo ngại. Hai con đường 
tạo ra nguồn tài chính thuộc oë trách nhiệm bọn 
ta. Ông khai phá đất hoang uu, cỏ rám không thể 
nói có thừa tâm sức, uượt sóng gió tôi đâu có tiếc 
tóc du... Tuy nhiên làm 9 uiệc hiêm luôn uiệc buôn 
bán lãi gấp ba, họa chăng phải 30 năm mới diệt 
được giặc chăng" °®_ Có lẽ ông cũng chính là một 
trong những người đầu tiên đi đến một kết luận 
trái hẳn với quan niệm cố hữu trọng sĩ hơn thương 
trong thứ bậc Sĩ - Nông - Công - Thương mà các 
vương triểu phong kiến trước đó quan niệm. Ông 
đã từng tuyên bố: "Làm ra của cải đạo lớn ấy 
không thể xem khinh!". Năm 1866, ông đề nghị vua 
thành lập cơ quan chuyên trách việc buôn bán, lấy 
tên là Ty Bình chuẩn với số vốn ban đầu là 50 
ngàn quan. Một điều lý thú, có lẽ Đặng Huy Trứ là 
người đầu tiên ở Việt Nam mở đầu cho chủ xướng 
Công tư lưỡng lợi trong ngành thương nghiệp 
đương thời. Thiếu vốn lưu động, ông kêu gọi nhân 
đân góp vốn cùng kinh doanh và chia lãi. Ở thời 
điểm đó, cách làm của ông thật đáng khâm phục. 
Ở lĩnh vực khai thác mỏ, ông mạnh dan áp dụng 
chính sách Công tu lưỡng lợi này: "Ó miền núi có 
nhiều mò vàng, bạc, đông, chì, thiếc... nhưng dân 


05 Vụ Khiêu, Sđd, tr. 394. 
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ta không có sức hoặc nơi ấy nhiều lam chướng 
nặng nê mà không có ai đến khai thác, thành thử 
bỏ phí các nguẫn lực ấy. Nay có người xin khai 
thác và nộp thuế, thật là công tư lưỡng lợi" “'®, Có 
lẽ vì những cải cách của ông phản nào lay động 
lòng người nên khi ông mất, Đại Nam nhất thống 
chí đã từng viết: "Đặng Huy Trú là người khẳng 
khái, có chí lớn, đương trù tính nhiều oiệc, làm 
chua xong đã mất, ai cũng tiếc". 

Phạm Phú Thứ (1821 - 1882), người xã Đông Dư, 
huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam. Ông ra đời trong một gia đình Nho học, thi 
đậu giải nguyên năm 21 tuổi; từng cùng Phan 
Thanh Giản sang Pháp cầu hòa. Ông dâng lên vua 
Tự Đức 5 bộ sách đạy cách khai thác mỏ, hướng 
dẫn đi biển, cách cai trị dân, luật pháp quốc tế, nói 
về khoa học. Ngoài ra, ông còn để lại nhiều tập 
thơ, ký sự ghi chép những chuyến đi sang phương 
tây, trong ấy bàng bạc tỉnh thần canh tân đất 
nước. Ông dám khẳng định rằng: "Khån giao trung 
thổ kim trường kỹ, Ba Lê Luân Đôn vi túc hiển" 
(Nếu nước ta cũng được biết vë công nghiệp, kỹ 
thuật thì Ba Lê, Luân Đôn chưa chắc hơn gì nước 
ta). Ông ghi chép khá tỉ mỉ những điều trông thấy 
như chính trị, giáo dục, kinh tế, văn hóa... ở các 
nước công nghiệp phương tây với hy vọng đem về 
góp phần vào công cuộc canh tân đất. nước. 
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Rất tiếc cho những Nguyễn Trường Tó, Nguyễn 
Lộ Trạch, Đặng Huy Trứ, Phạm Phú Thứ, Bùi 
Viện... đã dành gần như trọn đời mình dâng kế 
sách với hy vọng triểu đình dùng nó thì đến cuối 
đời họ vẫn không được triều đình thực thi một 
cách có hiệu quả. Mặc dù đến lúc gần đất xa trời, 
họ vẫn hoài vọng một tấm lòng trung trinh với sự 
nghiệp canh tân đất nước như Nguyễn Trường Tộ: 
"Tôi mặc dầu tài có kém nhưng quả tim có thừa, 
không có phận nhưng có chí cho nên tai nghe mắt 
thấy được gì, nó thúc giục như làm được uiệc lớn 
lao uậy. Tôi quyết không ui thế mà nån chí thay 
lòng. Cho nên đã nhiễu lần tôi trình bày rất dài 
mà không ngờ rằng điêu đó uượt qua ngoài bổn 
phận của minh, một người không có quyên phát 
ngôn". Đó là bi kịch chung cho các nhà cải cách ở 
Việt Nam vào hồi cuối thế kỷ XIX. 
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TRIỀU ĐÌNH HUÉ VỚI TRÀO LƯU 
CANH TÂN ĐẤT NƯỚC NỬA SAU THÊ KÝ XIX 
* Nguyễn Quơng Trung Tiến 


Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của chủ 
nghĩa tư bản Pháp từ năm 1858 đã đẩy triều đình 
Huế vào một tình thế hết sức khó khăn. Hiệp ước 
Nhâm Tuất (5-6-1862) và sự kiện 3 tỉnh mièn Tây 
thất thủ vào tháng 6 năm 1867 đã khiến toàn bộ 
miền Nam mất hẳn vào tay người Pháp. Những đối 
sách của triểu đình Huế nhằm bảo vệ lục tỉnh Nam 
kỳ tó ra không có hiệu quả, và ngay cả lãnh thổ 
còn lại ở miền Trung và mièn Bắc cũng luôn bị đe 
dọa bởi nguy cơ mở rộng cuộc đóng chiếm của quân 
đội viễn chỉnh Pháp. 

Đứng trước hoàn cảnh éo le của đất nước, những 
người Việt Nam có tri thức và tâm huyết cứu nước 
(kể cả những quan lại của triểu đình Huế) rất 
muốn cải biến - canh tân đất nước trên nhiều lĩnh 
vực, nhằm tạo ra thực lực phục vụ công cuộc đấu 
tranh bảo vệ độc lập dân tộc. 


Lối thoát mà các nhà cải cách ở Việt Nam đề 
xướng là học tập, mô phỏng những mô thức tổ chức 
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xã hội tiến bộ cúa thế giới văn minh bên ngoài, 
đặc biệt là học theo các nước phương Tây; và biện 
pháp thực hiện cải cách là trần tình, thuyết phục 
bộ máy chính quyển trung ương triêu Nguyễn chấp 
thuận triển khai các để xuất của họ. 

Chính từ thực tiễn khách quan trên, Huế mặc 
nh u trở thành trung tâm của trào lưu canh tân 
đất nước - nơi mà các nhà cải cách ở khắp đất 
nước cũng như tại địa phương, các vị quan lại thức 
thời tập trung để bàn luận, trao đổi tân thư và sở 
học, để soạn thảo và dâng những bản kiến nghị cải 
cách duy tân lên triêu đình Huế. Và cũng chính nơi 
đây, triểu đình Huế là người giữ +¬ trò to lớn 
trong việc tiếp nhận hoặc chối từ, bỏ qua hay thực 
hiện những nội dung của cuộc canh tân đất nước 
đang được khởi xướng. 

Toàn bộ trào lưu cải cách duy tân đất nước ở 
Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX được biểu hiện khái 
quát qua các mặt dưới đây: 


I - VỀ ĐỘI NGŨ CÁC NHÀ CẢI CÁCH VÀ 
NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CANH TÂN 


Trong số các nhà để xướng việc cải cách duy tân 
đất nước nửa sau thế kỷ XIX, Nguyễn Trường Tộ 
được xem là người có chương trình cải cách rộng lớn 
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nhất, là người đã đẩy cuộc canh tân đất nước thành 
một trào lưu râm rộ suốt cả một giai đoạn lịch sử. 

Nguyễn Trường Tộ (1830 - 1871) quê ở làng Bùi 
Chu, huyện Hung Nguyên, tỉnh Nghệ An, xuất 
thân trong một gia đình nhà Nho nghèo theo đạo 
Thiên Chúa. Từ thuở nhỏ ông chỉ ở nhà học chữ 
Hán với người cha của mình, mãi tới năm 17 tuổi 
mới bắt đâu theo thầy ở trường học. Trên nền tầng 
của giáo dục Nho học truyền thống, Nguyễn Trường 
Tộ đỗ đâu kỳ khảo thí tại quê nhà năm 27 tuổi, 
song không được phép đi dự kỳ thi Hương do triểu 
đình Huế tổ chức, vì là dân theo Thiên Chúa giáo. 

Năm 1858, Nguyễn Trường Tộ được cha xứ giáo 
phận Tân Ấp ở Quảng Bình mời vào dạy chữ Hán 
cho những người mới theo đạo. Tại đây ông có dip 
gặp gỡ Giám mục Gauthier, học hỏi thêm tiếng La- 
tinh, tiếng Pháp và làm quen với các tri thức văn 
hóa, khoa học kỹ thuật phương Tây. Đến năm 
1859, Giám mục Gauthier phải rời khỏi Việt Nam 
vì chính sách cấm đạo của triểu đình Huế, Nguyễn 
Trường Tộ đã được đi theo sang La Mã, Pháp, và 
vë sau là Hồng Kông. 

Trong thời gian ở nước ngoài, nhất là lúc ở 
Pháp, Nguyễn Trường Tộ có dịp tiếp xúc với nhiều 
tri thức khoa học kỹ thuật, tri thức khoa học xã 
hội; học tập được nhiều kiến thức quân sự, hàng 
hải, kiến trúc, công nghiệp; tham quan nhiều cơ sở 
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sàn xuất hiện đại trên đất Pháp; gặp gỡ và làm quen 
với nhà cải cách lớn của Nhật là Y Đằng Bác Văn 
(Ito Hirobumi) ®. Nhờ vậy, Nguyễn Trường Tộ có 
kiến thức khá quảng bác về nhiều ngành khoa học, 
và nuôi ý định đem hiểu biết của mình ra giúp nước. 

Trở về nước vào năm 1861, khi Pháp đang triển 
khai đánh chiếm các tỉnh miền Nam, Nguyễn 
Trường Tộ đã nhận làm thông ngôn để phiên dịch 
cho quân đội Pháp với hy vọng góp phần hòa giải 
sự "xung đột", hạn chế những thiệt hại cho đất 
nước. Sau Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862), ông thôi 
cộng tác với Pháp, quay về sống ở Gia Định và bắt 
tay vào việc viết điều trần để nghị triêu đình Huế 
cải cách đất nước. 


Nguyễn Trường Tộ khởi đầu cuộc vận động canh 
tân của mình bằng cách nhờ quan Tham tri Bộ Lại 
Phạm Phú Thứ chuyển bản điểu trần vë tín 
ngưỡng tôn giáo cho triêu đình Huế vào tháng 3- 
1863. Sau đó ông liên tiếp gởi nhiều bản điều trần 
khác vë tình hình chính trị quốc tế (1863), về 
những biện pháp cải cách (1863), về việc tổ chức 
cho học sinh đi học kỹ nghệ ở nước ngoài(1866),về 


' Ito Hirobumi (1841 - 1909), sau là Thủ tướng thời kỳ 
duy tân của Minh Trị Thiên Hoàng (1852 - 1912), giữ vai 
trò quan trọng trong chiến tranh Trung - Nhật (1895) và 
chiến tranh Nga - Nhật (1904). 
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việc khai thác tài nguyên của quốc gia (1866), vë 
sáu điều lợi nước (1866), về thời thế (1866), vë các 
biện pháp ngăn chận cuộc xâm lược mở rộng của 
Pháp ở miền Nam (1866), về tám điều cấp cứu của 
đất nước (1867), về thông thương với nước ngoài 
(1871), vë tu chỉnh võ bị (1871), vë kinh tế quốc 
gia (1871), vè tình hình các nước phương Tây 
(1871), vë việc nông chính (1871), về đào tạo nhân 
tài (1871)... Cho đến nay, đã tìm thấy gân 60 văn 
bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ gửi cho triểu 
đình Huế để nghị tiến hành cải cách. 

Sau khi Nguyễn Trường Tộ khởi đầu, tháng 5- 
1863 quan Biện lý Bộ Hình Trẻn Đình Túc % lại 
dë nghị triểu đình cho tiến hành mộ dàn khai 
khẩn đất hoang ở hai tỉnh Quảng Trị và Thừa 
Thiên, năm sau ông lại xin tổ chức mộ dân lập ấp 
để khai khẩn ruộng hoang ở huyện Phú Lộc tỉnh 
Thừa Thiên. Tháng 4-1867, Trân Đình Túc xin 
triểu đình Huế tiến hành khai mỏ sắt Lưu Biểu 
thuộc huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên. Vào 
tháng 9-1868, sau chuyến đi sứ giao hiếu với nước 
Anh ở Hồng Kông về, Trần Đình Túc còn cùng với 
Nguyễn Huy Tế đề nghị mở cơ sở buôn bán ở cửa 
biển Trà Lý tỉnh Nam Định để phát triển thương 
mãi. Họ tâu với vua Tự Đức rằng: "Chúng tôi xét 


@ Về sau Trân Đình Túc lên đến chức Tổng đốc Hà Ninh. 


184 


cửa biến Trà Lý thuộc tỉnh Nam Định bãi cát cao 
rộng, nhà cửa được yên ổn; của biển hơi sâu, tàu 
thuyên đậu được uững vàng; đường thủy thông uới 
tỉnh Nam Định, cũng là một chỗ rất quan yếu; còn 
đường biển thời thuyền Thanh Hóa, Nghệ An, Hỏi 
Dương và các xứ Nam Bắc đều tới đó nhóm dâu 
được; đường sông thời từ Nam Định đến máy hạt 
miền thượng du các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, 
Bác Ninh, Hà Nội, Sơn Tây, Hưng Hóa, Tuyên 
Quang qua lại đều được tiện lợi. Gần đây tàu buôn 
các nước tới đậu nhiều chỗ ấy cũng là chỗ tốt. Vậy 
xin cho mở hàng buôn bán, cho dân tới buôn và 
nhóm của thiên hạ để tính uiệc lâu dài" ®). 


Tháng 6-1866, quan Biện lý Bộ Hộ là Đặng Huy 
Trứ (1825 - 1874) quê ở làng Bác Vọng, huyện 
Quảng Điền, tính Thừa Thiên, sau chuyến di giao 
thương ở Hồng Kông về đã dë nghị triu đình Huế 
đặt Ty Bình chuẩn để thu mua hàng hóa dự trữ, 
chờ khi giá thị trường tăng vọt thì tung ra bán để 
bình ổn giá cã, ngăn ngừa sự đầu cơ trục lợi của tư 
thương. Năm 1867, Đặng Huy Trứ được cử đi sang 
Áo Môn tìm hiểu tình hình thế giới và mua sắm vũ 
khí. Dip nầy ông tiếp xúc được khá nhiều người 


h Quốc sử quán triều Nguyễn - Quốc triều chính biên 
toát yếu, Nhóm Nghiên cứu Sù Địa Việt Nam xuất bản, Sài 
Gòn, 1972, tr. 354 - 355. 
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trong giói si phu Trung Quóc, tim doc nhiëu sách 
báo nói vë tinh hinh chính tri, quán su, kinh të, 
văn hóa phương Tây và các nước châu Á. Cuối năm 
1868, từ Trung Quốc ông viết bản tấu gửi về triểu 
đình Huế nêu kế sách tự cường tự trị, tập trung 
vào hai nhiệm vụ chiến lược hàng đầu là chống 
giặc Pháp thì phải canh tân đất nước, và canh tân 
đất nước là để phục vụ tốt công cuộc chống Pháp. 
Trong bản tấu Đặng Huy Trứ đã phân tích tình 
hình tự cường tự trị của nhà Đại Thanh Trung 
Quốc, của Cao Ly, Nhật Bản, Ba Tư; và khẳng định 
sự thành công của các nước đó nhằm để vua Tự 
Đức nghe theo mà thực hiện. 


Phạm Phú Thứ (1821 - 1882), quê ở làng Đông 
Dư, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam. Năm 1863 ông giữ chức Tả Tham tri Bộ Lại 
và làm Phó sứ cho Phan Thanh Giản trong phái 
đoàn đi Pháp thương thuyết xin chuộc lại 3 tỉnh 
miền Đông Nam kỳ. Sau chuyến đi Pháp về, ông 
tập hợp lại những điều mắt thấy tai nghe và viết 
thành 5 bộ sách nói về văn minh phương Tây là 
"Bác uật tân biên" (nói về khoa học), "Khai môi 
yếu pháp" (nói vë cách khai mó), "Hàng hải kim 
châm" (nói về phép đi biển), "Tùng chánh dị quy" 
(nói vë kinh nghiệm trong việc làm quan), "Van 
quốc công pháp" (nói về luật giao thiệp quốc tế). 
Không chỉ viết sách để phổ biến, năm 1873 Phạm 
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Phú Thứ còn dáng só xin chấn chỉnh võ bị, hậu 
dưỡng quan binh, giao hảo với các cường quốc, mở 
cửa thông thương và đặt lãnh sự tại Hồng Kông để 
giao thiệp với nước ngoài. 

Cũng từ năm 1865, quan Đốc học tỉnh Vĩnh 
Long là Nguyễn Thông (1828 - 1894) - quê ở 
huyện Tân Thạnh tỉnh Gia Định - dâng sớ xin 
triều đình Huế chiêu tập nhân tài ra giúp nước, cải 
biến võ bị, sửa đổi lại chính sách ruộng đất, giảm 
bớt chi phí xây cất lăng tẩm để đủ sức chống Pháp. 

Sau khi thực dân Pháp đánh chiếm luôn 3 tỉnh 
miễn Tây Nam kỳ (1867), trào lưu canh tân càng 
trở nên rám rộ, với nhiều thành phần xuất thân 
khác nhau đã tham gia khá đông đảo, hình thành 
một phong trào cải cách rộng lớn. 

Tháng 11-1868, Ðinh Văn Điền người huyện 
Yên Mô tỉnh Ninh Bình tuy chỉ là giáo dân Thiên 
Chúa giáo bình thường, nhưng cũng viết điều trần 
dâng lên triểu đình Huế để nghị thiết lập công 
cuộc cải cách trên nhiều mặt: lập các sở Dinh điển 
mó mang nông nghiệp, tiến hành khai mô vàng, 
sản xuất tàu chạy máy hơi nước, mời chuyên gia 
phương Tây sang dạy kỹ thuật, giao kết với nước 
Anh để dùng thế chống lại Pháp, lập các nha 
thông thương hàng hóa với nước ngoài; bỏ lệ cấm 
các sách binh thư binh pháp và cho nhân dân tự 
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do học tập tri thức quản sự, cho quản lính thường 
xuyên tập luyện việc bán súng, giám việc phục 
địch quan trên cho binh lính, cấp thêm lương tiễn 
và ban thưởng hậu hi khi có chiến sự, có chính 
sách trợ cấp ưu dài đối với binh linh bị thương tật 
cho đến trọn đời... 


Năm 1874, tiến sĩ Nguyên Xuân Ôn (1830 - 
1894) quê ở làng Văn Hiến, huyện Đông Thành, 
phủ Diễn Châu, tinh Nghệ An dâng só đề nghị một 
kế hoạch khá táo bạo là không ký hòa ước với 
Pháp, dời kinh thành vào nơi hiểm yếu để kháng 
chiến lâu đài, khai khẩn vùng núi để tích lùy lương 
thực, có chính sách khích động tỉnh thần yêu nước 
của sĩ phu và dân chúng trong nước. 

Đặc biệt là quan Tùng sự Bộ Lễ Bài Viện (1844 - 
1878) người làng Trình Phố, huyện Trực Ninh, phủ 
Kiên Xương, tỉnh Thái Bình có nhiều kiến nghị 
mới mẻ và ý định bạo dạn để xây dựng đất nước. 
Ông từng tham gia lập đội tuần dương bảo vệ bờ 
biển và xây dung tân cảng Hải Phòng. Năm 1873, 
Bùi Viện được triều đình Huế cử đi tiếp xúc bí mật 
với nước Anh ở Hêng Kông. Tại đấy ông đọc nhiều 
tân thư của Trung Quốc, tiếp xúc với một số nhân 
vật Âu - Mỹ, nên nhận thức sâu sắc cái hại của 
chính sách bế quan tỏa cảng. Bùi Viện kết thân 
với lãnh sự Mỹ ở Hồng Kông, và nhờ ông ta viết 
thư giới thiệu với Tổng thống Mỹ, rôi lặn lội sang 
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tận thủ đô Washington. Sau một năm vận động và 
chờ đợi, Bùi Viện được vào yết kiến Tổng thống 
Ulysse S. Grant, song không đạt được một cam kết 
gì từ phía Mỹ vì không có quốc thư của nhà 
Nguyễn. Năm 1875, Bùi Viện lại sang Mỹ với danh 
nghĩa đại diện chính thức cho triểu đình Huế để dë 
nghị thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng phía Mỹ 
đã thay đổi lập trường do mối quan hệ Mỹ - Pháp 
đã có điều chỉnh, nên việc lại bất. thành. 

Sau những thất bại trong nỗ lực thiết lập quan 
hệ với Mỹ, Bùi Viện trở vë nước và lại để nghị 
triều đình cho sửa sang sông ngòi, tổ chức thủy 
đội, xây dựng pháo đài... để phòng giặc Pháp mở 
rộng xâm lược. 

Liên quan đến các yêu câu cải cách công tác trị 
thủy và kiến nghị thiết lập quan hệ ngoại giao với 
các nước khác còn có nhiễu người như Nguyễn Tư 
Giản, Nguyễn Mẫn, Nguyễn Đức Trứ, Nguyễn Hiệp... 

Nguyễn Mãn là Trì huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 
Tĩnh. Đầu năm 1857, ông để nghị triểu đình cho 
đào sông ở các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can 
Lộc thuộc tỉnh Hà Tĩnh kéo xuống tận biển để 
phát triển việc canh nông và thương mãi. Khoa 
đạo Nguyễn Đức Trứ dâng kiến nghị đào sông từ 
Ninh Bình qua Thanh Hóa vào Nghệ An để phục 
vụ nhu câu thông thương đường thủy ở khu vực này 
(8-1857). 
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Đối với Nguyễn Tư Giản (1823 - 1890), quê ở 
làng Du Lâm, huyện Đông Ngạn, tinh Bắc Ninh - 
đỗ tiến sĩ năm 21 tuổi, sau làm quan đến chức 
Thượng thư, thì có khá nhiều kiến nghị vë trị thủy - 
thủy lợi. Tháng 9-1857, ông dâng điều trần xin đắp 
đê ở bờ biển để bớt thế nước, sửa sang bờ đập cửa 
cống để phòng khi nước to, ngăn các sông nhánh 
để đường sông chính chảy mạnh, khơi thông các 
sông cũ để bớt thế chảy của nước sông, lấp các 
đường nước nhiễu bùn lầy, dự trữ tiền của sẵn sàng 
cho việc đê digu, trả công hậu hī cho dân làm đê 
nặng nhọc, mở rộng việc quyên nộp tiên gạo để lo 
liệu việc đắp đê, cắt đặt dán dinh chuyên lo phòng 
giữ bờ đê. Tiếp đến các năm 1858, 1860, 1861, 
1862 Nguyễn Tư Giản còn để xuất nhiều dự án như 
đào sông nhánh để phân lũ sông Hồng (sông Thiên 
Đức), nêu lên 5 điều cần thiết về việc đắp đê các 
con sông, di dân ra khỏi khu vực dòng nước lưu thông 
để tránh hại cho dân ... Ngoài các để xuất cải cách 
về thủy lợi, Nguyễn Tư Giản cũng từng làm Phó sứ 
sang Trung Quốc cầu viện nhà Mãn Thanh đánh 
Pháp, khi về nước ông đã dâng sớ kiến nghị triểu 
đình Huế nên thiết lập quan hệ ngoại giao với 
nước Đức để làm thế dựa lưng chống lại Pháp. 


Cùng quan niệm dùng ngoại giao nhiều chiều để 
chống Pháp còn có Nguyễn Hiệp. Sau chuyến đi sứ 
ở Xiêm về (1879), Nguyễn Hiệp đã phân tích với 
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vua Tự Đức rằng nước ấy (tức Thái Lan) trước kia 
có người Bô Đào Nha đến buôn bán, nên có hơi 
biết rõ vë tình hình các nước phương Tây. Đến khi 
người Anh đến xin thông thương, Xiêm lại chủ 
trương hòa với nước Anh nên họ không đánh 
chiếm, vì thế đã không bị mất đất mà lại được 
giảng hòa với nhiều nước (Pháp, Ý, Đức, Mỹ, Tây 
Ban Nha, Bò Đào Nha, Hà Lan, Anh). Chức Lãnh 
sự thời cho nước Anh nắm giữ, qua lại giao tiếp 
không trở ngại gì cả, mà nước Xiêm vẫn giữ quyền, 
nước ngoài không ai hiếp chế được. 


Tháng 1-1878, Cơ Mât Viện và cơ quan Thương 
Bạc đề nghị triểu đình Huế cho mở cửa buôn bán ở 
các hải khẩu Đà Nẵng, Ba Lạt, Đề Sơn nhằm phát 
triển kinh tế hàng hóa, mở rộng giao thương với bên 
ngoài nhằm nắm rõ tình hình thế giới. Việc làm náy 
có 5 điều lợi là nhóm dân ở bờ biển để làm bën vững 
bờ cõi đất nước, tích chứa của cải trong dân và làm 
mạnh quân đội nhờ việc buôn bán, các sở buôn thiết 
lập dọc bờ biển thì tin tức thông suốt từ Đông sang 
Tây sẽ ngăn được hải tặc, lập các sở buôn thì thuyên 
chiến phải có mặt ở đó vừa đuổi được giặc lại vừa 
bảo vệ được các tàu vận tải, ta với ngoại quốc 
thông thương hàng hóa thì lâu ngày sẽ biết nhau 
hơn mà dễ xem xét tình trạng của các nước ngoài. 


Vào tháng 3-1881, quan Tu soạn ở Hàn Lâm 
Viện là Phan Liêm cũng dâng một sớ để xuất triểu 
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đình nên mớ các thương cuộc, chung vón lập hội 
buôn, đẩy manh việc khai mỏ, cứ người đi học 
ngoại ngữ và kỳ nghệ ở nước ngoài. 

Đầu năm 1882, quan Khoa đạo Lë Đỉnh sau 
chuyển đi sú ở Hồng Kông vë đã tấu với vua Tự 
Đức rằng các nước phương Tây giàu mạnh chẳng 
qua nhờ việc buôn bán và phát triển quân sự mà 
thôi; dùng quán sự để hỗ trợ việc thương mãi, dùng 
thương mãi dế phát triển quân đội, nën chỉnh đốn 
việc thông thương là điều hết sức cần kíp. Gần đây 
nước Nhật Bản bát chước phương tây tiến hành 
thông thương khắp nơi, nước Trung Hoa cũng làm 
theo cách này mà dàn dán được cường thịnh. Nước 
ta vốn sản vật cũng nhiều (như các mö vàng, bạc, 
than ...), người thông minh cũng đông, nếu gắng 
sức mà phấn đấu thì sự giàu mạnh chắc cũng 
chẳng khó khăn gì, hiểm vì chỉ chuộng văn thơ và 
quá câu nệ trong cách thực hiện ... 

Trong số các nhà cải cách, ngoài Đặng Huy Trứ 
ra còn có một người cũng quê ở Thừa Thiên là 
Nguyễn Lộ Trạch (1853 - 1898). Nguyễn Lộ Trạch 
người làng Kế Môn, huyện Phong Điền (nay làng 
Kế Môn thuộc xã Điển Môn, huyện Phong Điền, 
tỉnh Thừa Thiên-Huế). Mặc dù chỉ là Nho sĩ không 
dự thi và không làm quan, nhưng vốn là người học 
thức uyên thâm, lại sống ngay ở Huế và làm rể 
quan Thượng thư Bộ Binh Trần Tiền Thành nên 
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ông có nhiều cơ hội tiếp xúc với tân thư của nước 
ngoài, đọc được nhiều bán điều trần canh tân từ các 
nơi gửi về triểu đình Huế, và quen biết nhiều người 
có tư tưởng canh tân hoặc từng đi nước ngoài về. 

Trong trào lưu cải cách duy tân đất nước, 
Nguyễn Lộ Trạch cũng dốc hết tâm huyết góp sức 
cùng đời mong ước xoay chuyển tình thế, tạo thực 
lực cho nước để bảo vệ độc lập quốc gia. Nguyễn Lộ 
Trạch đã liên tiếp dâng lên vua Tự Đức hai bán 
"Thời uu sách" thượng và hạ vào các năm 1877 và 
1882. Điều trần của Nguyễn Lộ Trạch là những 
phương sách đối nội và đối ngoại khá chặt chẽ, 
khiến vua Tự Đức cũng rất chú ý quan tâm. Ông 
được nhà vua cùng Cơ Mật Viện cử đi Hồng Kông 
để học cơ xảo phương Tây, nhưng rồi việc lại 
không thành và đành bỏ dó. Về sau, khi nước đã 
mất độc lập, Nguyễn Lộ Trạch còn có thêm tập 
“Thiên hạ đại thế luận" viết vào năm 1899. 

Nhìn chung, thành phần tham gia trào lưu cải 
cách duy tân đất nước nửa sau thế kỷ XIX ở Việt 
Nam khá nhiều và tương đối đa dạng, liên tục xuất 
hiện kể từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược 
(1858) đến lúc toàn bộ đất nước rơi vào tay giặc 
(1884). Họ ở khắp các miễn đất nước, kể cả ở ngay 
Kinh đô Huế; họ có thể là giáo dân Thiên Chúa 
giáo, hoặc là người theo các tín ngưỡng khác; họ có 
thể chỉ là một người đân có học bình thường, là 
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Nho sĩ, là người có đỗ đạt, là quan lại bi cách chức 
hoặc đương chức của triểu đình Huế. Những nội 
dung dë nghị cải cách của họ bao hàm đủ mọi lĩnh 
vực: từ kinh tế, chính trị, quân sự - quốc phòng, 
pháp luật đến văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ 
thuật, thiên văn - địa lý, xã hội, nhân tài... Tất cả 
chương trình kiến nghị canh tân sôi nổi đó lần 
lượt tập trung về cơ quan đầu não của vương triểu 
Nguyễn là triểu đình Huế; và sự bình lặng của xứ 
Huế thực sự đã bị xáo động từ trong lòng của chốn 
thâm cung, từ trong guông máy quan lại triêu đình 
phong kiến, và cả trong lòng người dàn Huế cũng 
như trên cả nước. Trào lưu đó đã có những tác 
động không nhỏ đến các đối sách của triểu đình 
Huế trước một bối cảnh hết sức sôi động của lịch 
sử dân tộc: sự tổn vong của nền độc lập quốc gia 
đang bị thử thách bởi làn sóng xâm lược của chủ 
nghĩa tư bản phương Tây. 


II - VIỆC TIẾP NHẬN VÀ TIẾN HÀNH CẢI 
CÁCH CỦA TRIỀU ĐÌNH HUẾ 


Đứng trước tình thế hết sức khó khăn về nhiều 
mặt của nội tình đất nước, và cuộc xâm lược có xu 
hướng ngày càng mở rộng của thực dân Pháp, triểu 
đình Huế đã không hoàn toàn quay lưng với làn 
sóng kiến nghị tiến hành cách tân, đổi mới để 
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tạo thực lực cho đất nước đủ sức đứng vững và 
phát triển. 


Có thể khẳng định rằng gần như tất cả các bản 
điểu trần, các kiến nghị canh tân trước sau dëu 
được vua Tự Đức cùng triểu thần đọc kỹ, xem xét 
và bàn luận, để rồi mới đi đến kết luận gác qua 
một bên hay cho thực hiện, hoặc thực hiện toàn bộ 
kiến nghị hay chỉ một phần. Dù kết luận của vua 
Tự Đức và triểu đình Huế không phải luôn luôn 
đồng tình hay ngược lại, nhưng rõ ràng triểu đình 
Huế đã thể hiện một thái độ hết sức quan tâm đến 
nội dung mà các nhà cải cách duy tân để cập. Ở 
góc độ này, chúng ta có thể ghi nhận triểu đình 
Huế cũng muốn tiến hành cải cách đất nước như 
tâm nguyện của các nhà để xướng. 


Thái độ trân trọng ý kiến các nhà canh tân, và 
ý muốn thực hiện việc canh tân của triểu đình Huế 
không chỉ thể hiện qua việc bàn bạc, phân tích các 
bản điều trần mà còn biểu hiện rất cụ thể qua thực 
tế tiến hành cải cách trên nhiễu lĩnh vực khác 
nhau trong suốt thời gian tổn tại trào lưu canh tân 
đất nước. Cụ thể như sau: 


Về khai mỏ, sau một thời gian đình trệ vào đầu 
triểu Tự Đức, năm 1864 triểu đình Huế chuẩn cho 
nguyên Cửu phẩm Lê Văn Giai, Thông phán bị 
cách chức là Võ Đăng Thiện, Tú tài Bùi Duy Liễn 
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mở mü sắt ở vùng núi Quảng Binh. Từ năm 1867 
trở đi, triểu đình Huế đáy mạnh công tác khai thác 
ở nhiễu mó như các mó sắt Lưu Biểu (ở Thừa 
Thiên), Phó Lý (ở Thái Nguyên); mỏ than Sa 
Lung, Phú Xuân thuộc huyện Phú Lương (ở Thái 
Nguyên), Tân Sơn, Hòn Ngọc (ở Quảng Yên), Đông 
Triều, Nóng Sơn (ở Quảng Nam), mỏ bạc Thạch 
Lâm (ở Cao Bằng); các mỏ vàng Tĩnh Në (ở Cao 
Bằng), Hòa An, Vĩnh An (ở Quảng Nam)... Trong 
việc tó chức khai mỏ, triều đình Huế vừa cho tư 
nhân người Việt lãnh trưng, vừa tự đứng ra khai 
thác, thậm chí còn cho tư nhân người nước ngoài 
(Pháp, Đức, Trung Quốc) lãnh trưng khai thác. 


Về thủy lợi, cuối năm 1857 triều đình Huế cho 
triển khai đào sông từ làng Hữu Lễ ra tới mièn 
biển Hà Tĩnh (qua các huyện Cẩm Xuyên, Thạch 
Hà, Can Lộc). Tiếp đó lại đào sông từ Xước Cảng 
giáp Thanh Hóa đến Hái Khẩu giáp Quảng Bình 
(qua các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh). 

Tháng 2-1858 triểu đình chấp thuận việc đào 
sông Thiên Đức và đắp dë ở các tỉnh Hà Nội, Bắc 
Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên. 

Tại Thừa Thiên, đường sông qua hai làng An Phú 
và Lương Điển được dào vào tháng 11-1868, còn 
đường sông ở huyện Hương Trà được mở rộng từ cửa 
cảng Nham Biểu đến làng Vân Cù từ tháng 2-1869. 
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Dën tháng 12-1870, các con sóng Ngu Long và 
Bán Thúy chảy về huyện Tiën Hải đều bị nước cửa 
biển Lân xâm nhập, nên được đắp đập ngăn không 
cho nước mặn tràn vào; sông Liêm nối từ cửa sông 
Nguyệt Lâm suốt đến cửa khe Trình Phố, chảy 
xiên ra sông Bán Thúy, được đào rộng ra 8 trượng 
(32m), sâu 5 thước (2m), hai bên đều đắp bờ để 
phòng nước lụt, các công tư điển thổ bị đào lấn đều 
được trừ vào ngạch thuế. 


Tháng 2-1872, sông Vĩnh Định nối giữa Quảng 
Trị và Thừa Thiên nhiều chỗ bôi cạn, thuyển bè 
qua lại hết sức trở ngại, ruộng đất hai bën bờ sông 
nứt không thể sản xuất, triều đình Huế lệnh cho 
chính quyển địa phương hai tỉnh tiến hành mở 
rộng và đào sâu thêm. Đến tháng 10-1872, triểu 
đình lệnh cho tỉnh Bắc Ninh xem xét tùy theo thế 
đất mà bôi đắp đê, đường sông ở min hạ lưu có 
nhiều chỗ bị ngăn lấp thì đào mở rộng thêm để 
nước lưu thông nhanh chóng. 


Mấy năm sau, đê điều các tỉnh đồng bằng Bắc 
kỳ hư hỏng nhiều chỗ, nên tháng 11-1875 triểu 
đình Huế cho đắp lại đê cũ từ làng Phi Liệt thuộc 
tỉnh Bắc Ninh đến làng Nhạn Tháp ở tỉnh Hưng 
Yên, dài chừng 80 trượng (320m). Dọc phía ngoài 
bờ đê dài hơn 600 trượng (2.400m) được gia cố thêm 
các ống tre đựng đất hoặc đắp thêm đá, ngoài cắm 
cừ gỗ để giữ chân đê và đắp mũi hàn để ngăn nước... 
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Vë giao thiệp và thông thương uới nước 
ngoài, triều đình Huế cũng thường xuyên cử các 
phái bộ đi Xiêm, Hồng Kông, Trung Quốc, Hạ 
Châu (Singapore), Pháp và thậm chí còn sang tận 
Mỹ. Quan hệ buôn bán với Anh, Tây Ban Nha, 
Đức, Trung Quốc, Hồng Kông... được duy trì trong 
một thời gian khá dài. Như vào tháng 10-1872, 
Lãnh sự Đức ở Hồng Kông gửi công văn cho cơ 
quan Thương Bạc bày tỏ ý muốn thông thương hòa 
hảo với Việt Nam, triểu đình Huế đã cử Thị lang 
Nguyễn Chánh sang Hồng Kông để thương thuyết. 
Hoặc vào tháng 12-1875 cơ quan Thương Bạc nhận 
được công văn của nước Y Đại Lợi để nghị việc 
thông thương, triu đình cũng bày tó ý muốn quan 
hệ nhưng bị người Pháp ngăn cản. Đặc biệt là 
chuyến sang Mỹ của Bùi Viện năm 1875 với tư cách 
đại diện triểu đình Huế. Điều đó chứng tỏ nhà 
Nguyễn có ý thức muốn phá vỡ quan hệ ngoại giao 
một chiều với Pháp... 


Yë thương mỗi, triều đình Huế thực hiện nhiều 
cải cách như lập cửa Nhu Viễn tại sông Cấm ở tỉnh 
Hải Dương vào tháng 11-1866, định rõ ngạch thuế 
và lựa chọn người có năng lực để trông coi. Đến 
tháng 1-1869 lại giảm bớt lệ thuế nhập cảng ở cửa 
sông Cấm để thu hút người Trung Quốc đến mua bán. 

Tháng 9-1874 triều thần bàn nghị rằng Hà Nội 
là nơi người Trung Quốc tụ hội buôn bán, mở chợ 


198 


chúa đồ hàng hóa ở Ninh Hài và sông Cấm, lập 
phố buôn bán làm thành chỗ nhộn nhịp. Người 
Trung Quốc đã đến ở đó thì người phương Tây cũng 
tìm đến để mua bán. Vì vậy thông báo cho Hà Nội 
và Nam Định đốc thúc khách thương trong vùng, ai 
muốn lập phố buôn bán ở cửa biển Ninh Hải thì 
hạn trong 3 tháng đầu đơn với quan tỉnh Hải 
Dương, để lập phố mở chợ từ dôn Ninh Hải trở lên 
hai bên bờ sông Cấm, chọn người tài năng đứng ra 
đổng lý việc mua bán. Kế hoạch náy lập tức được 
vua Tự Đức cho tiến hành thực hiện. 


Đến tháng 6-1876, vua Tự Đức định lại lệ phái 
thuyển ra nước ngoài mua bán và thăm dò tình 
thế, vì đã bãi bỏ quá lâu kể từ khi quân Pháp xâm 
lược. Tháng 12-1876 lại tuyên bố miễn thuế nhập 
cảng bạc đối với khách thương phương Tây để thu 
hút người nước ngoài đến mua bán cho nhiều, làm 
gia tăng khối lượng hàng hóa trong nước. Tháng 4- 
1876 bỏ lệnh cấm "ra biển đi buôn", cho phép 
người trong. nước tự do đi mua bán với bên ngoài; 
đồng thời cho thuê thợ đóng tàu hơi nước để vận 
chuyển hàng hóa của nhà nước, còn thuyên dân thì 
cho về buôn bán... Việc lập Ty Bình chuẩn từ năm 
1866 còn cho thấy nhà Nguyễn nhận thức được lợi 
ích lớn lao từ thương mãi. 


Về quân sự, triều đình Huế cũng có nhiều cải 
tiến nhằm "hiện đại hóa" quân đội, như mua thêm 
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tàu hơi nước và sấm sửa. rèn đúc súng ông. Chàng 
hạn vào tháng 9-1865 mua tàu đồng lớn hiệu Mẫn 
Thóa, tháng 4-1869 cứ quan Lang trung Lê Huy 
qua Hạ Châu tìm mua tàu máy, tháng 5-1870 mua 
tàu đồng máy hiệu Đằng Huy. thang 10-1872 mua 
tàu máy hơi nước của Đức ở Hồng Kông đặt tên là 
Viễn Thông, tháng 12-1874 nhờ người Pháp mua 
thêm tàu máy để đánh guäc biển, tháng 4-1882 lại 
cử Thị lang Bộ Lễ Phạm Bính sang Hồng Kông 
bán các tàu hiệu Lợi Tái và Thuận Tiếp mà đặt 
làm tàu hơi nước hạng trung bình... Về vũ khí thì 
vào tháng 11-1872 lệnh cho tĩnh Nghệ An đúc 
thêm 500 khẩu thần công và 3.000 khẩu súng điểu 
thương, tháng 12-1882 lại khiến quan tỉnh Lạng 
Sơn qua Hồng Kông mua 200 khẩu súng Tây và 2 
rương thuốc súng cho quân đội. Đó là chưa kë 
nhiều tàu chiến và vũ khí ma nước Pháp giao tặng. 

Kỹ thuật quân sự cũng là một vấn để rất được 
triu đình Huế chú trọng cái tiên, như vào tháng 
11-1869 nhiều quan lại cho rằng đạn trái phá là vù 
khí lợi hại trong việc binh, nên triểu đình đã 
thông báo cho các địa phương tìm người quen nghề 
chế đạn và tính được tâm đi của đạn, để sung vào 
Bộ Binh và thưởng phẩm hàm. Triều đình còn mở 
cục Công Xảo tại Sở Dëc công, quy tập những 
người biết rõ máy móc tàu hơi nước, biết chế máy 
cưa và nấu đồng đúc súng đến làm việc. 
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Nhằm trang bi tri thức kỹ thuật quân sự mới, 
tháng 2-1875 triểu đình cho dịch 16 quyển sách 
Tây nói về chủ đề đó là bộ "Cổ kim võ bị" (2 
quyển), bộ "Tây thu quốc ngữ luật lệ" (2 quyển), 
"Binh thư tâp yếu", "Than lao thu, "Chế phá tử 
đạn phát hỏa", bộ "Ky mã pháo thủ luật pháp thư" 
(4 quyển), bộ "Bộ binh luật pháp" (2 quyển), bộ 
"Thao luyện ky mã bình luật pháp thu" (3 quyền) ®. 

Trong cách đối xử với quân đội, triều đình Huế 
có nhiều cải cách đáng kể. Như vào tháng 8-1868 
nhân tiết mùa thu trời lạnh, vua Tự Đức cho người 
đem áo lạnh ban cấp cho tướng soái 3 đạo quân 
thứ và những quan văn từ thất phẩm, võ từ Suất 
đội trở lên mỗi người một cái; lại khiến 6 tỉnh 
Bắc kỳ may áo lạnh cấp cho binh lính. Tháng 11- 
1872 triểu đình Huế lệnh cho các tỉnh xét các 
viên biển binh, binh dũng trước nay đánh giặc 
hoặc chở vật hàng ra biển, hoặc bị chết trận, 
chết bệnh, chết chìm; người nào còn cha mẹ và 
ông bà nội thì mỗi tháng quan sở tại phải cấp 
mỗi người 1 quan tiên và 1 phương gạo, đến khi 
chết thì tùy thứ bậc cấp tiên và vải để lo tang sự 
(cha mẹ cấp 5 quan, ông bà nội 3 quan, vải giống 
nhau mỗi người nửa cây); con trê mô côi từ 5 tuổi 


® Quốc triều chính biên toát yếu - Nhóm Nghiên cứu Sử 
Địa Việt Nam xuất bản, Sài Gòn, 1972, tr. 378. 


201 


trở xuống được cấp mỗi khẩu 5 tiền và nứa phương 
gạo mỗi tháng. 


Về giáo due, nhà Nguyễn có nhiều cố gắng 
canh tân đáng ghi nhận. Ngay từ sau Hiệp ước 
Nhâm Tuất, vào tháng 2-1863 vua Tự Đức xuống 
chỉ yêu cầu các địa phương dë cử người biết chữ và 
tiếng Pháp cho triểu đình. Quan tỉnh Nghệ An và 
Lạng Sơn, Cao Bằng tiến cử Nguyễn Trọng vốn đi 
Tây về, và Nguyễn Văn Thự nguyên là giáo dân 
phạm tội. Cả hai đều được triệu về Huế xét bạch 
để thu dụng. Đến tháng 9-1864, triểu đình Huế 
khuyến khích học trò theo học tiếng Pháp, định lệ 
thưởng tiền cho những người thông hiểu, và phạt 
đòn đối với những kẻ lười học. Để có thể dịch các 
sách Tây cho triểu đình, tháng 7-1866 giáo dân 
Nguyễn Hoằng vừa biết chữ Hán lại vừa thông chữ 
Pháp được triệu về Huế, vừa dịch sách kiêm thêm 
việc dạy tiếng Pháp. 

Năm 1868, triểu đình Huế tiếp tục cử Lê Văn 
Hiển cùng 4 người khác vào Gia Định theo học 
tiếng Pháp với thầy Trương Vĩnh Ký *, Đến tháng 


© Trương Vĩnh Ky (1837 - 1898) người làng Vĩnh 
Thanh, huyện Tân Minh, tỉnh Vĩnh Long; từng đi học đạo ở 
Campuchia, ở Pinang (Ấn Dô Dương); có năng khiếu vë 
ngoại ngữ: đọc và nói được 15 thứ tiếng (kể cả tử ngữ), viết 
được 11 thứ chữ. 
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5-1869 định lệ sát hạch học trò học tiếng Pháp, 
phân thành các hạng thưởng phạt rõ ràng. 

Việc học tiếng Pháp và các ngôn ngữ nước ngoài 
được triểu đình Huế chính thức quy định thành các 
điều khoản cụ thể từ tháng 11-1878. Theo đó, con 
cháu quan viên chừng 20 tuổi nếu sang Hồng Kông 
hoặc phương Tây để học chữ thì sẽ được cấp lệ phí 
5 năm. Sau khi học xong về nước, nếu biết một 
ngoại ngữ thì chiếu lệ "tú tài hạch đậu" bổ làm cửu 
phẩm, nếu học được hai ngoại ngữ thì chiếu lệ "cử 
nhân không phân số”, học được ba ngoại ngữ thì 
xếp vào hạng "cử nhân có phân số”, đều cho đi làm 
quan. Một trường học chữ Pháp cũng được mở tại 
Hải Dương vào tháng 5-1878 để dạy học trò. Đối 
tượng có quyển học tiếng Pháp được më rộng cho 
toàn dân bởi quyết định của triều đình Huế vào 
tháng 7-1879. 

Bên cạnh việc học ngoại ngữ, việc giáo dục và 
phổ biến tri thức khoa học Tây phương rất được 
nhà nước quan tâm. Điển hình nhất là vào tháng 
5-1879, vua Tự Đức cho rằng các sách Tây như 
“Bác vât tân biên” nói vë thiên văn địa khí có 
quan hệ với phép làm lịch; cùng các sách "Vạn 
quốc công pháp", "Hàng hải kim châm", "Khai môi 
yếu pháp" đều là sách học cần thiết; nên lệnh cho 
quan tỉnh Hải Dương in ra nhiều để mà bán cho 
quan lại và học trò sử dụng. Đến tháng 9-1881 lại 
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bắt quan tỉnh Hải Dương khắc in 4 bộ sách nảy để 
ban cấp cho các trường học khắp nơi. 

Về đào tạo đội ngũ kỹ thuật triểu đình Huế 
rất đỗi chú ý. Tháng 12-1864 triêu đình lệnh cho 
vệ Thủy sư và Só Vỏ khó lựa chọn tám người mạnh 
khỏe, siêng năng, khéo léo và cần mẫn cho đi theo 
tàu máy hơi nước học nghề chế tạo. Vào tháng 3- 
1866, khi 3 tỉnh mièn Tây còn trong tay nhà 
Nguyễn, triểu đình sai chọn 20 nhân công trong 
công tượng hoặc học trò siêng năng, tháo vát, khéo 
tay ở hai tỉnh Vĩnh Long - An Giang, cấp cho lương 
ăn áo mặc để lên Gia Định (thuộc Pháp) học các 
nghề kỹ nghệ cơ xảo phương Tây. Ngay tại kinh 
thành Huế, vua Tự Đức cũng chỉ thị cho Cơ Mật 
Viện dịch các sách kỹ thuật của phương Tây, vời 
một số linh mục đến dịch sách và dạy học trò. 

Tháng 9-1866, Nguyễn Trường Tộ cùng với 
Nguyễn Điều, Trần Văn Đại, Nguyễn Tăng Doãn đi 
cùng Giám mục Gauthier sang Pháp mua tàu thủy, 
một số máy móc như kính thiên văn, máy điện 
thoại, dụng cụ nghề in, phong vũ biểu, máy phát 
điện, các loại hóa chất, các loại sách kỹ thuật 
hàng hải và điện khí. Năm 1868, Gauthier từ 
Pháp vë mang theo 3 giáo sĩ tình nguyện làm 
thầy giáo, có một số kỹ thuật gia, nhiều sách vở 
và dụng cụ dạy nghề kỹ thuật, định mở trường 
dạy theo lối học Âu Tây như triểu đình Huế yêu 
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càu. Tháng 7-1868, triëu dinh cón buóc các quan 
day học phải thường xuyên day vë cách điều binh 
khiển tướng, trí thao lược, kiến thức vë nông điền, 
thủy lợi. Tháng 5-1874 cho dịch các sách "Khung 
giang bác vât dô chí" (4 tập), "Đại Pháp ký đăng 
hiệu " (3 tập), "Nam kỳ điêu lệ" (11 tập), "Thuế lệ", 
"Binh thuyên”. 


Học nghề kỹ thuật cũng được quy định thành 
điều khoản chặt chẽ từ năm 1878. Con cháu quan 
viên nếu sang phương Tây hoặc Hồng Kông học 
nghề thì được cấp kinh phí 5 năm. Học xong nếu 
được một nghề như đóng tàu, đúc súng, chế tạo 
binh khí, khai mỏ... thì chiếu lệ "tú tài bạch đậu" 
bổ làm cửu phẩm; học được hai nghề thì chiếu lệ 
"cử nhân không phân số" mà bổ quan, học được ba 
nghề chiếu lệ "cử nhân có phân số" cho bổ làm 
quan ngay. 

Năm 1879, triu din: xét mộ khắp nước những 
người muốn học kỹ nghệ, cử người sang dự đấu 
xảo ở Pháp và đưa học trò sang học ở trường cơ 
khí Toulon. Đến cuối năm đó triểu đình Huế lại 
gởi 20 con em quan viên theo phái bộ Tây Ban 
Nha di học kỹ nghệ, nhing bị người Pháp ngăn 
chân tại Sài Gòn. Năm 1881, 12 học trò khác lại 
được đưa s^=z Hong Kôrg và nhờ trung gian của 
một người Hoa uẫn tới học kỹ nghệ ở trường 
người Ảnh... 
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Về chiêu mộ nhân tài, triêu Nguyễn tó ra 
thường xuyên quan tâm tìm kiếm. Tháng 7-1858 
vua Tự Đức truyền dụ cho quan lại địa phương phải 
mở điều lợi, trừ điều hại, bỏ người tham, cử người 
hiển. Đến khi các quan địa phương vẫn chưa tiến 
cử được người tài cho triêu đình, tháng 8-1859 nhà 
vua lại xuống dụ cho rằng: "Trong mười bước chắc 
chắn có một bụi cỏ thơm, trong ngàn ngựa chắc 
chắn có một con ngựa hay, lẽ đâu trong dòi không 
có nhân tài, e các ngươi chưa biết mà thôi... Nay 
các ngươi lại chẳng hay lấy mình đương uiệc, làm 
cho có công nghiệp to, lại chẳng hay uì nước cử 
người hiên, thời lấy ai giúp ta?" ®©. 

Vào tháng 5-1861, triều đình Huế đưa 10 việc để 
xét tiến cử người có tài lạ ra giúp nước, là phải 
thuộc binh pháp, mạnh bạo hơn người, võ nghệ 
xuất chúng, biết thiên văn, tỉnh địa lý, cơ biến 
tỉnh tường, ăn nói lanh lợi, học nghề thuốc giỏi, có 
nghề thám thính hay, kỹ nghệ khéo léo. Có được 
một trong các điểu ấy cũng đủ tiêu chuẩn để tiến 
cử. Đến tháng 6-1869, triêu đình định lại lệ thưởng 
phạt người tiến cử và cả người được cử. Nếu người 
được cử làm việc giỏi thì thưởng 2 cấp, người tiến 
cử thưởng 1 cấp. Còn người được cử làm không nên 
việc bị giáng tội nặng, thì người tiến cử bị giáng 2 
cấp điệu. 


© Quốc triêu chính biên toát yếu, tr. 310 - 311. 
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Tháng 6 năm 1871, triểu đình sợ còn sót lại 
nhân tài nên kêu gọi quan lại văn võ xét cử người 
hiển theo 8 hạng là: người đức hạnh biển tài, 
người tài trí sâu rộng, người giỏi việc trị dân, 
người giỏi việc trị bình, người giỏi việc thương 
thuyết, người giỏi việc lý tài, người rộng thông văn 
học, người có nghề kỹ xảo khéo léo, biết làm dó 
khí vật hay tinh nghề thấy thuốc, nghề bói, coi 
thiên văn và làm lịch. Tháng 2-1873 vua Tự Đức 
lại ra lệnh cho đình thần tiến cử những người có 
học thức, có tài trí, hiểu biết về thời thế trong và 
ngoài nước, biết được chữ và tiếng nước ngoài để 
thu dụng cho làm việc. Từ tháng 5-1876 trở đi, việc 
chiêu mộ nhân tài được phổ biến rộng rãi bằng 
cách cho phép cả quan và dân ai có phương thuật 
tài năng đều có thể tự tiến cử không hạn chế. Như 
thế, triêu đình Huế coi như đã mở hết rào chắn để 
tập hợp nhân tài giúp ích cho nước trên một tỉnh 
thần hết sức thoáng đạt, tiến bộ. 


Ngoài những cố gắng trên, nhà Nguyễn còn 
chiêu dân lập đồn điển, khẩn hoang, đặt các nha 
sơn phòng ở vùng núi nhằm tích lũy lương thực, 
chuẩn bị lực lượng quân sự làm hậu thuẫn cho cuộc 
đấu tranh giữ nước của toàn dân tộc. 


Những công việc có tính chất canh tân đổi mới 
nói trên của triêu đình nhà Nguyễn không thể là 
quá ít ỏi, cũng không hẳn là ít hao tổn về mặt 
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kinh phí. Song một điểu rất dë nhận ra là không 
hề có những thực hiện edi cách trên quy mô lớn, 
mà chủ yếu là những uiệc làm mang tính thăm dò, 
rất rut rè và không trọn uen, thậm chí đôi lúc chỉ 
nữa vòi. Điều đó cho chúng ta cảm giác hoặc là 
triều đình Huế không hoàn toàn tin tưởng vào các 
chương trình kiến nghị canh tân, hoặc là không đủ 
sức thi hành trọn vẹn các chương trình cải cách 
được đưa ra, nên chỉ đối phó với thời cuộc bằng 
những thực hiện cải cách rời rạc, chữa cháy cấp 
thời, đổi mới chiếu lệ và không triệt để. Hệ quả 
tất yếu là cả trào lưu canh tân, và công cuộc cải 
cách duy tân của triu đình Huế đi đến thất bại 
hoàn toàn. 


II - NHỮNG NGUYÊN NHÂN THẤT BAI 


Cuộc cải cách duy tân chủ yếu chỉ tôn tại trongg 
khoảng thời gian kể từ khi thực dân Pháp nổ súng 
xâm lược cho đến những ngày độc lập cuối cùng của 
triều Nguyễn, tức chỉ trong vòng hơn 20 năm. 

Sự xuất hiện của trào lưu cách tân ở giai đoạn 
này cho thấy nó không phải là sản phẩm của 
những yêu cầu phát triển nội tại lâu dài trước đó, 
mà là "phương thuốc của một thời kỳ nguy cấp của 
lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX. Trong nguy cơ 
chuẩn bị mất nước, các nhà cải cách chỉ biết chộp 
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lấy mô hình của các xã hội phát triển ở bên ngoài 
đem vào áp dụng, ít ai nghĩ rằng cần phải có 
những hậu thuẫn về mặt xã hội làm cơ sở vật chất 
bên trong mới có chỗ đứng chân cho các chương 
trình cải cách. Chính vì ra đời từ nhu câu cách tân 
vội vàng để cứu vãn nën độc lập dưới chính thể 
quân chủ, nên khi quốc gia mất độc lập, triều đình 
phong kiến mất chủ quyển, thì trào lưu cải cách 
duy tân cũng chấm dứt luôn sự tổn tại của chính 
mình. Đã không phải là nhu cầu hoàn toàn khách 
quan và cơ bản của yếu tố phát triển nội tại, nên 
sự thất bại đĩ nhiên là điều không thể tránh khỏi. 


Là người giữ vai trò phản bác hoặc tiếp thu để 
thực hiện các yêu cầu cải cách, do vậy sự thất bại 
của trào lưu cải cách không thể không gắn liên với 
trách nhiệm của triểu đình Huế. Với vai trò là 
người đứng đâu bộ máy nhà nước, vua Tự Đức tuy 
khá quan tâm đến các để nghị canh tân, song lại 
thiếu tính quyết đoán và tỏ ra không đủ năng lực 
thực hiện. Thêm vào đó, thái độ bảo thủ và tâm nhìn 
hạn hẹp của số đông triều thần đã bóp chết nhiều 
bản điều trần ngay từ trên giấy. Họ thường xem 
xét, bàn luận về nội dưng của các kiến nghị cải cách 
khá tỉ mi, công phu; song những kết luận cuối cùng 
phán lớn đểu nghiêng về phủ định hoặc chỉ chấp 
nhận một phần. Thực tế đó khiến nhiều lúc ngay cả 
vua Tự Đức cũng lên tiếng phê phán rằng: "Kë lao 
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thành (các đại thần - tg) lo uiệc nhà nước, chẳng vic 
8ì là chẳng xét kĩ, nhưng nën làm thế nào cho ngày 
càng tấn tới, nếu không tới thời tất phải lùi “` 

Tuy nhiên, sẽ thiếu khách quan khi chúng ta 
không thấy được rằng sự thất bại của triêu đình 
Huế trong việc cải cách duy tân đất nước còn do bị 
thiếu hẳn cơ sở xã hội cần thiết cho cuộc cải cách. 
Chẳng hạn khi chủ trương mở rộng thông thương, 
phát triển buôn bán với bên ngoài, triểu đình Huế 
không thể tìm được người trí giỗi, tài cao và lanh 
lẹ về nghề buôn để ủy thác, nên cải cách về thương 
mãi phải thất bại. Hoặc có chú tâm đến công tác 
trị thủy, nhưng khâu tổ chức và quản lý lại quá 
yếu kém, quan lại trông coi đê điều tham ô bớt xén 
của công, nan làm áu làm dối không đâm bảo đúng 
quy trình kỹ thuật rất phổ biến, khiến nỗ lực của 
triểu đình Huế cũng trở nên vô bổ. Ngay cả việc 
lập các "xã thương", "nghĩa thương" để dự trữ lúa 
gạo phòng khi thiếu đói ở các địa phương cũng bị 
lý dịch nhũng nhiễu, bòn rút, làm cho kế hoạch 
của nhà nước bất thành... Vì những lẽ đó, triểu 
đình Huế nhiều lúc phải hủy bỏ các tổ chức đã 
được thành lập, như vào tháng 2-1862 bỏ Nha Dë 
chính và giao về cho các địa phương tự quản; tháng 
9-1867 bãi bỏ Ty Bình chuẩn và Dinh điển sứ ở 


t) Quốc triểu chính bièn toát yếu, tr. 394. 
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Bắc ky vì cớ hại người buôn bán và người làm 
ruộng; tháng 12-1867 bỏ nhiêu "xã thương" ở Thừa 
Thiên vì lý dịch tham ô lấy hết của chung... 

Một ràng buộc rất quan trọng khác cũng chỉ 
phối công cuộc cải cách của triểu đình Huế, đó là 
sự kiểm soát chặt chẽ của thực dân Pháp. Triểu 
đình Huế tiếp nhận và thực hiện trào lưu cải cách 
đất nước trong hoàn cảnh mièn Nam bị chiếm 
đóng dần, rồi hai miền còn lại luôn bị thực dân 
Pháp mưu toan mở rộng xâm lược, các hiệp ước ra 
đời và ngày càng trói buộc nhà Nguyễn trong quan 
hệ một chiều với nước Pháp. Sự khống chế này 
khiến cho nhiều việc triển khai cải cách của triểu 
Nguyễn không thành do bị người Pháp cẩn trở. Như 
vào tháng 11-1875 nước Ý Đại Lợi có công văn để 
nghị thông thương, triu đình Huế muốn chấp thuận 
và hỏi ý kiến của Trú sứ Pháp nhưng bị từ chối 
không cho phép. Tháng 5-1878 nước Ý Đại Lợi lại 
muốn trao đổi Lanh sự để đặt quan hệ với triểu đình 
Huế, nhưng cũng vấp phải sự phản đối của Trú sứ 
Pháp. Ngay cả một số chuyên viên kỹ thuật, nhà 
đầu tư kinh doanh từ các nước phương Tây sang 
hợp tác với triều đình Huế đều bị người Pháp chối 
từ: Người Ý là Ba-rang xin coi giúp việc tàu hơi 
nước vào tháng 12-1875; người Pháp là Bô-đi xin 
khai mỏ than ở Quảng Yên, Mã-đô xin làm đường, 
nấu rượu và làm rượu bia mạch nha vào tháng 5- 
1878... đều khõng được. 
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Trong số các nguyên nhàn dẫn đến su thất bại của 
việc cải cách, vấn đề tài chính cũng giữ một vị trí chỉ 
phối khá quan trọng. Nền tài chính của triều đình 
Huế vốn đã không đủ mạnh vào giữa thế kỷ XIX, 
đến khi bị thực dán Pháp xâm lược thì càng bị rơi 
vào thế qun bách. Đặc biệt sau ngày miền Nam bị 
mất, tiểm lực kinh tế đất nước bị tiêu hao quá lớn, 
khó có thể cung ứng đủ tài lực cho nhà Nguyễn thực 
hiện cuộc cải cách của minh. Chúng ta hãy hình 
dung sự sút giảm lớn lao về tiểm lực kinh tế quốc 
gia triều Nguyễn qua hai thời điểm đưới đây ®. 


Mục Năm 1847 Năm 1880 


Binh 1.029.501 người | 770.364 người 
Rưộng đất | 4.278.013 mẫu | 2.867.889 mẫu 
Bạc thỏi 128.773 lạng 69.983 lạng 
Vàng thỏi 1.808 lạng 41 lạng 


Mất Nam bộ là mất vựa lúa cung ứng cho toàn 
quốc, lại làm giảm sút số lượng nhân đỉnh và 
ruộng đất, khiến nhà Nguyễn thất thu một khối 
lượng tiên khổng lễ, ngân sách của triều đình lâm 
vào cảnh thiếu hụt trầm trọng, ngay cả vàng bạc 
trong ngân khố cũng không còn bao sản. Rồi lại 


®' Quốc sử quán triểu Nguyễn - Đại Nam thực lục, tập 
38, Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1978, tr. 250 - 251. 
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phải vơ vét, bòn rút để trả khoản "bôi thường 
chiến phí" cho Pháp và Tây Ban Nha, nên không 
đủ để chỉ dùng. 


Trên một nền tài chính tôi tệ như vậy, rõ ràng 
những chương trình cải cách khó có thể được tiến 
hành một cách trọn vẹn. 

Ngoài ra, sự thất bại của trào lưu cải cách duy 
tân và việc thực hiện canh tân của triểu đình Huế 
nửa sau thế kỷ XIX còn có nhiều nguyên nhân 
khác chỉ phối, đó là nën học thuật cũ với bức màn 
Nho giáo đã làm giảm thiểu tính năng động của 
phần lớn vua quan triều Nguyễn; thêm vào đó, xứ 
Huế vốn trầm lắng và khá cách ly với những biến 
động bên ngoài so với các đô thị khác ở cuối thế 
kỷ XIX, khiến con người ở đây dễ rơi vào trạng 
thái tâm lý thờ o trước những "điều viễn vông" từ 
phương trời xa dội lại, chỉ tin vào những điều đã 
chứng thực bằng mắt thấy tai nghe nên không thể 
nhạy bén trước thời cuộc. 


Hơn một thế kỷ đã trôi qua, dẫu trào lưu canh 
tân và việc thực hiện cải cách của triều đình Huế 
đã chìm dán vào quá khứ của sự thất bại ở nửa sau 
thế kỷ XIX, nhưng đó là tiếng nói yêu nước, 
thương nòi của những tâm huyết vì đất nước. Tuy 
việc không thành, nhưng quá khứ đó vẫn là bài 
học có giá trị nóng hổi đối với công cuộc đổi mất 
đất nước của chúng ta hiện nay. 
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TRÁCH NHIỆM TRIỀU NGUYỄN TRONG 
SỰ THẤT BẠI CỦA XU HƯỚNG ĐỔI MỚI Ở 
VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX 

« GS Định Xuân Lâm 


Tư bản Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam vào 
đúng lúc chế độ phong kiến Việt Nam đang lún sâu 
vào con đường khủng hoáng suy vong trầm trọng. 
Chính sách khắc nghiệt và sai lầm của triểu 
Nguyễn về kinh tế - tài chính đã làm cho nông 
nghiệp trong nước ngày càng tiêu điểu, xơ xác. 
Nông nghiệp sa sút, kéo theo sự suy thoái rõ rệt 
của các ngành nghề thủ công truyền thống trong 
nhân dân. Còn công nghiệp thì với các quy định 
ngặt nghèo như các chế độ công tượng mang tính 
chất cưỡng bức lao động, đánh thuế sản vật rất. nặng 
mang tính chất nô dịch v.v... cũng ngày càng lui tàn. 
Thương nghiệp trong nước và với nước ngoài sút kém 
rõ rệt. Riêng thuế cửa quan, trước có 60 sở thu thì 
đến năm 1851 chỉ còn 21 sở. Một số cửa cảng trước 
kia buôn bán phên thịnh, nay trở nên vắng vẻ. Trên 
cơ sở một nën kinh tế sa sút về các mặt như vậy, tài 
chính quốc gia ngày càng thêm kiệt. quê. 
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Trong hoàn cảnh đó, mâu thuẫn giữa tập đoàn 
thống trị với nhân dân cả nước - chủ yếu là nông 
dân - đã trở nên vô cùng gay gắt và được bộc lộ ra 
ngoài một cách kịch liệt bằng hàng loạt các cuộc 
khởi nghĩa nông dân xuyên suốt các đời vua nhà 
Nguyễn, kể từ Gia Long, vị vua đầu tiên, đến vua 
Tự Đức là ông vua phải chứng kiến sự xâm lược 
của tư bản Pháp. Để bảo vệ đặc quyền đặc lợi cho 
mình, phong kiến nhà Nguyễn đã dồn mọi lực 
lượng quân sự trong tay vào việc bóp chết các cuộc 
khởi nghĩa nông dàn. Chính trong quá trình tiến 
hành "tiễu phi" quyết liệt đó ©, nhà Nguyễn vừa 
làm cho những lực lượng quân sự của triểu đình 
suy yếu dán, đồng thời cũng hủy hoại mất khả 
năng kháng chiến to lớn trong nhân dân, và như 
vậy đã tạo điều kiện cho tư bản Pháp dễ thôn tính 
nước ta. Đó là chưa nói tới chính sách sai lầm của 
triểu Nguyễn về đối ngoại: Một mặt ra sức đẩy 
mạnh thủ đoạn xâm lược đối với các nước láng 
giảng đang cùng chung số phận bị chủ nghĩa tư 
bản Pháp uy hiếp, làm cho quân lực bị tổn thất, tài 
chính quốc gia và tài lực nhân dàn ngày thêm 
khánh kiệt; mặt khác đối với tư bản phương Tây 


® Phong kiến triêu Nguyễn đã để cao chiến công và 
tổng kết kinh nghiệm đàn áp phong trào nông dân đấu 
tranh trong hai bộ sách: Bắc ky tiểu phi phương lược và 
Nam kỳ tiểu phi phương lược. 
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đang gõ cửa đòi vào thì một mực bế quan. Bên 
ngoài thì kẻ thù ráo riết dòm ngó, trong khi bên 
trong lại rối loạn và suy yếu. Hoàn cảnh đó hoàn 
toàn có lợi cho kẻ thù. 


Nguy cơ mất nước vào tay bè lũ thực dân Pháp 
ngày càng rō. Tình hình đó làm cho những người 
yêu nước và thức thời không thể có thái độ bàng 
quan, không thể đứng ngoài cuộc. Ngay cả một số 
quan lại triều đình - nhất là một số người có dip 
đi ra nước ngoài công cán nên thấy rõ sức mạnh 
của văn minh thế giới - cũng phải lên tiếng, để 
đạt với triëu đình một số công việc cấp bách cần 
làm để nước giàu, dân mạnh thì mới có khả năng 
bảo vệ độc lập dán tộc. Phạm Phú Thứ trong 
phái đoàn ngoại giao của triểu đình sang Pháp 
hôi đầu năm 1863 ® đã ghi chép những điêu mắt 
thấy tai nghe trên đường đi và tại xứ người, để 
khi về nước đã cho khắc in năm bộ sách giới 
thiệu nền văn minh của thế giới phương Tây. 
Những bộ sách đó là: 


* Bác vât tân biên (nói về khoa học). 


* Khai môi yếu pháp (nói vë khai mō). 


#® Phái đoàn ngoại giao do Phan Thanh Giản dẫn đầu 
sang Pháp năm 1863 để xin chuộc lại 3 tỉnh miền Đông 
Nam kỳ (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) đã bị Pháp 
chiếm năm trước. 
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* Hàng hải kim châm (nói về cách đi biển). 
* Tùng chánh di quy (kinh nghiệm di làm quan). 
* Vạn quốc công pháp (giao thiệp quốc tế) °!, 


Tháng 5 năm 1863, Biện lý Bộ Hình Trần Đình 
Túc tâu xin mộ dàn khai khẩn ruộng đất hoang ở 
hai tỉnh Thừa Thiên và Quảng Trị, đến tháng 3 
năm sau (1864) ông lại xin cho mộ dân, lập xã, lập 
ấp để rồi nhận phân khai khẩn ruộng hoang tại xã 
Lương Điển, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên ', 
Ngành khai mỏ cũng được đặc biệt chú ý. Tháng 3- 
1867, cũng Trần Đình Túc xin khai mỏ sắt ở xã 
Lưu Biểu, thuộc huyện Hương Trà (Thừa Thiên). 
Sau đó hoạt động khai mỏ được đẩy mạnh ở nhiều 
địa phương, có lúc do chính triểu đình chủ động 
quyết định. Như tháng 3-1868, ra lệnh cho các tỉnh 
khai thác than đá ở hai xã Sa Lung và Phú Xuân 
thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; tháng 
4 năm đó, đào lấy than đá ở núi Tân Sơn, tinh 
Quảng Yên. Tháng 6-1868, vua Tự Đức chỉ thị cho 
tỉnh Khánh Hòa đào lấy than đá ở núi Điện Cơ; 
tháng 7 năm đó khai mỏ sắt Phổ Lý ở tỉnh Thái 
Nguyên, mỏ than ở núi Hoàn Ngọc thuộc tỉnh 


® Nguyễn Văn Xuân - Phong trào duy tân, Lá Bối, Sài 
gm, 1970, tr. 18. 

© Dai Nam thực lục chính biên, tr. 30, dë tứ kỳ 4 (1863 - 
1865), Nxb KHXH, H., 1974, tr. 18 và 68. 
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Quảng Yên v.v... Š Chỉ có thể tìm thấy được ý 
nghĩa quan trọng của các hoạt động dòn dập trên 
khi liên hệ tới tình hình bi đát của ngành khai 
thác mỏ lúc đó - đến đầu đời Tự Đức nhiều mô đã 
đình lại không khai thác. 

Thương nghiệp cũng có những đổi mới đáng kể. 
Biện lý Bộ Hộ là Đặng Huy Trứ trong năm 1865 
được phái sang Hương Cảng công tác lúc về đã xin 
đặt Ty Bình chuẩn sứ để thu mua hàng hóa cất vào 
kho, chờ khi giá cả lên cao thì đưa ra bán rẻ cho 
dân để giữ giá cả thăng bằng, ngăn ngừa con buôn 
đầu cơ trục lợi (5-1866). Đặc biệt là có hàng loạt 
để nghị mở rộng quan hệ buôn bán với nước ngoài, 
một việc làm hoàn toàn đối lập với chính sách "bế 
quan tóa cảng" truyền thống của chế độ phong kiến 
tập quyển. Tháng 9-1868, Trần Đình Túc và 
Nguyễn Huy Tế di giao hiếu với nước Anh từ 
Hương Cảng về đã tâu xin vua Tự Đức mở cửa biển 
Trà Lý (Nam Định), nhấn mạnh tới yêu cầu "mở 
thương điểm thông thương uới bên ngoài, chiêu tập 
nhân dân trong thiên ha, tụ hội hàng ngoài thiên 
ha để tính cách lợi ích lâu dài sau này" ®©. Đến 


t) Đại Nam thực lục chính biên, tr. 31, đệ tứ kỷ 5 (1866 
- 1869), Nxb KHXH, H., 1974, các tr. 120, 196, 202, 214. 

t Quốc tridu chính biên toát yếu - Q. 5, tr. 64 (bản dịch 
đánh máy của phòng Tư liệu khoa Sử - trường Đại học 
KHXH &NV - trường Đại học Quốc gia Hà Nội). 
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tháng 1-1873 - lúc này toàn bó Nam kỳ đã, bị tư 
bản Pháp chiếm giữ từ 6 năm về trước - các quan ở 
Nha Thương Bạc cũng xin mở 3 cửa biển để thông 
thương là Đà Nẵng, Ba Lạt, Đồ Sơn. Trong lời tàu 
lên vua Tự Đức, có trình bày 5 điều lợi lớn của việc 
mở cửa biển để thông thương (như tụ dân ở bờ 
biển thì tăng cường được lực lượng phòng thủ đất 
nước; tập trung các nơi buôn bán gần biển thì liên 
lạc và tiếp ứng với nhau dë; có khả năng ngăn 
ngừa giặc biển, đội thủy quân chiến thuyền của 
vùng biển có thể bảo vệ đội thuyên vận tải khi có 
giặc biển; tích tụ của cải trong dân, bố trí binh 
lính ngay trong những người làm nghề buôn bán 
để sẵn sàng đối phó khi có giặc, đẩy mạnh buôn 
bán với nhau sẽ làm cho nhau tin tưởng, qua đó 
thông hiểu được tình hình nước ngoài) (2. 


Còn nói về khoa học giáo dục, cũng đã có những 
nhận thức mới. Vua Tự Đức ra lệnh chọn 8 người 
có sức khỏe, thông minh, siêng năng đi học nghề 
chế tạo tàu máy chạy biển. Tháng 7-1867 nhà vua 
chỉ thị cho Viện Cơ Mật phiên dịch các sách khoa 
học kỹ thuật phương Tây ra chữ Hán để tiện phổ 
biến trong nhân dân. 


M Quốc triểu chính biên toát yếu - Q. 5, tr. 78 (bản dịch 
dánh máy của phòng Tư liệu hnoa Sử - trường Đại học 
EHXH &NV - trường Đại học Quốc gia Hà Nội). 
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Tháng. 5-1868, triểu đình lại cử một đoàn 8 
người vào Gia Định học chù Pháp ®. Như vậy là 
tới những năm của nửa sau thế kỷ XIX, yêu cầu 
đổi mới vë các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, 
giáo dục đã được để ra với Việt Nam nhằm giải 
quyết những khó khăn to lớn của đất nước, yêu 
cầu đó cấp thiết và mạnh mẽ đến nỗi ngay cả 
vua quan triểu Nguyễn vốn bảo thủ và trì trệ 
cũng không thể không nhận thấy, và trong một 
phạm vi nhất định đã có những việc làm nhằm 
giải quyết các khó khăn to lớn đó để đưa đất 
nước thoát cơn nguy khốn. Nhưng xiểm điểm lại, 
tất cả các việc làm đó còn rụt rè, có tính chất 
thăm dò, và thường là để đối phó với thời cuộc 
nên thiếu kiên trì và triệt để, thường khi bị bỏ 
dó. Nhất là khi các để xuất đổi mới lại do các 
giáo sĩ hay các giáo dân - những người mà triểu 
đình đè biu gọi là "đĩu dân" - đưa ra thì vua Tự 
Đức và các quan lại trong triêu ngoài địa phương 
thường đem lòng nghi ngờ, lo ngại vì đã "nhập 
cục" một cách sai lầm, tai hại họ với bè lũ thực 
dân và tay sai. Vì vậy có khi do tình thế bức 
bách phải dùng họ thì cũng dùng nửa vời, và sẵn 
sàng bỏ rơi họ nửa chừng. Cuối tháng 9-1866, Tự 

@ Đến năm 1870, vua Tự Đức lại định cử Nguyễn 
Trường Tộ dẫn một đoàn học sinh sang Pháp học tiếng, 
đào tạo phiên dịch, nhưng ông ốm nên không đi được. 
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Đức phái Nguyễn Trường Tó và Nguyễn Điều (cả 
hai người đều là giáo dân) cùng di với Giám mục 
Gauthier sang Pháp mua tàu, máy móc, sách 
khoa học kỹ thuật... Chuyến đã đó có mua được 
một số hàng hóa, nhưng căn cứ vào bức thư viết 
tháng 12 năm đó của Thượng thư Bộ Lễ triểu 
đình Huế gửi vào Sài Gòn cho Phó đô đốc De La 
Grandière, thống soái và tổng chỉ huy quân đội 
viễn chỉnh Pháp, thì thấy rõ viêc mua bán rất 
tùy tiện, không có kế hoạch cụ thể, thích gì mua 
nấy nên lợi ích mang lại rất hạn chế, như đã 
mua một số máy móc thiên văn, máy điện thoại, 
các dụng cụ cho nghề in, 5 phong vũ biểu, máy 
phát điện, các loại axit sun-fơ-rích, ni-tơ-rích v.v... 
và một số sách nói về thuật hàng hải, về điện 
khí v.v... Đó là không nói rằng trong rất nhiều 
trường hợp đã tìm mọi cớ khó khăn để cự tuyệt 
các để nghị đưa lên, và phổ biến nhất là bỏ rơi 
trong im lặng. Từ năm 1863 đến năm 1871, trong 
vòng 8 năm rưỡi đằng đãng, Nguyễn Trường Tô 
đã kiên trì gửi lên triểu đình tới 58 điều trần, để 
cập một cách có hệ thống tới hàng loạt vấn để 
cấp thiết của Tổ quốc đứng trước nguy cơ mất còn 
ngày một ngày hai sẽ tới. Thế mà trước sau tất 
cả các lời để nghị đó - năm bản để nghị có thể 
nói được viết bằng máu và nước mắt, bản để nghị 
cuối cùng được Nguyễn Trường Tộ viết ngay trên 
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giường bệnh, khi tử thần đang chờ ngoài cửa - 
đều vấp phả: sự thờ ơ, lãnh đạm từ vua Tự Đức 
xuống tới các quan lại trong triểu ngoài nội. 
Thậm chí trước thái độ kiên trì của Nguyễn 
Trường Tọ, vua Tự Đức có lần nổi nóng, đã có lời 
quở trách vừa chủ quan vừa thiển cận: "Nguyễn 
Trường Tộ quá tin ở các điều y để nghị... Tại sao 
lại thúc giục nhiều đến thế, khi mà các phương 
pháp cũ của Trám đã rất dù để điêu khiển quốc 
gia rồi?" ©. Đến Nguyễn Trường Tó là một người 
nổi tiếng học giỏi, từng có cơ hội đi ra nước 
ngoài tham quan học hỏi, lại được giới chính trị 
và giáo hội Thiên Chúa muốn dùng, thế mà còn 
bị Tự Đức và triểu đình coi thường, xem khinh 
như vậy thì việc cự tuyệt những để nghị vào 
tháng 11-1866 cũng không kém phẩn thiết thực 
của một giáo dân bình thường là Đinh Văn Điền 
ở huyện Yên Mô, Ninh Bình (như đặt Nha Đinh 
điển để khai khẩn ruộng hoang, khai các mỏ, 
đóng hỏa thuyển, dya vào người phương Tây để 
lập các kho Bình chuẩn ở các nước để lưu thông 
hàng hóa, của cải cho nhân dân, tự do dạy và 
học binh thư, binh pháp, luyện tập quân binh, 
thưởng phạt nghiêm minh, có chính sách thích 

® Nguyễn Trường Tó, nhà ái quốc sáng suốt (Nguyễn 
Trường Tó patriote éclairé). Họa báo Đông Dương 
(Indochine), số ra ngày 19-10-1944, tr. 22. 
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hợp đối với thương binh và gia đình tử sĩ v.v...) 
cũng là điều tất nhiên mà thôi! Lúc còn có thời 
gian để đổi mới mà không biết chớp lấy thời cơ 
cũng đã thất bại, huống chỉ đến lúc đã quá muộn, 
kẻ thù đã buộc chân tay, trói tay rồi thì còn hy 
vọng gì nữa! Cho nên đến hai bản "Thời vy sách" 
của Nguyễn Lộ Trạch ra đời vào các năm 1877 - 
và 1882 - lúc này Hiệp ước Giáp Tuất (1874) đã 
được ký kết xác nhận quyển chiếm đóng lâu dài 
và vĩnh viễn của thực dân Pháp trên toàn bộ 6 
tỉnh Nam kỳ - thì chỉ có ý nghĩa nói lên tấm 
lòng yêu nước nhiệt thành của người trí thức 
khao khát muốn đem những điều sở đắc của mình 
ra giúp nước, nhưng đã thấy trước sự thất bại. 
Chính Nguyễn Lộ Trạch đã đau đớn nhận rõ: 
"Đại thế ngày nay không còn là đại thể như ngày 
trước. Ngày trước còn có thể làm mà không làm, 
ngày nay muốn làm mà không còn thì giờ và làm 
không kip .." °° Thế mà Tự Đức vẫn thường 
trách là "ngôn hà quá cao" (nói sao quá cao), rồi 
đình việc cử ông sang Hương Cảng học cơ xảo 81, 
Sẽ là thiếu sót khi để cập tới các để nghị cải 
cách đổi mới đưới triểu Nguyễn mà không nhắc 
tới Bùi Viện, một con người kết hợp khá chặt chế 


tt Nguyễn Lộ Trạch - Thời pu sách thượng (1871). 
“D Nguyễn Lộ Trạch - Thời vu sách hạ (1882). 
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tư duy đối mới với hành động, và đã được Tự Đức 
dùng vào một số công việc cụ thể như việc thành 
lập đội Tuần đương quân bảo vệ mặt bờ biển, mở 
cửa Hải Phòng, hai lần đi sứ sang Hương Cáng 
và nước Mỹ vào các năm 1873 và 1875, nhưng 
công việc đã bị dang đở với cái chết đột ngột 
năm 1878. Như vậy là đến những năm giữa thế 
kỷ XIX thì tất cả những để nghị đổi mới lớn 
nhỏ, hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh ở Việt 
Nam đều nối tiếp nhau thất bại. Tất nhiên có 
nhiều nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của các 
để nghị đổi mới đó. Một phân là do các để nghị 
đó, kë cả các dë nghị của Nguyễn Trường Tộ, nói 
chung đểu nặng vë ảnh hưởng bên ngoài mà 
thiếu cơ sở: vật chất để tiếp nhận từ bên trong. 
Mặt khác nội dung của các điểu trần trên không 
hè đã động gì đến yêu cầu cơ bản của lịch sử 
Việt Nam hài đó là giải quyết hai mâu thuẫn 
chủ yếu của xã hội Việt Nam: giữa toàn thể dân 
tộc Việt Nam với tư bản Pháp xâm lược và giữa 
nhân đân lao động - chủ yếu là nông dân - với 
giai cấp phong kiến hủ bại đang trượt dài trên 
con đường khuất phục đầu hàng thực dân Pháp. 
Vì vậy, các để nghị đổi mới đã không được chính 
ngay nhân dân đang sục sôi bầu nhiệt huyết 
đánh giặc cứu nước nhiệt tình hưởng ứng và hăng 
hái đứng ra làm hậu thuẫn, khá dĩ tạo thành 
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một sức ép đáng kể đối với giới cám quyển, buộc 
họ phải nghiêm chỉnh thực hiện. Nhưng nguyên 
nhân quan trọng nhất - có thể nói là chủ yếu - 
làm cho các để nghị đổi mới thời đó thất bại 
chính là do thái độ bảo thủ, trì trệ của vua quan 
triểu đình. Tuy có lúc do tình thế thúc bách nên 
Tự Đức cũng có thực hiện một vài đổi mới về các 
mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục.., nhưng vë cơ 
bản thì tư tưởng, cũng như trong cơ cấu chính trị 
vẫn không hè thay đổi, nên không bảo đảm cho 
việc đổi mới được thực hiện triệt để, trót lọt, 
thường là nửa chừng bị bó dó. 

Công cuộc đổi mới cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam 
vì các hạn chế nói trên - nhất là thiếu sự tham 
gia của đông đảo quần chúng - nên cũng chỉ giới 
hạn trong một số người, một bộ phận nhỏ bên 
trên mà thôi và chỉ là một xu hướng mới trong 
phong “rào yêu nước nói chung của nhân dân ta 
hài đó. Cứ tiếp nối đà phát triển đó, bước sang 
những năm đầu thế ky XX, trong những điểu 
kiện lịch sử khác trước, yêu cầu đổi mới của xã 
hội văn minh ngày càng trở nên cấp thiết hơn và 
được th hiện qua hai xu hướng bạo động và cải 
cách song song tổn tại và phát triển. Nhưng cũng 
phải đợi tới cuộc vận động duy tân tiến tới 
những cuộc đấu tranh chống thuế.năm 1908 với 
sự tham gia đông đảo của quần chúng nông đân 
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min Trung - hay ở mức độ thấp hơn là Đông 
Kinh Nghĩa Thục ngoài Bắc - thì mới thật sự trở 
thành một phong trào đổi mới có vị trí xứng 
đáng và ảnh hưởng to lớn trong lịch sử đấu tranh 
giải phóng lâu dài và anh hùng của dân tộc. 
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